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PHẦN 1. MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Do yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay 

Nƣớc ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự 

phát triển nhanh chóng của khoa học và công ngh ệ, khoa học giáo dục và sƣ̣ 

cạnh tranh quyết liệt trên nhiều lĩnh vực giữa các quốc gia đòi hỏi giáo dục phải 

đổi mới. Xu thế chung của thế giới khi bƣớc vào thế kỉ XXI là tiến hành đổi mới 

mạnh mẽ hay cải cách giáo dục. 

Luật Giáo dục 2005, khẳng định: “Phƣơng pháp giáo dục phổ thông phải 

phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc 

điểm của từng lớp học, môn học, bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, rèn luyện kỹ 

năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, 

hứng thú học tập cho HS” [48, tr.8].  

Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng khóa XI (ngày 04/11/2013) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã đề ra mục tiêu 

đối với giáo dục phổ thông: “Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành 

phẩm chất, năng lực công dân,…. Nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, chú 

trọng giáo dục lí tƣởng, truyền thống, ... năng lực và kĩ năng thực hành, vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học 

tập suốt đời” [16, tr.15]. Nghị quyết cũng đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp để 

thực hiện mục tiêu, đó là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp dạy và học 

theo hƣớng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến 

thức, kĩ năng của ngƣời học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ 

máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để 

ngƣời học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực” [16, tr.19]. 

Những định hƣớng trên đây đặt ra cho ngành giáo dục nói chung, nhà 

trƣờng phổ thông nói riêng nhiệm vụ quan trọng về việc nghiên cứu đổi mới 

phƣơng pháp dạy học nhằm nâng cao hơn nữa chất lƣợng dạy học. 
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1.2. Do yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học sinh học nói chung, dạy học về 

chức năng sống - CHVC và NL nói riêng 

SH là môn khoa học tự nhiên, nghiên cứu về sự sống. Đối tƣợng của SH 

là thế giới sống. Nhiệm vụ của sinh học là tìm hiểu cấu trúc, cơ chế, bản chất của 

các hoạt động sống, quá trình, quan hệ trong thế giới sống và với môi trƣờng, 

phát hiện những quy luật của sinh giới, làm cơ sở cho loài ngƣời nhận thức đúng 

và điều khiển sự phát triển của sinh vật. Ban đầu tri thức của nhân loại về sinh 

giới là các sự kiện, đối tƣợng sống chủ yếu ở mức cơ thể. Ngày nay SH đã hình 

thành cả một hệ thống các KN, quy luật mang tính đại cƣơng, lý thuyết cao, cho 

phép đi sâu vào bản chất đối tƣợng sống ở mọi cấp độ tổ chức. 

Quá trình dạy học nói chung và dạy SH nói riêng thực chất là quá trình tổ 

chức học sinh hình thành hệ thống các KN. Trong chƣơng trình SHPT, các KN 

SH đƣợc thiết kế theo mạch kiến thức và theo mạch đồng tâm mở rộng. Hệ 

thống KN này có một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động nhận thức, do 

vậy việc hình thành và phát triển KN SH cho HS phổ thông là điều cốt lõi trong 

hoạt động dạy học. 

Trong hệ thống các KN ở chƣơng trình SHPT, CHVC và NL là KN SH 

mang tính đại cƣơng, phản ánh đặc tính sống ở các cấp độ tổ chức sống khác 

nhau. Có hoạt động sống này thì các hoạt động sống khác mới thực hiện đƣợc. 

Do đó, trong quá trình dạy học, ngƣời GV phải nắm vững sự vận động, phát triển 

của KN nói chung, KN CHVC và NL nói riêng để có biện pháp nâng cao chất 

lƣợng dạy học KN này. 

1.3. Do những hạn chế của dạy học KN CHVC và NL trong chương trình SH 

hiện nay 

 Trong hệ thống các KN SH cơ bản đƣợc nghiên cứu ở trƣờng phổ thông 

thì KN CHVC và NL là một trong số các KN quan trọng, vì nó vạch ra những 

mối phụ thuộc nhân quả giữa các hoạt động sống. Tuy nhiên qua điều tra thực 

trạng DHSH ở trƣờng phổ thông cho thấy, việc dạy học môn SH hiện nay còn 

nhiều hạn chế. Phần lớn các GV chƣa chú ý đến sự phát sinh, phát triển các KN 
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trong chƣơng trình mà mới chú ý đến dạy các KN riêng lẻ, chƣa chú trọng đến 

lôgic vận động của KN CHVC và NL trong chƣơng trình SHPT, do đó chƣa dẫn 

dắt HS lĩnh hội một cách hệ thống. 

 Nghiên cứu sự hình thành và phát triển KN CHVC và NL trong chƣơng 

trình SH ở phổ thông, xác định hệ thống KN thành phần và tổ chức HS học tập 

theo lôgic vận động và phát triển sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng DHSH ở 

trƣờng phổ thông hiện nay. Ở Việt Nam cũng nhƣ trên thế giới, những nghiên 

cứu về sự hình thành và phát triển KN SH nói chung đặc biệt là KN CHVC và 

NL nói riêng chƣa đƣợc nghiên cứu đầy đủ, vì vậy chúng tôi chọn đề tài nghiên 

cứu “Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hoá vật chất và năng lượng 

trong dạy học sinh học ở trường phổ thông”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

 Xác định lôgic phát triển của KN CHVC và NL trong chƣơng trình SH ở 

phổ thông để xác định con đƣờng tổ chức hoạt động học tập phù hợp với đặc 

điểm HS và lộ trình phát triển KN qua các cấp học, lớp học góp phần nâng cao 

hiệu quả DHSH. 

3. Giả thuyết khoa học 

 Nếu xác định đƣợc lôgic phát triển của KN CHVC và NL trong chƣơng 

trình SHPT và tổ chức dạy học phù hợp với đặc điểm HS và lộ trình phát triển 

KN đó qua các cấp học, lớp học thì sẽ vừa hình thành đƣợc KN SH chuyên khoa 

vừa phát triển đƣợc KN SH đại cƣơng, lý thuyết về CHVC và NL nhƣ là một đặc 

trƣng cơ bản của mọi hệ sống đồng thời phát triển năng lực học tập. 

4. Đối tƣợng nghiên cứu 

 Phát triển KN CHVC và NL trong DHSH ở trƣờng phổ thông. 

5. Khách thể nghiên cứu 

 Quá trình DHSH ở phổ thông. 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 6.1. Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về KN, hình thành và phát triển KN nói 

chung và KN SH nói riêng trong chƣơng trình SHPT. 
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 6.2. Xác định thực trạng dạy học phát triển KN CHVC và NL của GV 

hiện nay và kết quả nhận thức của HS về nội dung KN này. 

6.3. Xác định cấu trúc của KN CHVC và NL. 

6.4. Xác định lôgic phát triển của KN CHVC và NL trong chƣơng trình 

SHPT. 

 6.5. Xác định quy trình tổ chức dạy học phát triển KN CHVC và NL. 

 6.6. Thực nghiệm sƣ phạm để đánh giá tính đúng đắn của giả thuyết khoa 

học mà đề tài đã đề xuất. 

7. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Sử dụng phối hợp các phƣơng pháp nghiên cứu sau: 

7.1. Phương pháp Nghiên cứu lý thuyết 

 * Nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng về phƣơng hƣớng phát triển Giáo 

dục và Đào tạo; Các chủ trƣơng cải cách giáo dục, các chỉ thị của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về phƣơng pháp và biện pháp thực hiện đổi mới nội dung và phƣơng 

pháp dạy học ở phổ thông hiện nay. 

 * Nghiên cứu các tài liệu giáo khoa sinh học ở trƣờng THPT và các tài 

liệu chuyên khảo có liên quan để xác định lôgic vận động của KN CHVC và NL 

trong chƣơng trình SHPT. 

 * Nghiên cứu các tài liệu có liên quan về lý luận dạy học, đặc biệt về hình 

thành và phát triển các KN nói chung và hình thành, phát triển KN trong CHVC  

và NL ở phổ thông nói riêng. 

7.2. Phương pháp Điều tra sư phạm 

 Điều tra thực trạng nhận thức của GV và biện pháp thực hiện để hình 

thành và phát triển KN CHVC và NL. Điều tra thực trạng nắm vững sự phát triển 

KN CHVC và NL ở HS. 

7.3. Phương pháp chuyên gia 

 Trao đổi trực tiếp và qua phiếu xin ý kiến của các Chuyên gia về sự vận 

động và phát triển của KN CHVC và NL trong chƣơng trình SH ở phổ thông. 

7.4 Phương pháp Thực nghiệm sư phạm 
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 Nhằm xác định tính đúng đắn của giả thuyết đã đề xuất (nội dung chi tiết 

sẽ đề cập trong Chƣơng thực nghiệm sƣ phạm). 

8. Giới hạn của đề tài 

 Trong giới hạn của đề tài, chúng tôi thực nghiệm trong các chủ đề: (1) 

CHVC và NL ở cấp độ tế bào; (2) CHVC và NL ở cấp độ cơ thể; (3) CHVC và 

NL ở cấp độ trên cơ thể thuộc THPT. 

9. Đóng góp của đề tài 

 9.1. Xác định đƣợc cấu trúc của KN CHVC và NL làm cơ sở cho việc 

nghiên cứu tính lôgic vận động của KN. 

 9.2. Xác định đƣợc lôgic sự vận động, phát triển của KN CHVC và NL 

trong các cấp độ tổ chức sống cơ bản và quá trình CHVC và NL ở các cấp độ tổ 

chức sống: tế bào, cơ thể, quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển. 

9.3. Đề xuất con đƣờng có hiệu quả để hƣớng dẫn HS nghiên cứu KN 

CHVC và NL trong chƣơng trình SHPT. 

 9.4. Đề xuất quy trình, biện pháp dạy học KN CHVC và NL có hiệu quả 

trong DHSH ở phổ thông. 

10. Cấu trúc của luận án 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận án gồm 3 chƣơng: 

 Chƣơng 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hình thành và phát triển KN 

CHVC và NL trong DHSH ở phổ thông 

Chƣơng 2. Hình thành và phát triển KN CHVC và NL trong DHSH ở 

phổ thông 

 Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm 
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PHẦN 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

KN là một hình thức của tƣ duy trừu tƣợng, phản ánh bản chất của sự vật, 

hiện tƣợng trong thực tại khách quan. Do đó, vấn đề hình thành và phát triển KN 

đã đƣợc nhiều nhà triết học, lôgic học, tâm lý học và giáo dục học trong và ngoài 

nƣớc quan tâm nghiên cứu.  

1.1.1. Nghiên cứu về hình thành và phát triển KN trong dạy học trên thế giới 

1.1.1.1. Những nghiên cứu về hình thành và phát triển KN 

 KN luôn là đối tƣợng của nhận thức luận và lôgic học. Vì vậy, quan điểm 

về sự hình thành và phát triển KN nằm ở hầu hết các luận thuyết triết học. 

 Từ Đêmôcrít đến Bêcơn, Phơbach đều cho rằng: Thực tại khách quan đẻ 

ra cảm giác và cảm giác là sao chụp lại một cách trực tiếp thực tại. Những cảm 

giác đƣợc liên kết so sánh, quy nạp hình thành biểu tƣợng chung, sau đó trừu 

tƣợng hóa để nắm bản chất trừu tƣợng, hình thành KN. Quan điểm này có nhƣợc 

điểm là từ tri giác đến KN chỉ là hình thức chủ quan chứ không thay đổi nội 

dung của thông tin ban đầu về đối tƣợng [38].  

Hêghen (1770-1831) nghiên cứu về quá trình vận động và phát triển của 

KN theo tƣ tƣởng biện chứng sâu sắc [38]. Tuy nhiên ông chủ yếu dựa theo quan 

điểm duy tâm để giải thích quá trình hình thành và phát triển KN. Hạn chế của 

quan điểm này là cho rằng: nhận thức cảm tính là mơ hồ, cho hiểu biết sai lệch 

về hiện thực, kết quả nhận thức là phụ thuộc vào mức độ hoàn hảo của giác quan 

từng ngƣời, chỉ có nhận thức lý tính mới phản ánh đƣợc bản chất của sự vật hiện 

tƣợng. Quan điểm này cắt đứt mối quan hệ giữa cảm tính và lý tính. 

  Từ những tƣ tƣởng lôgic biện chứng của Hêghen về KN đƣợc Cac Mac 

và Ănghen đã phát triển thành lôgic biện chứng duy vật. Trong các tác phẩm nhƣ 

“Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, “Bút ký triết học”... 

của Lênin đã cho thấy điều này. Mặc khác, cũng với quan điểm lôgic biện chứng 
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duy vật Lênin đã có đóng góp sâu sắc thêm đối với hình thành và phát triển KN. 

Trong “Bút ký triết học” Lênin nêu rõ “những KN là sản phẩm cao nhất của bộ 

óc” hay “KN của con ngƣời không bất động mà luôn vận động chuyển hóa từ cái 

nọ sang cái kia, không nhƣ vậy, chúng không phản ánh đời sống sinh động” [36, 

tr.207]. Quan điểm này xem thực tiễn là điểm xuất phát của nhận thức. Nhận 

thức là một quá trình vận động từ trực quan sinh động đến tƣ duy trừu tƣợng, rồi 

trở về thực tiễn và đƣợc lặp lại thực tiễn ở trình độ cao hơn. Quá trình vận động 

này bao gồm nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Từ đó có hai loại hình tƣ 

duy: tƣ duy kinh nghiệm và tƣ duy lý thuyết, trong đó tƣ duy kinh nghiệm là dựa 

vào sự quy nạp các tài liệu cảm tính, tƣ duy lý thuyết chủ yếu dựa vào phân tích 

bằng các trừu tƣợng, đi theo con đƣờng diễn dịch mà kết quả là xây dựng nên 

các KN khoa học và tạo thành hệ thống KN đa dạng, biện chứng, sinh động. 

Những kết luận về KN của Lênin gần nhƣ đã trở thành tƣ tƣởng định hƣớng 

xuyên suốt cho những nghiên cứu tiếp theo về KN và sự vận động của KN của 

nhiều tác giả khác. 

Ở Liên Xô (cũ) cũng có rất nhiều nhà lôgic nghiên cứu về KN nhƣ: 

Đ.P.Gorki, I.D. Andrêép, Đ.P.Pudikôp, V.P.Cuzơmin, S.N.Vinôgradôp, 

E.V.Iliencop, E.K.Vôivinlơ… trong đó, hƣớng nghiên cứu đƣợc quan tâm nhất 

là xem lôgic với tƣ cách nhƣ những mối liên hệ tất yếu có tính quy luật của các 

quá trình, các hiện tƣợng. Trên cơ sở đó, có thể xem lôgic của sự hình thành KN 

là những mối liên hệ tất yếu và có tính quy luật của quá trình hình thành nên KN 

ấy [dẫn theo 57, tr.10]. 

Nhà Triết học M.M.Rôdentan (1962) với “Nguyên lý lôgic biện chứng” đã 

phân tích sâu sắc cấu trúc lôgic của KN, làm cơ sở cho việc phân tích bản chất 

của sự phát triển KN. Ông cho rằng KN là cơ sở của hoạt động tƣ duy, là nguyên 

liệu cơ bản để xây dựng quá trình nhận thức. Loài ngƣời luôn khao khát nhận 

thức không những chỉ dấu hiệu bề ngoài của các sự vật hiện tƣợng mà còn muốn 

thâm nhập bản chất vào bản chất của sự vật hiện tƣợng đó, muốn nắm vững các 

quy luật khách quan để làm chủ nhân loại. M.M.Rôdentan đƣa ra quan điểm cho 
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rằng KN đƣợc hình thành qua nhiều cấp độ, có thể trải qua nhiều phán đoán và 

suy lý khác nhau [49]. Điều này trái ngƣợc với các nhà lôgic học quan niệm KN 

là hình thức thấp nhất của giai đoạn nhận thức lý tính, nghĩa là dƣới phán đoán 

và suy luận. 

 Ngoài ra còn có xu hƣớng quan niệm lôgic của sự hình thành KN là cơ 

chế, là quá trình, là tính tuần tự của các thao tác tƣ duy kế tiếp nhau để đi đến 

khái niệm ấy, hay những yếu tố cần và đủ cho sự ra đời của một KN [50]. 

1.1.1.2. Những nghiên cứu về hình thành và phát triển KN trong dạy học nói 

chung và DHSH nói riêng 

Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển KN trong lĩnh vực dạy học là 

một trong những lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và cốt lõi của các nhà giáo dục học 

trên thế giới và cũng là nhiệm vụ trọng tâm của lý luận dạy học nói chung. Nhà 

tâm lý học sƣ phạm Liên xô V.V.Đavƣđôv trong tác phẩm “Các dạng khái quát 

hóa trong dạy học”(Những vấn đề Lôgic-tâm lý học của cấu trúc các môn học) 

đã tạo bức tranh về các quan điểm về quá trình khái quát hóa và hình thành KN 

mà tâm lý học sƣ phạm và lí luận dạy học truyền thống đã sử dụng trong việc 

xây dựng các môn học. Nhiệm vụ đầu tiên mà tác giả thực hiện ở công trình 

nghiên cứu này là phân tích một cách có phê phán các quan điểm lý thuyết của 

tâm lý học và lí luận dạy học truyền thống về bản chất của khái quát hóa và KN. 

Trong đó những nghiên cứu của các tác giả nhƣ L.X.Vƣgôtxki, X.L.Rubinstein 

và J.Piaget đƣợc V.V.Đavƣđôv phân tích và phê phán rất sâu sắc. Tác giả nhấn 

mạnh sự cần thiết khái quát hóa và hình thành KN lý luận, tức là ngay từ lớp 

dƣới trẻ em phải đƣợc học các KN khoa học đích thực (KN lý luận) và hệ thống 

các KN này đƣợc phát triển dần qua các lớp theo lôgic đi từ trừu tƣợng đến cụ 

thể, đồng thời đảm bảo phù hợp với đặc điểm và trình độ của HS [15]. 

Rudolf Batliner với nghiên cứu “Các yêu cầu khi giảng dạy khái niệm” đã 

xác định là trong quá trình dạy KN, nếu không thực hiện đƣợc những điều cơ 

bản sau thì HS sẽ không nắm vững KN và quá trình dạy học sẽ thất bại, đó là: 

Phân tích các yêu cầu cần đạt đƣợc khi giảng dạy một KN, cụ thể là GV luôn 
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phải xác định mục tiêu mà HS cần đạt đƣợc cho mỗi KN. Đối với mỗi KN phải 

hƣớng dẫn HS định nghĩa KN thông qua xác định những dấu hiệu bản chất, cho 

ví dụ. Đồng thời cũng thảo luận những dấu hiệu không bản chất của KN, cho 

phản ví dụ. So sánh với những KN tƣơng tự và hoạt động thực hành để áp dụng 

KN. Đánh giả kết quả hoạt động học tập bằng cách tạo ra các tình huống thực để 

HS giải quyết [76, tr.7-21]. 

Các tác giả khác nhƣ M.Alêcxêep (1976) với “Phát triển tư duy cho học 

sinh” [1], A.M.Đanilôp và M.N.Xcatkin (1980) với “Lý luận dạy học ở trường 

phổ thông” [14],... cũng đã đề cập đến việc hình thành và phát triển KN trong 

dạy học bằng quan điểm về lôgic biện chứng. 

Dựa trên cơ sở lý luận chung về sự hình thành và phát triển KN, có nhiều 

công trình của tác giả đã nghiên cứu sự hình thành và phát triển KN trong dạy 

học các bộ môn cụ thể: Bộ môn địa lý có Wolfgang Doran và Walter Jabn với 

nghiên cứu “Hình thành biểu tượng và khái niệm trong giảng dạy địa lý” [12, 

tr.7]. Tác giả đã nghiên cứu và xác định các giai đoạn hình thành KN trong giảng 

dạy địa lý gồm các bƣớc: Hình thành biểu tƣợng; phát hiện những dấu hiệu bản 

chất của hiện tƣợng; tổng hợp những dấu hiệu bản chất tiến tới định nghĩa KN; 

xếp KN đã có vào một hệ thống và sử dụng KN. Trong nghiên cứu của mình, tác 

giả đã nhấn mạnh đến việc lựa chọn những biện pháp dạy học có hiệu quả để 

hình thành những biểu tƣợng và KN địa lý là điều kiện quan trọng nhất để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ giảng dạy môn địa lý ở trƣờng trung học Cộng hòa dân chủ 

Đức cũ. Ở bộ môn lịch sử có A.Z. Rêtcô (Liên xô cũ) với điều tra về “Việc các 

học sinh lớp 5 và lớp 7 lĩnh hội khái niệm lịch sử” [dẫn theo 57, tr.12]. Ở môn 

khoa học thƣờng thức có R.T.Natatzê và A.M.Gondơbec với nghiên cứu 

“Phương thức hai chiều của việc lĩnh hội các khái niệm khoa học thường thức 

của học sinh nhỏ”. Tác giả đã điều tra và xác định các phƣơng pháp lĩnh hội KN 

khoa học tự nhiên, lĩnh hội KN lịch sử, KN động vật học ở HS lớp 6. Từ đó phân 

loại chất lƣợng lĩnh hội và phân tích nguyên nhân [dẫn theo 3, tr.26 - 28]. 
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Đối với môn Sinh học, những nghiên cứu liên quan đến KN cũng nhƣ 

hình thành và phát triển KN có thể hệ thống cụ thể nhƣ sau: 

Đáng chú ý là các công trình nghiên cứu của V.N.Coocxunxcaia, 

Z.A.Mookeeva, O.V. Cazaccova và N.M Veczilin với các nghiên cứu “Giảng 

dạy sinh học đại cương như thế nào?”. Nghiên cứu và xác định hệ thống các KN 

của giáo trình sinh học ở phổ thông (Liên xô cũ). Các KN đƣợc chia làm 3 

nhóm: Nhóm 1 là các KN sinh học đại cƣơng bao gồm các KN về tổ chức cơ thể 

(cấu tạo tế bào, trao đổi chất và năng lƣợng, phát triển cá thể, trao đổi thông tin, 

sự phát triển và tiến hóa của tổ chức tế bào, sinh sản, di truyền, biến dị, tự điều 

chỉnh), các KN về tổ chức quần thể - loài (tiêu chuẩn của loài, cấu trúc loài, quá 

trình hình thành loài), các KN về sinh quần, sinh quyển (quần lạc, dây chuyền 

vật chất và năng lƣợng trong quần lạc), các KN về tiến hóa. Nhóm 2 là các KN 

về nhận thức luận (lịch sử các quan niệm, học thuyết khoa học, phƣơng pháp 

khoa học). Nhóm 3 là các KN kỹ thuật tổng hợp (kỹ thuật học, bảo vệ thiên 

nhiên). Trong các nhóm KN nêu trên của chƣơng trình SHPT, các KN chủ đạo 

đƣợc đề cập đến đó là KN về các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao: tế bào, cơ 

thể, quần thể, loài, sinh quần, sinh quyển. Đồng thời trong nghiên cứu này còn tập 

trung phân tích sự phát triển hợp lý của các KN đó trong chƣơng trình [27]. 

Nhóm tác giả L.P Anastaxova, O.N Kazakova, L.SKorotkova, I.V. Misina 

và G.A Taraxov với nghiên cứu “Sự phát triển của những những khái niệm sinh 

học đại cương” đã phân tích sự phát triển một số KN đại diện nhƣ: KN tế bào, 

KN mô, KN trao đổi chất, KN tiến hóa trong chƣơng trình Thực vật học, Động 

vật học, Giải phẫu sinh lý và vệ sinh ngƣời và xác định những yêu cầu mà HS 

cần đạt đƣợc trong quá trình phát triển các KN đó [4]. 

N.M Veczilin và V.N.Coocxunxcaia với nghiên cứu “Đại cương về 

phương pháp giảng dạy sinh học”[75]. KN đƣợc xem là thành phần kiến thức cơ 

bản, các KN đƣợc nghiên cứu trong sự phát triển và mối quan hệ giữa các KN 

với nhau. Các tác giả đã xác định có hai loại KN: KN sinh học chuyên khoa và 

KN sinh học đại cƣơng.  
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 B.V Vơxexviaxki với nghiên cứu “Những vấn đề lí luận dạy học sinh vật 

học”[27], cùng với các nghiên cứu kể trên, về cơ bản có những nội dung trọng 

tâm chung đó là: Xác định quá trình phát triển của mỗi KN sinh học và sự liên 

quan hệ thống giữa các KN trong toàn bộ chƣơng trình, từ đó đề xuất các biện 

pháp sơ đồ hóa quá trình phát triển KN qua các phần khác nhau của chƣơng 

trình, chú ý vai trò trực quan trong quá trình hình thành và phát triển KN. Đặc 

biệt nhấn mạnh yêu cầu phát triển tƣ duy trong quá trình hình thành KN. Việc 

tăng cƣờng kích thích suy nghĩ, vận dụng phƣơng pháp nêu vấn đề trong phát 

triển KN. Các biện pháp thích hợp để hình thành và phát triển KN cần chú ý là 

các sơ đồ, bảng so sánh, kết hợp ôn KN mới [4], [27], [75]. 

Với những phân tích các công trình tiêu biểu nêu trên có thể nhận thấy: 

- Những nghiên cứu về KN, hình thành và phát triển KN đƣợc đề cập theo 

nhiều quan điểm khác nhau của lịch sử phát triển nhận thức luận. Các quan điểm 

sau luôn phân tích có phê phán và phát triển trên quan điểm trƣớc, đặc biệt quan 

điểm lôgic biện chứng duy vật về KN đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm nhất. 

- Trong lĩnh vực dạy học, các vấn đề cơ bản đối với KN trong dạy học các 

môn học nhƣ: con đƣờng hình thành KN, những yêu cầu, nguyên tắc cần thiết để 

giảng dạy tốt một KN, phƣơng pháp lĩnh hội KN của HS… đã đƣợc các tác giả 

trên thế giới nghiên cứu. 

- Hình thành và phát triển KN là vấn đề rất đƣợc các nhà nghiên cứu trên 

thế giới quan tâm trong lý luận dạy học Sinh học, cụ thể là đối với chƣơng trình 

Sinh vật học đại cƣơng. Phần lớn các công trình đều tập trung phân tích sự phát 

triển nội dung các KN sinh vật học. Nhiều tác giả chỉ mô tả sự triển khai nội 

dung khoa học của từng KN mà không vạch ra cơ sở lý luận chỉ dẫn cách phân 

tích sự phát triển của các loại KN. Mặt khác phƣơng pháp hình thành KN chƣa 

đƣợc chú ý nhƣ mặt nội dung của KN. Một số tác giả đề cập những vấn đề chung 

trong lý thuyết phát triển các KN sinh vật học nhƣ vai trò của nguyên tắc trực 

quan, khái quát hóa, trừu tƣợng hóa, quy nạp và diễn dịch, phân tích và tổng 

hợp, ôn tập củng cố. 
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1.1.2. Nghiên cứu về hình thành và phát triển KN trong dạy học ở Việt Nam 

1.1.2.1. Những nghiên cứu về hình thành và phát triển KN  

 Các nghiên cứu về hình thành và phát triển KN ở Việt Nam là sự kế thừa 

và phát triển dựa trên các nghiên cứu của các tác giả trên thế giới. Thể hiện rõ 

nhất đó là việc tiếp thu những mặt tích cực dựa trên quan điểm của lôgic duy vật 

biện chứng. Các tài liệu, công trình nghiên cứu của các nhà lôgic học và triết học 

trong nƣớc đã thể hiện điều này nhƣ: “Vấn đề tư duy trong triết học Hêghen” của 

Nguyễn Trọng Chuẩn và Đỗ Minh Hợp [9], “Lôgic vận động của KN trong tư 

duy lý luận” của Nguyễn Thanh Tân [55], “Lôgic học đại cương” của Vƣơng 

Tất Đạt [22], “Khái niệm với tính cách một vấn đề triết học” của Bùi Thanh 

Quất và Nguyễn Ngọc Hà [47, tr.64], “Sự hình thành và phát triển khái niệm” 

của Vũ Văn Viên [66, tr.31-35], “Lôgic của sự hình thành và phát triển khái 

niệm” của Trần Thị Ngọc Anh [3]… Những vấn đề trọng tâm mà các nghiên cứu 

trên thể hiện rõ là: tính quy luật của quá trình hình thành KN; các phƣơng pháp 

và biện pháp cơ bản thành lập KN; phân tích kết cấu lôgic của KN để định nghĩa 

KN, các hƣớng phát triển KN…, cụ thể là: 

+ Các tác giả đều chỉ ra rằng: quá trình hình thành và phát triển KN mang 

tính quy luật. Mặt khác bản chất của sự hình thành KN là dựa trên cơ sở của 

những tài liệu cảm tính chứ không phải là bƣớc chuyển tiếp từ những kết quả 

nhận thức cảm tính. Để xây dựng KN tƣ duy con ngƣời đã trải qua quá trình hoạt 

động tích cực và sáng tạo. Trong quá trình này tƣ duy con ngƣời phải sử dụng 

một loạt các thao tác lôgic với mức độ khác nhau nhƣ so sánh, phân tích, tổng 

hợp, trừu tƣợng hóa, khái quát hóa. Mỗi thao tác tƣ duy đó đóng vai trò đặc 

trƣng trong quá trình hình thành và phát triển KN. Nhƣ vậy việc thành lập KN có 

quan hệ hữu cơ với hoạt động tƣ duy của sáng tạo của con ngƣời tác động vào 

thế giới khách quan [3], [22, tr.5-10], [47, tr.42-46], [66, tr.31-35], [56]. 

+ Định nghĩa KN là thao tác lôgic nhờ đó phát hiện nội hàm của KN đó. 

Quá trình hình thành và phát triển KN chính là quá trình hình thành và phát triển 
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nội hàm KN. Đây chính là quá trình nhận thức của con ngƣời về đối tƣợng nào 

đó, đi từ chƣa đầy đủ và chƣa hoàn thiện đến ngày càng đầy đủ và hoàn thiện 

hơn. Nhƣ vậy, sự phát triển KN có thể theo các hƣớng đào sâu, nâng cao hay bổ 

sung thêm các dấu hiệu nội hàm của KN. Bản chất của phát triển KN chính là 

việc chính xác hóa, làm sâu sắc thêm các dấu hiệu đã có, bổ sung các dấu hiệu 

mới. Mặt khác, phân tích cấu trúc lôgic của KN là rất cần thiết để tiến hành định 

nghĩa KN, trên cơ sở đó các tác giả đề cập và phân tích các kiểu định nghĩa KN 

cũng nhƣ các quy tắc định nghĩa KN [28, tr. 38-43], [66, tr.31-35], [55]. 

Những nghiên cứu về hình thành, phát triển KN của các nhà lôgic học và 

triết học trong nƣớc đã chỉ ra những nét bản chất cũng nhƣ các đặc tính quy luật 

của qúa trình hình thành và phát triển KN. Những vấn đề này đƣợc xem nhƣ là 

kim chỉ nam về cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu sự hình thành và phát triển KN 

trong dạy học. 

1.1.2.2. Những nghiên cứu về hình thành và phát triển KN trong dạy học nói 

chung và dạy học SH nói riêng 

Việc hình thành và phát triển KN trong dạy học cũng đƣợc các nhà giáo 

dục ở Việt Nam quan tâm nghiên cứu. Đặc biệt trong dạy học các bộ môn cụ thể, 

vấn đề giảng dạy KN đƣợc nghiên cứu khá phổ biến, thể hiện qua một số công 

trình tiêu biểu của các tác giả nhƣ: 

Hồ Ngọc Đại (2007) với “Bài học là gì ?” [18] đã phê phán quan điểm 

trƣớc đây của tâm lý học cổ điển cho rằng sơ đồ chung hình thành KN là tri giác 

– biểu tƣợng – khái niệm, sơ đồ này chỉ cho phép xây dựng những KN kinh 

nghiệm chủ nghĩa, trên cơ sở đó tác giả đƣa ra quan niệm hiện đại trong tâm lý 

học đó là KN có bản chất hoạt động. Theo đó, hình thành một KN là hình thành 

một hành động trí óc và trải qua 5 bƣớc: (1) Định hƣớng, (2) Hành động vật 

chất, (3) Hành động với lời nói to, (4) Hành động với lời nói thầm, (5) Hành 

động với lời nói bên trong. Tác giả đã nêu rõ và phân tích các vấn đề nhƣ: nội 

dung của một bài học là KN, do đó xây dựng hệ thống KN là xây dựng môn học; 

hệ thống bài học là hệ thống phát triển; bản chất tâm lý của quá trình hình thành 
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một KN; lôgic của KN; cơ chế lôgic - tâm lý của quá trình hình thành KN. Phát 

triển một KN gồm 3 giai đoạn: (1) Vào lúc xuất phát - khi KN hình thành trừu 

tƣợng nhất, (2) Vào lúc đang hình thành - đang đạt đến hình thái chính thức với 

tất cả “những nét độc đáo và tên riêng” của nó, (3) Trình độ phát triển tiếp theo 

là bị phủ định. Tuy nhiên cơ chế của quá trình này mới chỉ đƣợc tác giả mô tả 

thông qua những ví dụ nhất định mà chƣa có một quy trình khái quát. 

Nguyễn Ngọc Quang với “Lí luận dạy học đại cương” đã đƣa ra cơ sở lí 

luận của sự phân loại các khái niệm cơ bản trong chƣơng trình hóa học ở trƣờng 

phổ thông, đƣa ra sự phân loại, nghiên cứu phƣơng pháp hình thành một số hệ 

KN hóa học [46]. 

Các tác giả Nguyễn Bá Kim [33], Hoàng Chúng [11] đã trình bày tổng 

quan về dạy học KN toán học ở bậc trung học: vị trí và yêu cầu của dạy học KN, 

những con đƣờng tiếp cận KN, những hoạt động củng cố KN và dạy học phân 

chia KN. Đây là những kiến thức lý thuyết nền tảng về hình thành KN trong toán 

học làm cơ sở cho những nghiên cứu sâu hơn. 

Phạm Hoàng Gia với “Điều tra một số địa phương miền Bắc về việc học 

sinh lớp 6 và 7 lĩnh hội khái niệm toán, văn, sinh vật như thế nào” [dẫn theo 3, 

tr.26-28] đã điều tra và xác định phƣơng pháp nhận thức các KN khoa học tự 

nhiên và nhận thức KN lịch sử, điều tra các mức độ nhận thức KN động vật học 

ở HS lớp 6. Trên cơ sở kết quả thu đƣợc, tác giả đã phân loại chất lƣợng nhận 

thức các KN và phân tích nguyên nhân của nó. 

 Lê Văn Tiến với nghiên cứu “Cách nhìn mới về tiến trình dạy học khái 

niệm toán học” [59, tr.34-35] đã nghiên cứu và vận dụng hai con đƣờng chủ yếu 

này trong dạy học các KN toán học đó là con đƣờng quy nạp và diễn dịch. Trong 

đó con đƣờng diễn dịch theo hai bƣớc: trình bày định nghĩa KN; củng cố và vận 

dụng KN; con đƣờng quy nạp theo các bƣớc: giải bài toán và phác thảo định 

nghĩa KN; trình bày định nghĩa KN; củng cố và vận dụng KN.  

Nguyễn Hoài Anh với “Dạy học khái niệm toán học cho HS các lớp 4, 5 

với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học” [2, tr.19-44] đã phân tích rõ KN toán học 
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và KN toán học ở tiểu học; xác định những mục đích yêu cầu của dạy học KN 

toán học ở tiểu học; đặc điểm của việc dạy học KN toán học ở tiểu học. Đặc biệt 

tác giả đã đƣa quy trình dạy học KN toán học theo trình tự các bƣớc: (1) GV nêu 

nhiệm vụ nhận thức, định hƣớng quan sát, chú ý của HS; (2) Tổ chức các hoạt 

động hƣớng đến việc hình thành hình ảnh trực quan và biểu tƣợng cụ thể mà dựa 

trên cơ sở đó có thể tiến hành giới thiệu, tìm kiếm KN mới; (3) Khái quát hóa để 

rút ra dấu hiệu chung; (4) Tổ chức cho HS các hoạt động ngôn ngữ liên quan đến 

lĩnh hội KN nhƣ: giới thiệu thuật ngũ, kí hiệu, phát biểu KN; (5) Củng cố và vận 

dụng KN. Có thể thấy quy trình này cũng mang những nét tƣơng đồng về hình 

thành KN cụ thể trong DHSH. 

Lê Duy Phát với “Từ sự hình thành và phát triển khái niệm hàm số trong 

sách giáo khoa toán trường trung học, định hướng cho việc tổ chức dạy học phát 

triển tư duy hàm” đã đƣa ra đƣợc các bƣớc tổ chức dạy học có hiệu quả các KN 

hàm số trong sách giáo khoa toán trƣờng trung học nhằm phát triển tƣ duy của 

HS [43, tr.34-35].  

Nguyễn Mạnh Chung nghiên cứu vấn đề “Nâng cao hiệu quả dạy học KN 

Toán học bằng các biện pháp sư phạm theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận 

thức của HS ” đã đƣa ra hệ thống gồm 5 biện pháp sƣ phạm, các nguyên tắc và 

quy trình trong DH KN Toán học ở bậc THPT. Tuy nhiên, tác giả chƣa đề cập 

tới sự phát triển của các KN toán học trong chƣơng trình phổ thông [10]. 

Trang Thị Lân với nghiên cứu “Hình thành và phát triển khái niệm phản 

ứng hóa học cơ sở và hóa học vô cơ ở trường phổ thông” đã đề xuất những nguyên 

tắc và quy trình gồm 3 bƣớc cho việc hình thành một KN hóa học cơ bản [34]. 

Trần Anh Tuấn với nghiên cứu “Dạy học khái niệm hình học ở THCS 

thông qua tổ chức các hoạt động hình học” [61, tr.26-27], Nguyễn Giang Tiến 

với “Hệ thống khái niệm và phương pháp hình thành khái niệm trong giáo trình 

địa lí kinh tế các nước ở các lớp X-XI trường phổ thông trung học” [60], Phạm 

Trung Thanh “Cơ chế lôgic - tâm lý của sự lĩnh hội một số khái niệm toán học 

dùng cho học sinh học kém toán cấp I” [56], Nguyễn Hiếu Triển “Hình thành 
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khái niệm số phân cho học sinh lớp 4, lớp 5 theo cơ chế lôgic - tâm lí” [62], 

Nguyễn Hữu Long “Dạy khái niệm tâm lí học cho sinh viên sư phạm” [39]... 

Có thể thấy các nghiên cứu về hình thành và phát triển KN trong dạy học 

các môn học cụ thể đã tập trung vào các vấn đề cơ bản nhƣ: con đƣờng hình 

thành KN, các biện pháp hình thành KN, những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản để 

giảng dạy tốt một KN tổ chức hoạt động học tập trong quá trình hình thành KN. 

*Về quá trình hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học sinh học  

  Liên quan trực tiếp đến môn SH có các nghiên cứu về hình thành và phát 

triển KN trong dạy học SH của các tác giả sau:  

 Vũ Lê với nghiên cứu: “Vấn đề phát triển các KN khoa học trong giảng 

dạy sinh vật học cấp II, III” [37, tr.12-14] đã phân tích sƣ̣ hình thành và phát 

triển của các KN Sinh học trong chƣơng trình Sinh v ật THCS và THPT cụ thể là 

KN Tế bào và Trao đổi chất. 

 Trần Bá Hoành với nghiên cứu “Nâng cao chất lượng hình thành và phát 

triển KN trong chương trình sinh vật học đại cương lớp 9, 10 PTTH” [27] đã chỉ 

rõ vai trò của việc hình thành và phát triển KN. Phân tích sự khác biệt giữa 

chƣơng trình Sinh vật học đại cƣơng với chƣơng trình các lớp dƣới. Đƣa ra căn 

cứ lựa chọn, phân loại các KN trong chƣơng trình Sinh vật học đại cƣơng, từ đó 

đề ra phƣơng pháp và con đƣờng hình thành và phát triền các KN đó.  

 Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành với “Lý luận dạy học sinh học phần 

đại cương”[5] cũng đã phân tích bản chất của KN cũng nhƣ vai trò của KN 

trong hoạt động nhận thƣ́c , phân tích sƣ̣ hình thàn h và phát triển của KN , tƣ̀ đó 

đề xuất các bƣớc hình thành KN trong d ạy học Sinh học . Hình thành và phát 

triển các KN là con đƣờng để HS lĩnh hội kiến thƣ́c một cách sâu sắc , vƣ̃ng chắc 

qua đó mà hình thành nhân cách HS . Do vậy, GV cần nhận thƣ́c đầy đủ và coi 

trọng việc hình thành và phát triển các KN Sinh học cho HS .  

 Nguyễn Quang Vinh, Trần Đăng Cát, Cao Gia Nức với “Phương pháp 

dạy học Sinh học ở trường THCS” [68], [69] đã phân tích sự hình thành và phát 

triển các KN SH đại cƣơng và chuyên khoa cụ thể trong chƣơng trình THCS ở 
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cấp độ Tế bào và cơ thể. Đồng thời qua đó định hƣớng phƣơng pháp dạy học hay 

các KN này cho HS bậc THCS. 

 Dƣơng Tiến Sỹ với nghiên cứu “Giáo dục bảo vệ môi trường qua dạy học 

Sinh thái học lớp 11 THPT Việt Nam” [51] đã tiếp cận cấu trúc hệ thống để tích 

hợp giáo dục môi trƣờng qua dạy học Sinh thái học một cách có hiệu quả. Đồng 

thời tác giả đề xuất cơ sở của việc phân tích nội dung Sinh thái học theo lôgic 

cấu trúc - hệ thống để xác định nội dung giáo dục môi trƣờng qua dạy học Sinh 

thái học và xác định một số phƣơng pháp dạy học Sinh thái học vừa tích hợp 

giáo dục môi trƣờng có hiệu quả. 

 Đặng Thị Dạ Thủy với “Hình thành và phát triển các khái niệm về cấp độ 

tổ chức sống trên cơ thể trong dạy học sinh học ở trường Trung học phổ thông” 

đã xác định lôgic vận dụng tiếp cận cấu trúc - hệ thống trong quá trình hình 

thành và phát triển KN về các cấp độ tổ chức sống trên cơ thể. Phân tích đƣợc 

cấu trúc lôgic của KN Quần thể, Quần xã, Sinh quyển và phân tích đƣợc quá 

trình phát triển nội hàm của các KN này trong chƣơng trình SH ở THPT; Xây 

dựng quy trình hình thành và phát triển các KN đó; Xác định đƣợc các biện pháp 

để hình thành và phát triển có hiệu quả các KN cấp độ tổ chức sống trên cơ thể 

[57]. 

  Nhƣ vậy, việc hình thành và phát triển KN trong lý luận DHSH là vấn đề 

đã đƣợc quan tâm nhiều nghiên cứu. Nhìn chung có thể khái quát các hƣớng 

nghiên cứu của các tác giả trên nhƣ sau: 

Nội dung trọng tâm của DHSH là hình thành và phát triển các KN. Chính 

vì vậy, các nghiên cứu tập trung xây dựng con đƣờng hợp lý của quá trình hình 

thành một KN trong DHSH gồm 5 bƣớc: Xác định nhiệm vụ nhận thức, nhận 

biết một số dấu hiệu của KN, phân tích dấu hiệu chung và bản chất của KN, đƣa 

KN mới vào hệ thống KN đã có và luyện tập vận dụng KN. Đồng thời phân biệt 

KN cụ thể và KN trừu tƣợng và con đƣờng hình thành mỗi loại KN đó [5, tr.111-

117], [27], [28, tr.38], [66]. 



18 

 

 

 

Nghiên cứu những hình thức phát triển KN thƣờng gặp trong chƣơng trình 

SH đại cƣơng. Xác định cách phân tích sự phát triển KN SH đầy đủ và tránh 

trùng lặp trong dạy học, xác định các hƣớng hợp lý để phát triển KN đó là: cụ 

thể hóa nội dung của KN, hoàn thiện nội dung KN, sƣ xuất hiện KN mới…[5, 

tr.117-119], [28, tr.38], [37, tr.12-14]. 

 Hệ thống hóa các KN cơ bản và phân tích sự hình thành và phát triển KN 

SH chuyên khoa, KN SH đại cƣơng. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển các 

KN cơ bản ở cấp độ tế bào và cơ thể trong chƣơng trình SH ở THCS một cách có 

hệ thống, khá đầy đủ… [7], [5, tr.119-121], [67]. 

*Về quá trình hình thành và phát triển khái niệm CHVC và NL  

 Liên quan trực tiếp đến hình thành và phát triển khái niệm CHVC và NL 

có các nghiên cứu của các tác giả sau:  

 Nguyễn Thị Nghĩa với “Vận dụng tiếp cận hệ thống trong dạy học sinh học 

cơ thể lớp 11 trung học phổ thông phân ban”, tác giả đã đƣa ra ba con đƣờng 

lôgic tổ chức dạy học SH cơ thể và vận dụng lôgic tổng – phân – hợp để hình 

thành KN hệ cơ thể, trong đó có KN CHVC và NL khi phân tích cấu trúc của SH 

11 THPT phân ban [41, tr.45]. Đây là lôgic nhận thức phù hợp với việc hình thành 

những KN SH đại cƣơng.  

 Hà Văn Dũng với “Vận dụng quan điểm phát triển đồng tâm nội dung 

của chƣơng trình SH phổ thông trong DHSH cơ thể - SH 11”, tác giả đã xác 

định đƣợc hệ thống các KN cấp độ cơ thể và cấu trúc lôgic của các KN này 

nhƣ: CHVC và NL, cảm ứng, sinh trƣởng và phát triển, sinh sản đồng thời xây 

dựng đƣợc quy trình tổ chức dạy học phát triển đồng tâm các KN chuyên khoa 

cấp độ tổ chức cơ thể - SH 11 với hai giai đoạn nhằm phát triển các KN chuyên 

khoa thực vật và động vật. Ngoài ra, tác giả cũng đề xuất 3 con đƣờng lôgic tổ 

chức dạy học hình thành KN cốt lõi - SH 11, đó là: quy nạp, suy diễn tƣơng tự 

và diễn dịch. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của mình, tác giả chƣa đề cập đến 

việc xác định cấu trúc lôgic và con đƣờng hình thành các KN này ở các cấp độ 

tổ chức sống khác nhƣ: cấp độ tế bào, cấp độ trên cơ thể [13]. 
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 Nguyễn Thị Diệu Phƣơng với “Vận dụng lý thuyết Sơ đồ tư duy của 

Tony và Barry Buzan để phát triển khái niệm Sinh học cơ thể trong dạy học 

Sinh học 11 – THPT”, tác giả đã chỉ ra đƣợc một cách khái quát sự phát triển 

của các KN sinh học trong chƣơng trình SHPT nhƣ: KN cảm ứng, sinh trƣởng 

và phát triển, sinh sản và CHVC và NL. Tác giả cũng đã phân tích cấu trúc 

lôgic của các KN này ở cấp độ tổ chức cơ thể trong chƣơng trình SH 11 và 

thiết kế 3 quy trình sử dụng sơ đồ tƣ duy để phát triển các KN này trong 

DHSH, đó là theo con đƣờng quy nạp, con đƣờng diễn dịch và con đƣờng quy 

nạp bộ phận. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của mình, tác giả chƣa chỉ ra đƣợc 

lôgic vận động và phát triển các KN này, trong đó có KN CHVC và NL qua các 

cấp độ tổ chức sống, các dạng sống một cách chi tiết, có hệ thống mà sự phát 

triển mới chỉ dừng lại ở việc liệt kê một số biểu hiện cơ bản của CHVC và NL 

xuất hiện qua các lớp trong chƣơng trình SHPT [45]. 

  Có thể nói, việc hình thành và phát triển KN CHVC và NL trong lý luận 

DHSH cũng đã đƣợc một số ít tác giả quan nghiên cứu trong thời gian gần đây. 

Có thể khái quát các hƣớng nghiên cứu của các tác giả trên nhƣ sau: 

 Vận dụng quan điểm tiếp cận cấu trúc hệ thống cho việc nghiên cứu sự 

sống ở mọi cấp độ tổ chức sống, đồng thời phân tích nội dung các KN ở các cấp 

độ tổ chức sống khác nhau (tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, sinh quyển) [5, 

tr.27], [68], [69], [52], [56], [41]. Từ đó mở rộng các nghiên cứu theo các hƣớng 

cụ thể hơn: phân tích nội dung KN về các cấp độ tổ chức sống trên cơ thể nhƣ 

quần thể, quần xã, sinh quyển và các quy luật sinh thái, xác định các phƣơng 

pháp tích hợp giáo dục môi trƣờng qua dạy Sinh thái học [52]; sử dụng hệ thống 

các câu hỏi bài tập theo hƣớng tiếp cận hệ thống để hình thành các KN sinh thái 

học, đặc biệt là KN về các cấp tổ chức sống trên cơ thể [43]; xác định tiếp cận 

cấu trúc hệ thống là cơ sở phƣơng pháp luận để chuyển hóa graph toán học thành 

graph DHSH nhằm mô hình hóa kiến thức để áp dụng trong các khâu của quá 

trình dạy học, đặc biệt trong nghiên cứu hệ thống sống [8]; xác định các biện 

pháp lôgic, biện pháp tổ chức, biện pháp sử dụng các phƣơng tiện kỹ thuật để 
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hình thành và phát triển có hiệu quả các KN về các cấp độ tổ chức sống trên cơ 

thể [56]; Xác định các lôgic tổ chức dạy học theo hƣớng hình thành KN ở cấp độ 

cơ thể [41]. 

 Vận dụng quan điểm phát triển đồng tâm, sử dụng sơ đồ tƣ duy để tổ 

chức dạy học KN ở cấp độ cơ thể; Xác định đƣợc hệ thống các KN cấp độ cơ 

thể và cấu trúc lôgic của các KN này, trong đó có KN CHVC và NL, đồng thời 

xác định quy trình tổ chức dạy học các KN này theo con đƣờng quy nạp, suy 

diễn tƣơng tự và diễn dịch. 

Tóm lại, các nghiên cứu về hình thành và phát triển KN trong DHSH đã 

giải quyết các vấn đề nhƣ: Xác định con đƣờng hình thành KN SH, hệ thống hóa 

sự phát triển của một số KN cơ bản trong chƣơng trình SHPT, phân tích các 

hƣớng phát triển KN, phân tích cấu trúc, sự hình thành và phát triển của một số 

KN, trong đó có KN CHVC và NL, vận dụng tiếp cận cấu trúc hệ thống trong 

nghiên cứu các KN, quy luật SH, sử dụng sơ đồ tƣ duy để tổ chức dạy học KN này 

ở cấp độ tổ chức cơ thể (SH 11) nhƣng chƣa có đề tài nào nghiên cứu về cấu trúc 

của KN CHVC và NL cũng nhƣ lôgic vận động và phát triển của KN này ở các 

cấp độ tổ chức sống cũng nhƣ ở các dạng sống một cách hoàn chỉnh. 

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KN 

CHVC VÀ NL TRONG DHSH Ở PHỔ THÔNG 

1.2.1. Bản chất của KN 

 Quá trình nhận thức của loài ngƣời nói chung, nhận thức khoa học nói 

riêng là sự phản ánh có mục đích, tích cực thế giới khách quan vào ý thức của 

con ngƣời. Kết quả phản ánh là các KN khoa học. 

Lôgic biện chứng coi KN là hình thức của tƣ duy, phản ánh sự vận động, 

phát triển của thực tại khách quan. KN khoa học là sự khái quát hóa tri thức của 

nhân loại về những dấu hiệu chung, bản chất của sự vật, hiện tƣợng, quan hệ 

trong thực tại khách quan, do đó KN có 3 thuộc tính: 

Tính chung: KN là kết quả của quá trình nhận thức đi từ cái đơn nhất đến 

cái phổ biến, từ cái riêng đến cái chung bằng con đƣờng khái quát hóa. Đơn nhất 
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là những dấu hiệu thuộc tính chỉ có ở một sự vật hiện tƣợng nhất định, còn phổ 

biến là nói tới những dấu hiệu thuộc tính chung cùng có ở nhiều sự vật hiện 

tƣợng. Tổng hòa các dấu hiệu chung của một nhóm sự vật, hiện tƣợng cùng loại 

tạo thành nội dung của KN [65, tr.263], [49, tr.48]. 

Tính bản chất: KN khoa học nào cũng bao gồm những dấu hiệu hay thuộc 

tính bản chất, những mối liên hệ, quan hệ bản chất của các sự vật, hiện tƣợng. 

Khi hình thành KN, cần bỏ qua những cái ngẫu nhiên, riêng lẻ hay bề ngoài. 

Chính nhờ những dấu hiệu hay thuộc tính bản chất, những mối liên hệ, quan hệ 

bản chất mà có thể xếp một số sự vật, hiện tƣợng nào đó vào cùng một loại và 

đồng thời lại phân biệt những sự vật, hiện tƣợng ấy với những sự vật, hiện tƣợng 

thuộc loại khác [65, tr.263]. Cần thấy rằng những dấu hiệu và thuộc tính bản chất 

của các sự vật hiện tƣợng cũng nhƣ những mối liên hệ và tƣơng quan giữa chúng 

bao giờ cũng là cái chung. Ngƣợc lại dấu hiệu hay thuộc tính chung có thể không 

phải là cái bản chất. Chính nhờ những dấu hiệu không bản chất, thứ yếu mà mỗi 

sự vật hiện tƣợng cụ thể trong mỗi loại có đƣợc sắc thái riêng của nó. 

Tính phát triển: Nhận thức khoa học càng phát triển thì KN khoa học càng 

có nội dung đổi mới, do đó, KN luôn đƣợc bổ sung, mở rộng và đến một lúc nào 

đó phải thay đổi bằng KN mới. Trong quá trình tìm hiểu và cải tạo thế giới, con 

ngƣời ngày càng đi sâu vào nhiều mặt khác nhau của thế giới nên các KN khoa 

học phản ánh chúng ngày càng phong phú. KN khoa học có tính chất lịch sử. 

Lịch sử khoa học là lịch sử phát triển các KN, thay đổi bổ sung các KN cũ, tạo ra 

KN mới. 

1.2.2. Cấu trúc lôgic của KN  

Mỗi KN là một chỉnh thể bao gồm hai mặt nội hàm và ngoại diên. Hai mặt 

này tạo thành cấu trúc lôgic của KN [24, tr.21], [25, tr.29], [22, tr.28], [28, tr.42]. 

Nội hàm của KN là tập hợp các dấu hiệu chung, bản chất của lớp đối tƣợng 

hay lớp hiện tƣợng đƣợc phản ánh trong KN đó. Các dấu hiệu bản chất đƣợc xem 

là nội hàm của KN. Muốn phân tích nội dung của một KN nào đó cần dựa vào số 

lƣợng các dấu hiệu chung, bản chất tạo nên nội hàm của KN đó. Có bao nhiêu dấu 



22 

 

 

 

hiệu trong nội hàm của KN thì chia ra bấy nhiêu phần tƣơng ứng để phân tích nội 

dung của KN đó. Đây chính là cơ sở để phân chia nội dung của KN.  

Ngoại diên của KN là tập hợp đối tƣợng đƣợc chứa đựng trong KN. Hay 

ngoại diên của KN là số các các đối tƣợng có chung các dấu hiệu chung và bản 

chất đã đƣợc phản ánh vào KN đó. 

Ví dụ: Nội hàm của KN “sinh sản hữu tính” là “hình thức sinh sản” và “có 

sự kết hợp vật chất di truyền từ hai nguồn khác nhau”. Ngoại diên của KN “sinh 

sản hữu tính” là tiếp hợp và thụ tinh. 

Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên: 

Có thể xem nội hàm là mặt chất lƣợng và ngoại diên là mặt số lƣợng của 

KN. Tuy nhiên, khi xem xét về mối tƣơng quan giữa nội hàm và ngoại diên thì 

giữa lôgic hình thức và lôgic biện chứng có sự khác nhau [28, tr.43], [29, tr.99]: 

Lôgic hình thức xem nội hàm là tổng số những dấu hiệu, số dấu hiệu càng 

nhiều thì nội dung càng sâu. Theo đó, nội hàm càng sâu thì ngoại diên càng hẹp, 

nội hàm càng cạn thì ngoại diên càng rộng. Quan niệm lôgic hình thức không thể 

áp dụng khi phải khái quát hóa sự phản ánh bản chất của đối tƣợng. Thực tế, 

những KN chung hơn phản ánh bản chất của một số sự vật, hiện tƣợng nhiều 

hơn, cho nên nội hàm phong phú hơn. Theo lôgic biện chứng thì nội hàm của 

KN không phụ thuộc số lƣợng dấu hiệu mà phụ thuộc trình độ thâm nhập vào 

bản chất của đối tƣợng. Nhận thức càng tiến lên trên con đƣờng khái quát hóa 

các hiện tƣợng của thế giới khách quan thì nội hàm các KN càng phong phú. 

Nhƣ vậy, nếu lôgic hình thức hƣớng dẫn cách phát biểu định nghĩa các KN 

phổ biến và đơn nhất thế nào cho gọn hơn thì lôgic biện chứng giúp hiểu về bản 

chất của các KN thế nào cho hợp với quy luật phát triển của nhận thức [28, tr.46]. 

1.2.3. Vai trò của KN 

 Là cơ sở để nhận thức: KN là hình thức của tƣ duy, phản ánh sự vận động 

và phát triển của thực tại khách quan. KN còn là nguyên liệu cơ bản để hình 

thành quá trình nhận thức. Quá trình nhận thức là quá trình phản ánh một cách 

tích cực có mục đích thế giới quan vào ý thức của con ngƣời mà kết quả là hình 
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thành hệ thống các KN. Hệ thống các KN khoa học giúp con ngƣời nhận thức 

đƣợc bản chất của sự vật, hiện tƣợng, cũng nhƣ mối quan hệ trong thực tại khách 

quan. Hệ thống các KN cùng với các qui luật đƣợc xây dựng trên quan điểm nhất 

quán sẽ tạo thành một học thuyết khoa học giúp nắm đƣợc những vấn đề rộng 

lớn trong các lĩnh vực khoa học. Do đó, trong dạy học nói chung, trong DHSH 

nói riêng, GV cần hƣớng dẫn HS hình thành các KN, trên cơ sở đó hình thành 

quy luật và học thuyết khoa học. 

Là thành phần kiến thức chủ yếu trong nội dung môn học: KN là thành 

phần kiến thức cơ bản của bất kỳ giáo trình nào và khi nghiên cứu bất kỳ đối 

tƣợng nào, chủ đề nào đều cần phải nắm vững bản chất của nó (nắm vững khái 

niệm). Nhƣ vậy, nội dung của môn học thực chất là hệ thống các khái niệm. 

1.2.4. Sự hình thành và phát triển KN 

1.2.4.1. Sự hình thành KN 

 Thực chất của việc hình thành KN 

 Theo quan điểm Triết học, quá trình phân tích sự vật, làm cho các đặc 

điểm, mối liên hệ bản chất (tức lôgic) của sự vật dần lộ ra, và con ngƣời nhận 

thức nó, nắm bắt đƣợc nó, đƣợc gọi là quá trình hình thành KN [3]. 

 Theo quan điểm Tâm lý học, quá trình chủ thể (S) thâm nhập vào đối 

tƣợng (A), nơi “trú ngụ” của KN A, để (S) lấy từ trong đối tƣợng (A) ra cái KN 

A vốn có, tức là (S) buộc KN “dọn nhà” từ đối tƣợng (A) – nơi nó “trú ngụ” xƣa 

nay, sang tâm lý của chủ thể (S) – nơi nó dọn đến, đƣợc gọi là quá trình hình 

thành KN A [18]. Sự hình thành KN đánh dấu sự nhảy vọt về chất trong quá 

trình nhận thức đối tƣợng của con ngƣời, tuy nhiên việc hình thành các KN 

không phải là bƣớc chuyển trực tiếp từ những kết quả nhận thức cảm tính (cụ thể 

là biểu tƣợng) mà phải nhờ tới một loạt các thao tác tƣ duy lôgic nhƣ: so sánh, 

phân tích, trừu tƣợng hóa, tổng hợp, khái quát hóa để chuyển từ biểu tƣợng thành 

KN [66, tr.31-35]. 

 Các giai đoạn hình thành KN trong dạy học 

 Theo Trần Bá Hoành, Quá trình hình thành KN thƣờng trải qua: 
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 Thứ nhất, xác định nhiệm vụ nhận thức: Bƣớc này làm cho HS chuẩn bị 

tiếp thu KN mới một cách hào hứng, có ý thức. 

 Thứ hai, nhận biết một số dấu hiệu của đối tƣợng nghiên cứu. 

 Thứ ba, phân tích tìm ra dấu hiệu chung và bản chất. Ở đây HS phải tiến 

hành các thao tác tƣ duy phân tích, so sánh, suy lý quy nạp, khái quát hóa để tìm 

ra dấu hiệu chung của đối tƣợng nghiên cứu rồi trừu tƣợng hóa để tìm ra dấu 

hiệu bản chất. Kết quả của bƣớc này là xác định nội dung của KN, từ đó có thể 

định nghĩa KN. 

 Thứ tư, đƣa KN mới học vào hệ thống các KN đã có: các KN vốn có của 

nó luôn nằm trong hệ thống. Việc đƣa KN vào hệ thống có thể tiến hành ngay 

sau khi KN mới đƣợc hình thành bằng xác định quan hệ giữa KN mới và các KN 

cũ đã có. 

 Thứ năm, luyện tập vận dụng KN: trong học tập, nắm vững KN là phải 

xác định đƣợc các dấu hiệu bản chất và sử dụng nó để lĩnh hội những KN mới 

hoặc giải quyết vấn đề thực tiễn [27]. 

1.2.4.2. Sự phát triển của KN 

 Tại sao phải phát triển KN? 

 Bản thân sự vật chứa đựng nhiều yếu tố, nhiều mặt khác nhau, con ngƣời 

không thể nhận thức đầy đủ ngay cùng một lúc mà đi sâu dần, mở rộng dần kết 

quả nhận thức cũng đƣợc bổ sung, mở rộng dần, KN phản ánh kết quả nhận thức 

tất yếu đƣợc phát triển dần. Một trong những nhiệm vụ của quá trình dạy học là 

mở rộng dần nội dung nghiên cứu về đối tƣợng, khi mở rộng nội dung đồng 

nghĩa với hình thành thêm những KN mới, đó là phát triển một cách tất yếu.. 

 Nhƣ vậy, “Sự phát triển KN trong dạy học là một quy luật, giúp HS ngày 

càng nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn hiện thực khách quan”. [22]; [27, tr.31]. 

Bản chất của sự phát triển KN 

 Sự vật, hiện tƣợng luôn vận động và phát triển, nên các KN phản ánh 

chúng cũng vận động và phát triển. 
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 Theo lôgic học biện chứng, bản chất của phát triển KN là quá trình giải 

quyết mâu thuẫn giữa cái đơn nhất và cái phổ biến trong KN, đó là sự thâm nhập 

lẫn nhau giữa cái đơn nhất và cái phổ biến, theo đó cái đơn nhất càng thâm nhập 

vào cái phổ biến thì càng làm cho cái phổ biến trở nên sâu sắc hơn và đó chính là 

sự phát triển nội hàm của KN, còn cái phổ biến càng gia nhập vào cái đơn nhất 

thì càng làm cho cái đơn nhất đƣợc quán triệt đầy đủ hơn và đó chính là sự phát 

triển ngoại diên của KN [50]. 

 Theo Vũ Văn Viên, có thể hiểu phát triển KN là quá trình làm chính xác 

hóa, làm sâu sắc thêm các dấu hiệu đã có hoặc bổ sung thêm các dấu hiệu mới 

của KN. Và quá trình đó phải sử dụng đến các phán đoán [66, tr.31-35]. 

 Chúng tôi cho rằng, phát triển KN là từ KN đã đƣợc hình thành, đƣợc 

chính xác hóa thêm các dấu hiệu đã có, đƣợc bổ sung những dấu hiệu mới, làm 

xuất hiện thêm các KN mới nhỏ hơn. Nói các khác, phát triển KN là phân chia 

ngoại diên của KN đã có thành những phần nhỏ hơn, sẽ đƣợc các KN mới, tạo 

thành hệ thống KN. 

1.2.4.3. Các hướng phát triển KN 

 Theo Trần Bá Hoành và Trịnh Nguyên Giao [29], [5, tr.118-119] thì KN 

đƣợc phát triển theo các hƣớng: 

 Cụ thể hoá nội dung KN 

 Nội dung của sự vật, hiện tƣợng phản ánh trong KN đƣợc cụ thể dần dần 

dƣới nhiều khía cạnh mới. Nội dung của KN đƣợc phân tích thành nhiều yếu tố, 

nhờ đó mà HS nắm đƣợc KN một cách đầy đủ và chi tiết. 

 VD: Lúc đầu KN chuyển hóa vật chất là các quá trình thu nhận → chuyển 

hóa → đào thải. Cụ thể hóa chuyển hóa thành đồng hóa và dị hóa. Cụ thể hóa dị 

hóa thành các KN hô hấp, lên men,… 

 Hoàn thiện nội dung KN 

 Trong một số trƣờng hợp, HS chƣa đủ kiến thức cơ sở để nắm KN ở mức 

đầy đủ, phải hình thành KN ở dạng chƣa hoàn toàn đầy đủ (nhƣng không đƣợc 

sai). Sau đó, khi đã có đủ vốn kiến thức, KN sẽ đƣợc xem xét và chỉnh lý cho 

chính xác, đầy đủ hơn. 
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 VD: KN hấp thụ nước ở thực vật 

 Ở bài 11 – Sự hút nƣớc và khoáng của rễ (SH 6), HS hiểu đƣợc quá trình 

hấp thụ nƣớc ở TV trên cạn chủ yếu qua lông hút rồi vào mạch gỗ đi lên theo các 

bộ phận của cây. 

 Đến lớp 11, ở bài 1, mục II, khái niệm hấp thụ nƣớc ở thực vật đƣợc hoàn 

thiện là nƣớc, khoáng từ tế bào lông hút qua các tế bào vỏ rễ rồi mới vào mạch 

gỗ. Nƣớc và khoáng theo con đƣờng từ tế bào này sang tế bào khác và con 

đƣờng qua gian bào. 

 Sự hình thành KN mới 

 Mỗi khi tiếp xúc với một hiện tƣợng mới mà vốn KN đã có chƣa đầy đủ để 

phản ánh thì cần hình thành KN mới. [5, tr.118.]; [27, tr.32]. 

 Chẳng hạn khi diễn đạt các phản ứng sinh hóa làm biến đổi vật chất trong 

tế bào, dùng khái niệm “chuyển hóa”, cũng phản ứng sinh hóa diễn ra trong tế 

bào theo hƣớng tổng hợp chất hữu cơ đặc trƣng, xây dựng nên tổ chức sống sẽ 

dùng khái niệm mới, đó là “đồng hóa”. Nhƣng chuyển hóa theo hƣớng phân giải 

chất hữu cơ, tạo ra năng lƣợng ATP sẽ dùng KN “dị hóa”. 

1.2.5. Khái niệm sinh học 

1.2.5.1. Định nghĩa 

Theo các tác giả Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành, Trần Bá Hoành và 

Trịnh Nguyên Giao, KN SH là những KN phản ánh các dấu hiệu và thuộc tính 

chung, bản chất của các cấu trúc sống, của các hiện tƣợng, quá trình sống, quan 

hệ sống [5, tr.109-111]. 

1.2.5.2. Các loại khái niệm sinh học 

 Lấy phạm vi phản ánh của KN là rộng hay hẹp mà chia KN SH thành: 

 KN SH đại cương: KN SH đại cƣơng là loại KN SH phản ánh những cấu 

trúc, hiện tƣợng, quá trình, quan hệ chung, bản chất của một bộ phận lớn hoặc 

toàn bộ sinh giới. 

 Ví dụ: di truyền, biến dị, ADN, tế bào, quang hợp, quá trình phân bào… 
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 KN SH chuyên khoa: KN SH chuyên khoa là loại KN SH phản ánh những 

cấu trúc, hiện tƣợng, quá trình, quan hệ chung và bản chất của nhóm nhỏ trong 

sinh giới. 

 Ví dụ: Tế bào vảy hành, giật lùi ở Tôm, hô hấp ở Lúa,… 

 Giữa các KN đại cƣơng và KN chuyên khoa có mối quan hệ qua lại với 

nhau. Các KN chuyên khoa làm cơ sở hình thành các KN đại cƣơng. Ngƣợc lại, 

các KN đại cƣơng lại bổ sung, phát triển các KN chuyên khoa. Mối quan hệ này 

phản ánh phù hợp với quy luật nhận thức đi từ cái cụ thể riêng biệt tới cái trừu 

tƣợng khái quát, rồi từ cái trừu tƣợng khái quát lại đi sâu hơn vào cái cụ thể. 

 Mối quan hệ hai chiều giữa KN chuyên khoa và KN đại cƣơng phản ánh 

qui luật phát triển của quá trình nhận thức, từ những hiểu biết cụ thể và riêng biệt 

đến những khái quát trừu tƣợng, rồi từ những hiểu biết khái quát trừu tƣợng lại 

mở rộng nhận thức hiện tƣợng cụ thể riêng biệt trên một bình diện cao hơn. Mỗi 

KN chuyên khoa là một dạng phản ánh cụ thể của KN đại cƣơng từ các KN 

chuyên khoa và khái quát hóa, trừu tƣợng hóa hình thành KN đại cƣơng. 

 Tuy nhiên, trong hai loại KN này thì các KN SH đại cƣơng có ý nghĩa đặc 

biệt. Không làm nổi bật các KN SH đại cƣơng thì không thể chọn lọc tài liệu một 

cách đúng đắn, không hình thành đƣợc nhận thức về quy luật cơ bản của của giới 

hữu cơ. Các KN SH đại cƣơng là trung tâm của nội dung SH nói chung. 

 Tóm lại, quan hệ giữa KN đại cƣơng và chuyên khoa nhƣ là quan hệ giữa 

cái toàn thể và cái bộ phận. Từ quan hệ này mà ta có thể lựa chọn con đƣờng tổ 

chức học tập phù hợp, đó là đi từ cụ thể đến khái quát hay ngƣợc lại. 

 Lấy nội dung SH mà khái niệm phản ánh, gồm có: 

 KN về cấu trúc sống nhƣ KN giải phẫu, KN hình thái. 

 KN hoạt động sống (hay chức năng) nhƣ KN sinh dƣỡng (trong đó có 

CHVC và NL, KN về sinh trƣởng và phát triển, KN cảm ứng, KN di truyền, KN 

tiến hóa và KN sinh sản). 

1.2.6. Khái niệm chuyển hoá vật chất và năng lƣợng 

 Theo Từ điển tiếng Việt [44], chuyển hóa là sự biến đổi từ dạng này sang 

dạng khác. Sự biến đổi này có thể là vật chất hay năng lƣợng. 
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 Theo Từ điển Giáo khoa sinh học [30], chuyển hóa là tất cả các phản ứng 

hóa học diễn ra trong cơ thể; Chuyển hóa bao gồm cả đồng hóa và dị hóa. 

 KN chuyển hóa đƣợc diễn đạt dƣới nhiều dạng khác nhau: 

 Chuyển hóa vật chất là biến đổi vật chất sang dạng hoặc hình thái khác 

nhau trong tế bào [80]. 

 Chuyển hóa vật chất trong cơ thể là tất cả các phản ứng sinh hóa diễn ra 

trong tế bào (gồm đồng hóa và dị hóa) [40]. Chuyển hóa vật chất ngoài cơ thể là 

biến đổi từ dạng này sang dạng khác ngoài tế bào. Nhƣ vậy, chuyển hóa có 

chuyển hóa nội bào và chuyển hóa ngoại bào. Chuyển hóa ngoại bào đƣợc gọi là 

trao đổi và biến đổi, chuyển hóa nội bào đƣợc gọi là đồng hóa và dị hóa. Chuyển 

hóa nội bào có sự tổng hợp vật chất xây dựng cơ thể và tích lũy năng lƣợng và 

phân giải vật chất đã đƣợc tổng hợp, giải phóng năng lƣợng dùng cho hoạt động 

sống. 

 Theo Từ điển giáo khoa sinh học, chuyển hóa năng lƣợng là sự biến đổi 

năng lƣợng từ dạng này sang dạng khác trong các hoạt động sống [30]. 

 Nhƣ vậy CHVC và NL luôn gắn bó hữu cơ, là hai mặt của một quá trình, 

đó là quá trình đặc trƣng cho mọi tổ chức sống. 

 Thế giới sống có tổ chức phức tạp, có nhiều hoạt động tinh vi, nhƣng đều 

thực hiện các loại chức năng sống cơ bản, đó là: lƣu trữ và truyền đạt thông tin 

di truyền, tiến hóa, CHVC và NL, sinh trƣởng, phát triển, sinh sản và cảm ứng, 

trong đó chức năng CHVC và NL là tiền đề và điều kiện để thực hiện các chức 

năng khác. Trong chức năng CHVC và NL thì sinh dƣỡng là hoạt động cung cấp 

vật chất để xây dựng tổ chức sống và tạo đƣợc năng lƣợng cho các hoạt động 

sống thông qua quá trình CHVC và NL. Bản chất của CHVC và NL là hoạt động 

thu nhận vật chất, năng lƣợng từ môi trƣờng, chuyển hóa thành hợp chất đặc 

trƣng cho tổ chức sống, đồng thời tích lũy năng lƣợng. Từ hợp chất đặc trƣng 

đƣợc tổng hợp lại phân giải để lấy năng lƣợng cung cấp cho hoạt động sống, 

đồng thời đào thải các chất dƣ thừa và độc hại. 

 Theo Từ điển sinh học trực tuyến (bản tiếng Anh), CHVC và NL là quá 

trình liên quan đến một loạt các phản ứng hóa học biến đổi một phân tử thành 
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phân tử khác để lƣu trữ, hoặc để sử dụng ngay trong phản ứng khác hoặc tạo 

thành sản phẩm phụ [92]. 

Theo Từ điển lạc Việt (bản tiếng Anh), CHVC và NL là tổ hợp các quá 

trình vật lý và hóa học diễn ra trong tế bào sống hoặc các cơ quan nhằm duy trì 

sự sống. Trong quá trình CHVC và NL, một số chất bị phân giải để giải phóng 

năng lƣợng cho các quá trình sống quan trọng, đồng thời tổng hợp các chất cần 

thiết cho sự sống [91]. 

Theo Wiki pedia, CHVC và NL là những quá trình sinh hoá xảy ra trong 

cơ thể sinh vật với mục đích sản sinh nguồn năng lƣợng nuôi sống tế bào (quá 

trình dị hoá) hoặc tổng hợp những vật chất cấu thành nên tế bào (quá trình đồng 

hoá), đó là nền tảng của mọi hiện tƣợng SH. Các phản ứng của "chuyển hóa" 

đƣợc phân loại thành phân hủy có giải phóng năng lƣợng và tổng hợp dẫn tới sự 

phát triển của hệ tế bào [94]. 

Theo tác giả Nguyễn Quang Vinh, CHVC và NL là quá trình biến đổi các 

chất đơn giản thành các chất đặc trƣng có cấu trúc phức tạp và tích lũy năng 

lƣợng, đồng thời xảy ra sự oxi hóa các chất phức tạp thành các chất đơn giản và 

giải phóng năng lƣợng. Quá trình CHVC và NL diễn ra ở tế bào bao gồm hai mặt 

là Đồng hóa và Dị hóa [72]. 

Đồng hóa là quá trình tổng hợp từ các nguyên liệu đơn giản sẵn có trong 

tế bào thành những chất đặc trƣng của tế bào và tích lũy năng lƣợng trong các 

liên kết hóa học [72]. 

Dị hóa là quá trình phân giải các chất đƣợc tích lũy trong quá trình đồng 

hóa thành các chất đơn giản, bẻ gãy các liên kết hóa học để giải phóng năng 

lƣợng, cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào (để sinh công, để tổng hợp 

chất mới và sinh ra nhiệt bù vào phần nhiệt đã mất…) [72]. 

Theo tác giả Nguyễn Thành Đạt, CHVC là tập hợp các phản ứng sinh hóa 

xảy ra bên trong tế bào. Nhờ CHVC, tế bào thực hiện các đặc tính đặc trƣng 

khác của sự sống nhƣ sinh trƣởng, cảm ứng và sinh sản. CHVC luôn đi kèm 

chuyển hóa năng lƣợng [19]. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_v%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%C3%A1_tr%C3%ACnh_d%E1%BB%8B_ho%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%C3%A1_tr%C3%ACnh_d%E1%BB%8B_ho%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BB%93ng_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BB%93ng_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc


30 

 

 

 

CHVC gồm hai mặt: Tổng hợp chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản 

(đƣợc gọi là đồng hóa) và phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn 

giản hơn (đƣợc gọi là dị hóa). 

 Từ quan niệm của các tác giả nêu trên về KN CHVC và NL, chúng tôi cho 

rằng, KN CHVC và NL mang tính tổng quát và đƣợc tạo nên bởi thực hiện 3 

hoạt động theo một trình tự chặt chẽ, đó là: 

 

 

 

 

 

Khi mở rộng mỗi hoạt động và nối tiếp giữa các hoạt động sẽ xuất hiện 

các KN cụ thể. 

Từ cái tổng quát (CHVC và NL), chuyển vào hoạt động dinh dƣỡng trong 

từng cấp độ tổ chức sống cơ bản của sinh giới sẽ đƣợc các hoạt động CHVC và 

NL cụ thể, điều này đồng nghĩa với xuất hiện hệ thống các KN CHVC và NL ở 

các trƣờng hợp cụ thể. 

Xác định cấu trúc của KN CHVC và NL ở mức khái quát là định hƣớng 

cho việc xác định lôgic vận động của KN, đồng thời là định hƣớng cho quá trình 

tổ chức hoạt động hình thành và phát triển KN CHVC và NL. 

Về mặt cấu trúc KN CHVC và NL gồm ba loại dấu hiệu, đó là: 

- Quá trình thu nhận; 

- Quá trình chuyển hóa; 

- Quá trình đào thải; 

Quá trình CHVC và NL đƣợc diễn ra ở mọi cấp độ tổ chức sống. 

 Khi mở rộng nội hàm của KN CHVC và NL, thu đƣợc một loạt các KN 

con, mỗi KN phản ánh những khía cạnh khác nhau của KN CHVC và NL. 

Chẳng hạn, từ những hợp chất đơn giản tổng hợp chất hữu cơ đặc trƣng cho cơ 

thể, vậy chất đơn giản là gì? Trả lời câu hỏi này sẽ đƣợc dấu hiệu phản ánh dạng 

Thu nhận vật chất, năng lƣợng 

Chuyển hóa vật chất, năng lƣợng 

Đào thải vật chất, năng lƣợng 
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vật chất lấy vào, lại mở rộng tiếp dạng vật chất vào trong tế bào bằng con đƣờng 

nào? Trả lời câu hỏi này sẽ đƣợc dấu hiệu tiếp theo là con đƣờng thu nhận, cơ 

quan thu nhận. Nếu hỏi tiếp vào đƣợc qua màng tế bào theo cơ chế nào? Kết quả 

trả lời lại cho đƣợc một dấu hiệu tiếp, đó là cơ chế hấp thu: thụ động, chủ động 

và biến dạng của màng tế bào. Tƣơng tự, các câu hỏi cho đào thải các chất dƣ 

thừa ra khỏi tế bào. CHVC và NL dù thực hiện ở cấp độ tổ chức sống nào thực 

chất cũng gồm 3 yếu tố nêu trên. Ở mỗi cấp độ, khi mở rộng mỗi dấu hiệu lại thu 

đƣợc hệ thống KN mới phù hợp. 

 Vấn đề đặt ra là, nếu coi KN CHVC và NL là KN đại cƣơng đƣợc tạo nên 

bởi 3 yếu tố: thu nhận, chuyển hoá, đào thải thì hoạt động CHVC và NL ở từng 

cấp độ tổ chức đƣợc xét với phạm vi nhƣ thế nào? 

 Nhƣ đã biết, mỗi cấp độ tổ chức sống đều đƣợc tạo nên bởi các thành 

phần nhất định, nên mọi chuyển hóa đều phải xét theo quá trình diễn ra trong 

từng thành phần thuộc cấp độ đang xét. 

 Cấp độ tế bào: màng tế bào đƣợc coi là cơ quan thu nhận vật chất, lục lạp 

là cơ quan thu nhận năng lƣợng, sự chuyển hóa diễn ra trong mỗi bào quan 

tƣơng ứng. Chất dƣ thừa, độc hại đƣợc bào quan và màng tế bào đƣa ra gian bào 

(môi trƣờng trong cơ thể). 

 Cấp độ cơ thể: Cơ quan hay hệ cơ quan sinh dƣỡng thực hiện thu nhận vật 

chất và năng lƣợng để đƣa vào tế bào – nơi thực hiện CHVC và NL bởi hai quá 

trình Đồng hóa và Dị hóa. Chất đào thải đƣợc cơ quan đào thải đƣa ra môi 

trƣờng ngoài. 

 Cấp độ quần thể: gồm các cá thể cùng loài, nghĩa là quá trình chuyển hóa 

diễn ra trong từng cơ thể (tƣơng tự cấp cơ thể). 

 Cấp độ quần xã: Thành phần của quần xã là các quần thể khác nhau, mà 

bắt đầu là các quần thể sinh vật sản xuất, qua các quần thể tiêu thụ, cuối cùng là 

quần thể phân giải. Nên CHVC và NL đƣợc diễn ra gồm có quá trình chuyển hóa 

bắt đầu từ sinh vật sản xuất chuyển hóa thành năng lƣợng và vật chất đặc trƣng 

của sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 1 lại đƣợc chuyển hóa thành vật 

chất đặc trƣng của sinh vật tiêu thụ bậc 2, cứ nhƣ vậy cho đến chuyển hóa thành 
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vật chất đặc trƣng của sinh vật tiêu thụ các bậc tiếp theo rồi thành vật chất của vi 

sinh vật phân giải, trong đó có các chất không sử dụng đƣợc đào thải ra môi 

trƣờng ngoài để tiếp tục chu kỳ tuần hoàn mới. 

 Cấp độ hệ sinh thái – sinh quyển: gồm quá trình chuyển hóa, biến đổi vật 

chất và năng lƣợng trong các quần xã; Biến đổi vật chất và năng lƣợng trong 

sinh giới. Hai quá trình đó đƣợc kết nối với nhau tạo thành vòng tuần hoàn khéo 

kín, gọi là chu trình sinh - địa - hóa. 

1.3. NĂNG LỰC VÀ NĂNG LỰC HỌC TẬP 

1.3.1. Năng lực 

1.3.1.1. Khái niệm năng lực 

Hiện nay, KN năng lực đƣợc hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau: 

Theo Từ điển Tiếng Việt, “năng lực” đƣợc hiểu là “khả năng, điều kiện 

chủ quan, hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó” khi đề cập 

tới năng lực của đối tƣợng nào đó hoặc “là phẩm chất tâm lí và sinh lí tạo cho 

con ngƣời khả năng hoàn thành một hoạt động nào đó với chất lƣợng cao” khi đề 

cập tới năng lực của con ngƣời [44, tr.369]. 

Theo Tâm lí học: Năng lực là tổ hợp những thuộc tính độc đáo của cá 

nhân phù hợp với những yêu cầu đặc trƣng của một hoạt động nhất định nhằm 

đảm bảo cho hoạt động có kết quả tốt. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, năng lực là đặc điểm của cá nhân thể 

hiện mức độ thông thạo – tức là có thể thực hiện một cách thành thục và chắc 

chắn một số dạng hoạt động nào đó [23, tr.4]. 

Theo P.A. Rudich, năng lực là tính chất tâm sinh lí của con ngƣời chi phối 

các quá trình tiếp thu các kiến thức, kĩ năng và kĩ xảo cũng nhƣ hiệu quả thực 

hiện một hoạt động nhất định. 

Gerard và Roegiers (1993) đã định nghĩa năng lực là một tích hợp những 

kĩ năng cho phép nhận biết một tình huống và đáp ứng với tình huống đó một 

cách tích hợp và một cách tự nhiên [76]. 

Theo De Ketele (1995), năng lực là một tập hợp trật tự các kỹ năng (các 

hoạt động) tác động lên một nội dung trọng một loại tình huống cho trƣớc để giải 

quyết các vấn đề do tình huống này đặt ra. 
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Kết hợp 3 định nghĩa nêu trên sẽ nhận thấy năng lực gồm 3 thành phần: 

nội dung, kĩ năng và tình huống. 

Năng lực = (những kĩ năng x những nội dung) x những tình huống = 

những mục tiêu x tình huống. 

(Loại tình huống có nghĩa là, nếu muốn kiểm tra xem HS đã hình thành 

năng lực chƣa, sẽ đƣa ra một tình huống cùng loại với tình huống HS đã học). 

Theo John Erpenbeck, năng lực đƣợc tri thức làm cơ sở, đƣợc sử dụng 

nhƣ khả năng, đƣợc quy định bởi giá trị, đƣợc tăng cƣờng qua kinh nghiệm và 

đƣợc hiện thực hóa qua chủ định. 

Theo Weitnert (2001), năng lực là những khả năng và kĩ xảo học đƣợc 

hoặc sẵn có của cá thể nhằm giải quyết các tình huống xác định, cũng nhƣ sự sẵn 

sàng về động cơ, xã hội… và khả năng vận dụng cách giải quyết vấn đề một 

cách có trách nhiệm và hiệu quả trong những tình huống linh hoạt. 

Theo tác giả Nguyễn Trọng Khanh (2001), năng lực đƣợc hiểu là một 

thuộc tính nhân cách phức hợp, bao gồm kĩ năng, kĩ xảo cần thiết, đƣợc định 

hình trên cơ sở kiến thức, đƣợc gắn bó đa dạng với động cơ và thói quen tƣơng 

ứng, làm con ngƣời có thể đáp ứng đƣợc những yêu cầu đặt ra trong công việc. 

Theo Bernd Meier và Nguyễn Cƣờng (2012), năng lực là khả năng thực 

hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề 

trong những tình huống khác nhau thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá 

nhân trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo và kinh nghiệm cũng nhƣ sự sẵn sàng 

hành động [7]. 

Theo Đinh Quang Báo, “năng lực là một thuộc tính tích hợp nhân cách, tổ 

hợp các đặc tính tâm lí của cá nhân, phù hợp với những yêu cầu của một hoạt 

động xác định, đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả tốt đẹp” [6] . 

Từ các định nghĩa nêu trên, chúng tôi cho rằng: Năng lực là khả năng thực 

hiện có kết quả một hoạt động trong tình huống cụ thể dựa trên nền tảng kiến 

thức về hành động. 
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1.3.1.2. Cấu trúc của năng lực 

 Từ định nghĩa năng lực nêu trên, chúng tôi cho rằng, cấu trúc của năng lực 

gồm:  

- Kiến thức và kĩ năng về lĩnh vực hoạt động. 

- Tình huống diễn ra hoạt động. 

- Kết quả thực hiện hành động. 

 Từ cấu trúc của năng lực nêu trên là cơ sở định hƣớng cho nội dung hình 

thành năng lực trong học tập của HS. Nói cách khác, muốn hình thành năng lực 

cho HS về lĩnh vực nào đó, cần hƣớng dẫn để HS có kiến thức, kĩ năng về lĩnh 

vực hoạt động, thực hiện hoạt động trong tình huống khác nhau và hoạt động có 

kết quả. Kết quả hành động phản ánh sự hiểu biết về hoạt động, phản ánh thực 

hiện đúng hành động, phù hợp tình huống cụ thể. 

1.3.2. Năng lực học tập 

Năng lực học tập là khả năng vận dụng, chuyển biến các thành phần kiến 

thức, kĩ năng, thái độ và các yếu tố cá nhân khác theo một cơ chế nào đó để thực 

hiện đạt chuẩn những nhiệm vụ học tập thiết yếu của một môn học. [32]  

Qua các quan niêm về năng lực học tập nêu trên chúng tôi thấy, năng lực 

học tập là một loại năng lực mà ngƣời học nắm vững nội dung học, nắm vững 

cách thức để đạt đƣợc nội dung học, thực hiện đƣợc phƣơng pháp nghiên cứu 

khoa học của bộ môn. 

Nhƣ vậy, năng lực học tập gồm: 

Năng lực nhận thức về nội dung học, đó là: xác định đƣợc bản chất, xác 

định đƣợc quan hệ của cái bản chất, xác định đƣợc lôgic vận động của nội dung 

học. 

Năng lực về cách thức, con đƣờng phát hiện kiến thức nhƣ: bằng quy nạp 

hay diễn dịch, phân tích hay tổng hợp, khái quát hiện tƣợng, hệ thống hóa,… 

Năng lực nghiên cứu khoa học về môn học, đó là: phát hiện vấn đề nghiên 

cứu, nêu giả thiết nghiên cứu, yêu cầu xây dựng kế hoạch nghiên cứu, thực hiện 

kế hoạch nghiên cứu, thông báo kết quả nghiên cứu. 
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Đánh giá năng lực học tập là dựa vào mức độ đạt đƣợc của từng kiến thức 

thuộc ba thành phần nêu trên. 

1.4. THỰC TRẠNG DẠY HỌC KN CHVC VÀ NL 

1.4.1. Đối tƣợng và phƣơng pháp xác định thực trạng  

 - Đối tượng xác định: 

 + 152 GV dạy môn SH tại các trƣờng THPT thuộc các tỉnh, thành phố: Hà 

Nội, Hải Dƣơng, Lạng Sơn, Hƣng Yên, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai. 

 + 1190 HS thuộc các khối lớp 10, 11, 12 THPT. 

- Phương pháp:  

 + Sử dụng phiếu điều tra. 

 + Dự giờ, tham khảo giáo án của các GV dạy môn SH ở một số trƣờng 

THPT ở một số địa phƣơng. 

1.4.2. Nội dung điều tra 

 Xác định quan niệm của GV về nội hàm KN CHVC và NL trong DHSH ở 

THPT (Phụ lục 1). 

 GV tổ chức dạy học KN CHVC và NL hiện nay (Phụ lục 2). 

 Ý thức và hiểu biết của HS về KN CHVC và NL (Phụ lục 3). 

1.4.3. Kết quả xác định thực trạng 

1.4.3.1. Hiểu biết của giáo viên về KN CHVC và NL 

Bảng 1.1. Quan niệm của GV về nội hàm KN CHVC và NL trong DHSH ở THPT. 

Stt Nội dung 
Kết quả 

SL % 

1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng được hiểu là 

A. Vật chất và năng lƣợng đƣợc biến đổi. 5 3,3 

B. Vật chất đƣợc biến đổi và hấp thụ. 7 4,6 

C. Là quá trình đồng hóa và dị hóa. 49 32,2 

D. 
Là quá trình biến đổi từ chất vô cơ thành hợp chất hữu cơ và tích 

lũy năng lƣợng. 
13 8,6 
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Đ. 
Quá trình tổ chức sống thu nhận, biến đổi thành vật chất đặc 

trƣng, năng lƣợng và thải các chất ra ngoài. 
52 34,2 

E. Thể hiện ở mọi cấp độ tổ chức sống. 9 5,9 

G. Thể hiện hoạt động quyết định tồn tại của mỗi cấp độ tổ chức sống 17 11,2 

2. KN CHVC và NL nên được nghiên cứu theo tiêu chí nào sau đây? 

A. Theo từng dạng sống cụ thể. 29 19,1 

B. 
Theo quá trình thu nhận, chuyển hóa, đào thải gắn với đối tƣợng 

cụ thể. 59 38,8 

C. 
Theo quá trình thu nhận, chuyển hóa, đào thải chung cho mọi cấp 

độ tổ chức sống. 64 42,1 

Qua bảng 1.1 cho thấy: 

Về bản chất của KN CHVC và NL: Các GV có quan niệm khác nhau về 

bản chất của KN CHVC và NL, trong đó tập trung vào hai nhóm chủ yếu khi cho 

rằng “CHVC và NL là quá trình đồng hóa và dị hóa” (32,2%) và “CHVC và NL 

là quá trình tổ chức sống thu nhận, biến đổi thành vật chất đặc trƣng, năng lƣợng 

và thải các chất ra ngoài” (34,2%). Phần còn lại tỷ lệ GV có các ý kiến khác 

nhau là tƣơng đối đồng đều, trong đó đáng chú ý khi có 3,3% ý kiến cho rằng 

“CHVC và NL là vật chất và năng lƣợng đƣợc biến đổi”. 

Nhƣ vậy, có thể thấy, về cơ bản GV đã nhận thức đƣợc KN CHVC và NL 

là KN cơ bản nhất trong chƣơng trình SHPT, hoạt động CHVC và NL diễn ra ở 

mọi cấp độ tổ chức sống, có vai trò quyết định sự tồn tại của mỗi cấp độ tổ chức 

sống, đồng thời xác định đƣợc bản chất của KN CHVC và NL đó là quá trình 

đồng hóa và dị hóa diễn ra trong tế bào, điều này phù hợp với nội dung của KN 

này đƣợc đề cập trong SGK, SGV và một số tài liệu tham khảo trong DHSH ở 

phổ thông. Với nhận thức nhƣ vậy GV chƣa hiểu đƣợc từng giai đoạn trong hoạt 

động CHVC và NL (quá trình tổ chức sống thu nhận, biến đổi thành vật chất đặc 

trƣng của cơ thể, đào thải chất độc hại) diễn ra nhƣ thế nào, dẫn đến tình trạng 

GV không khắc sâu cho HS những dấu hiệu bản chất của hoạt động CHVC và 
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NL cho HS cũng nhƣ lôgic phát triển các dấu hiệu của KN này qua các bài, các 

lớp trong chƣơng trình SHPT.  

Về hƣớng nghiên cứu KN CHVC và NL trong dạy học: hơn 40% GV cho 

rằng tiêu chí nghiên cứu KN CHVC và NL nên theo quá trình thu nhận, chuyển 

hóa, đào thải chung cho mọi cấp độ, 38,8% GV cho rằng nên theo quá trình thu 

nhận, chuyển hóa, đào thải gắn với đối tƣợng cụ thể, số còn lại GV cho rằng nên 

nghiên cứu theo từng dạng sống cụ thể.  

Nhƣ đã biết, hoạt động CHVC và NL diễn ra ở mọi cấp độ tổ chức sống 

theo các giai đoạn (thu nhận vật chất và năng lƣợng, chuyển hóa vật chất và năng 

lƣợng, và đào thải vật chất và năng lƣợng). Nhƣ vậy, việc GV cho rằng nên 

nghiên cứu KN CHVC và NL theo từng dạng sống cụ thể hay theo quá trình thu 

nhận, chuyển hóa, đào thải gắn với đối tƣợng cụ thể đã cho thấy một bộ phận 

không nhỏ GV chƣa biết khái quát từ những dấu hiệu, sự kiện riêng lẻ của hoạt 

động CHVC và NL thành các dấu hiệu chung và bản chất của KN, để từ đó tổ 

chức hình thành KN này theo lôgic vận động của KN một cách có hiệu quả. 

1.4.3.2. GV tổ chức dạy học khái niệm chuyển hóa vật chất và năng lượng 

Bảng 1.2. GV tổ chức dạy học KN CHVC và NL ở trƣờng phổ thông. 

Stt Nội dung 
Kết quả 

SL % 

1. Khi chuẩn bị dạy bài mới trong chương trình SHPT, thầy/cô đã chú ý đến: 

A. Vị trí bài trong chƣơng. 57 37,5 

B. Số lƣợng KN cơ bản HS cần lĩnh hội trong bài. 47 30,9 

C. Sự hình thành và phát triển của từng KN cơ bản trong bài. 48 31,6 

2. Khi soạn bài, thầy/cô đã chú ý đến: 

A. Tính lôgic của KN trong bài. 67 44,1 

B. Nội hàm của mỗi KN. 55 36,2 
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C. Quan hệ của KN trong bài và các KN đã có. 30 19,7 

3. Khi dạy CHVC và NL ở cấp độ tế bào, cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào, cấp độ 

trên cơ thể, thầy/cô đã sử dụng cách nào sau đây? 

A. Dạy theo trật tự nội dung nhƣ trong SGK. 31 20,4 

B. 
Dạy từng bài nhƣ nội dung SGK, khi củng cố mới rút ra kết 

luận, dấu hiệu của CHVC và NL. 
27 17,8 

C. 
Dạy từng nội dung nhƣ SGK, cuối chƣơng rút ra dấu hiệu bản 

chất của CHVC và NL ở bài tổng kết. 
43 28,3 

D. 
Nhắc lại dấu hiệu về KN CHVC và NL đã học, vận dụng từng 

dấu hiệu đã học để suy luận bổ sung những nội dung mới. 
51 33,6 

4. Khi dạy CHVC và NL trong SH 11, thầy/cô đã sử dụng cách nào sau đây? 

A. 
Dạy theo trình tự nhƣ nội dung SGK. 

68 44,7 

B. 
Dạy xong CHVC và NL ở TV, ĐV rồi rút ra kết luận: dấu hiệu 

bản chất của CHVC và NL ở cấp độ cơ thể. 
31 20,4 

C. 

Dạy xong nội dung các bài CHVC và NL ở TV, rút ra kết luận 

về dấu hiệu bản chất của CHVC và NL ở TV rồi cụ thể hóa sự 

thể hiện từng dấu hiệu ở ĐV 

39 25,7 

D. 
Nhắc lại dấu hiệu tổng quát về CHVC và NL ở sinh giới và cụ 

thể hóa từng dấu hiệu ở TV, ĐV. 
14 9,2 

Qua bảng 1.2 cho thấy: 

Trong chƣơng trình SHPT, các KN đƣợc hình thành và phát triển dần các 

dấu hiệu qua các lớp, do đó, để hình thành và phát triển KN, GV cần xác định vị 

trí, sự xuất hiện của KN ở các lớp dƣới để có biện pháp hình thành và phát triển. 

Số liệu cho thấy, khi dạy bài mới trong chƣơng trình SHPT, phần lớn GV quan 

tâm đến số lƣợng KN cơ bản HS cần lĩnh hội trong bài đó (30,9%) và tập trung 

vào hình thành và phát triển của từng KN cơ bản trong bài, chỉ có 37,5% GV 

quan tâm đến vị trí của bài trong chƣơng. Nhƣ vậy, có thể thấy, khi chuẩn bị bài 

dạy, GV mới chỉ quan tâm đến việc hình thành KN cho HS theo từng bài mà 

chƣa quan tâm đến vị trí và mối liên hệ của KN trong chƣơng. 
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Trong quá trình soạn bài, các GV đã quan tâm đến lôgic của các KN trong 

bài (44,1%) và nội hàm của mỗi KN cần hình thành cho HS (36,2), tuy nhiên GV 

chƣa chú trọng đến quan hệ của KN trong bài và các KN đã có cũng nhƣ các 

dạng biểu hiện cụ thể của KN khi chỉ có 19,7% quan tâm đến điều này. 

Khi dạy KN CHVC và NL ở cấp độ tế bào, cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào, 

cấp độ trên cơ thể, có 20,4% GV dạy theo trật tự nội dung nhƣ trong SGK, 

17,8% GV dạy từng bài nhƣ nội dung SGK, khi củng cố mới rút ra kết luận, dấu 

hiệu của CHVC và NL, có 28,3% GV dạy từng nội dung nhƣ SGK, cuối chƣơng 

rút ra dấu hiệu bản chất của CHVC và NL ở bài tổng kết. Cách dạy này dẫn đến 

HS tiếp thu kiến thu kiến thức một cách rời rạc, không nắm vững bản chất của 

KN cũng nhƣ mối liên hệ giữa các dấu hiệu của KN. Chỉ có 33,6% GV nhắc lại 

dấu hiệu về KN CHVC và NL đã học ở SH tế bào và vận dụng từng dấu hiệu đã 

học để suy luận bổ sung những nội dung mới, cách dạy này giúp HS tiếp thu kiến 

thức một cách dễ dàng, đảm bảo tính hệ thống của KN, trên cơ sở đó các dấu hiệu 

của KN tiếp tục đƣợc mở rộng, qua đó KN CHVC và NL đƣợc phát triển. 

Tƣơng tự khi dạy CHVC và NL ở SH tế bào, ở SH 11, tỷ lệ không nhỏ 

GV vẫn dạy theo trình tự SGK (44,8%), trong khi có 20,4% GV chọn cách dạy 

quy nạp (khi dạy xong CHVC và NL ở TV, ĐV rồi rút ra kết luận: dấu hiệu bản 

chất của CHVC và NL ở cấp độ cơ thể), 25,7% GV dạy theo cách diễn dịch (dạy 

xong nội dung các bài CHVC và NL ở TV, rút ra kết luận về dấu hiệu bản chất 

của CHVC và NL ở TV rồi cụ thể hóa sự thể hiện từng dấu hiệu ở ĐV), chỉ có 

9,2% GV nhắc lại dấu hiệu tổng quát về CHVC và NL ở sinh giới và cụ thể hóa 

từng dấu hiệu ở TV, ĐV khi dạy về CHVC và NL ở SH 11. 

 Thực tế khi theo dõi các bài soạn của GV, hầu hết cách soạn bài của GV 

đều tập trung vào các mục tiêu kiến thức theo từng bài, từng mục mà chƣa khái 

quát hệ thống. Cách dạy này sẽ dẫn đến hình thành các KN rời rạc mà không 

hiểu đƣợc sự liên quan của KN với những kiến thức khác qua các bài trong toàn 

bộ chƣơng trình. 
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  Nhƣ vậy, qua tìm hiểu thực trạng của GV về tổ chức dạy học KN CHVC 

và NL ở trƣờng phổ thông, có thể nhận thấy, phần lớn GV chƣa thật sự quan tâm 

đến lôgic phát triển của KN này qua các bài, các chƣơng và các lớp. Mặc dù 

trong DHSH nói chung, dạy học KN CHVC và NL nói riêng, hình thành và phát 

triển các KN này là một trọng những nhiệm vụ trọng tâm. Khi gặp gỡ, trao đổi, 

kiểm tra giáo án của GV chúng tôi nhận thấy đa số GV viết mục tiêu một cách 

chung chung, không cụ thể hóa từng dấu hiệu của KN phải đạt ở mức độ nào, 

thậm chí có hiện tƣợng phát biểu mục tiêu lặp lại ở THCS và lớp 10, lớp 11 dẫn 

đến các hoạt động học tập cũng theo chiều hƣớng học lặp lại các dấu hiệu của 

KN trƣớc đó, không kế thừa những dấu hiệu đã có ở THCS và lớp 10 nên việc tổ 

chức các hoạt động học tập để hình thành KN ở lớp 11, lớp 12 của đa số GV vẫn 

chủ yếu sử dụng đến các phƣơng pháp, biện pháp nhƣ: độc lập nghiên cứu SGK, 

thảo luận nhóm, quan sát tranh ảnh,… trong phạm vi kiến thức SGK để phát 

triển KN dẫn đến HS ghi nhớ các dấu hiệu của KN CHVC và NL một cách rời 

rạc, thiếu tính hệ thống. Việc tổ chức cho HS hình thành và phát triển KN CHVC 

và NL đƣợc thực hiện theo con đƣờng quy nạp hoặc diễn dịch. KN CHVC và NL 

là KN tổng quát, đại cƣơng, cho nên, trong DHSH ở phổ thông, việc xác định 

cấu trúc của KN ở mức khái quát là định hƣớng cho việc xác định lôgic vận 

động của KN. Do đó, việc hình thành và phát triển KN này theo con đƣờng từ 

khái quát đến cụ thể nhƣ luận án đã đề xuất là cần thiết. 

1.4.3.3. Ý thức học tập, hiểu biết của HS về KN CHVC và NL 

Bảng 1.3. Ý thức, hiểu biết của HS về KN CHVC và NL trong chƣơng trình SHPT. 

Stt Nội dung 
Kết quả 

SL % 

1. Thái độ học tập của em đối với bộ môn sinh học: 

A. Yêu thích. 320 26,9 

B. Bình thƣờng. 410 34,5 

C. Học đối phó. 460 38,7 
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2. Kết quả học tập bộ môn sinh học của em: 

A. Loại giỏi 135 11,3 

B. Loại khá 465 39,1 

C. Loại trung bình 470 39,5 

D. Loại yếu, kém 120 10,1 

3. Theo em, nắm vững kiến thức KN là 

A. nhớ tên KN. 40 3,4 

B. thuộc định nghĩa 100 8,4 

C. nhớ nội dung cơ bản. 580 48,7 

D. nắm vững dấu hiệu bản chất của KN. 470 39,5 

4. Theo em, CHVC và NL là nội dung nào sau đây? 

A. Vật chất đƣợc biến đổi qua hô hấp, tiêu hóa. 420 35,3 

B. 

Vật chất và năng lƣợng đƣợc lấy vào từ môi trƣờng, chuyển hóa 

thành chất đặc trƣng của tế bào, năng lƣợng đƣợc tích lũy trong 

các liên kết hóa học, đào thải chất cặn bã, chất thừa, nhiệt ra môi 

trƣờng. 

390 32,8 

C. Hấp thu các chất và đào thải ra ngoài. 295 24,8 

D. Biến đổi, thích nghi với môi trƣờng sống. 85 7,1 

5. Khái niệm chuyển hóa vật chất ở các cấp độ tổ chức sống phản ánh 

A. 
Cấp độ tế bào: Thu nhận, vận chuyển các chất qua màng; hô hấp 

tế bào, quang hợp. 
425 35,7 

B. 

Cấp độ cơ thể: 

Thực vật: Hấp thụ nƣớc, muối khoáng, vận chuyển các chất trong 

cây, thoát hơi nƣớc, dinh dƣỡng khoáng, quang hợp, hô hấp. 

Động vật: Tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết. 

351 29,5 

C. 
Cấp độ quần xã: Các chất dinh dƣỡng từ môi trƣờng ngoài vào 

SVSX, SVTT các bậc→SVPG→Môi trƣờng theo vòng tuần hoàn. 
232 19,5 

D. Cấp độ sinh quyển: Qua chu trình sinh – địa – hóa. 182 15,3 
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6. Chuyển hóa vật chất và năng lượng là KN cơ bản nhất vì 

A. Tạo điều kiện cho tất cả các hoạt động sinh lí của tổ chức sống. 785 66,0 

B. Tạo ra chu kỳ tuần hoàn của vật chất trong tổ chức sống và sinh sản. 405 34,0 

7. Bản chất của KN chuyển hóa vật chất và năng lượng trong sinh giới là 

A. Đồng hóa và dị hóa. 250 21,0 

B. Thu nhận, chuyển hóa, đào thải. 310 26,1 

C. Quang tự dƣỡng, hóa tự dƣỡng. 495 41,6 

D. Quang hợp và lên men. 135 11,3 

8. Khi học về KN CHVC và NL trong tế bào, em thường ghi nhớ dấu hiệu nào 

sau đây? 

A. Đồng hóa. 310 26,1 

B. Dị hóa. 330 27,7 

C. Quang hợp. 275 23,1 

D. Hô hấp. 275 23,1 

9. Nội dung nào sau đây thuộc KN CHVC và NL ở cấp độ tế bào? 

A. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất. 385 32,4 

B. Phân giải ngoại bào. 175 14,7 

C. Quang tự dƣỡng ở vi sinh vật. 195 16,4 

D. Đồng hóa, dị hóa 435 36,6 

Qua bảng 1.3 cho thấy: 

 Về ý thức học tập, đa số HS coi việc học tập môn SH là một nhiệm vụ, 

HS tỏ ra không hào hứng với việc học tập môn SH, học mang tính chất đối phó 

(38,7%), điều này cũng tỷ lệ thuận với kết quả học tập môn SH của HS khi chỉ 

có 11,3% HS có kết quả học tập đạt loại giỏi, có tới hơn 39,5% HS có kết quả 

học tập môn SH đạt loại trung bình, thậm chí có tới có tới hơn 10% HS có kết 

quả đạt loại yếu, kém. 
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Về mức độ nắm vững KN, chỉ có gần 40% HS nhận thức đƣợc nắm vững 

kiến thức KN là nắm vững dấu hiệu bản chất của KN, số còn lại có nhiều ý kiến 

khác nhau, trong đó có hơn 10% HS cho rằng, nắm vững KN là thuộc định nghĩa 

KN hay nhớ tên KN, điều này phần nào phản ánh nhận thức cũng nhƣ phƣơng 

pháp học tập của HS đối với việc học tập bộ môn SH trong nhà trƣờng phổ thông 

hiện nay, đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả học tập 

môn SH của HS chƣa cao. 

Về bản chất của KN CHVC và NL, chỉ có 32,8% HS nhận thức đúng về 

nội dung của KN khi cho rằng “Vật chất và năng lƣợng đƣợc lấy vào từ môi 

trƣờng, chuyển hóa thành chất đặc trƣng của tế bào, năng lƣợng đƣợc tích lũy 

trong các liên kết hóa học, đào thải chất cặn bã, chất thừa, nhiệt ra môi trƣờng”, 

số còn lại hiểu chƣa đúng về KN này, cụ thể: 35,3% HS cho rằng CHVC và NL 

là vật chất đƣợc biến đổi qua hô hấp, tiêu hóa, hay 24,8% HS cho rằng CHVC và 

NL là hấp thu các chất và đào thải ra ngoài,… 

CHVC và NL là hoạt động phản ánh đặc tính sống ở các cấp độ tổ chức 

sống khác nhau, là yếu tố quyết định sự tồn tại của thế giới sống, có hoạt động 

sống này thì các hoạt động sống khác mới thực hiện đƣợc. Kết quả khảo sát cho 

thấy, tỷ lệ HS hiểu đúng về các hoạt động CHVC và NL ở cấp độ tế bào là 

35,7%, hiểu đúng về các hoạt động CHVC và NL ở cấp độ cơ thể là 29,5%, hiểu 

đúng về các hoạt động CHVC và NL ở cấp độ quần xã là 19,5% và hiểu đúng về 

các hoạt động CHVC và NL ở cấp độ sinh quyển là 15,3%. Nhƣ vậy có thể thấy 

tỷ lệ HS hiểu đúng về các hoạt động CHVC và NL giảm dần theo mức độ khái 

quát hóa của các hoạt động. Trong quá trình DHSH ở phổ thông, việc xác định 

đƣợc lôgic vận động, phát triển của KN là hết sức quan trọng để từ đó tổ chức 

hình thành KN ở HS, kết phân tích cho thấy phần nào đó HS không nắm đƣợc 

lôgic vận động của KN CHVC và NL trong chƣơng trình SHPT. 

CHVC và NL là KN cơ bản nhất vì nhờ có hoạt động này thì các hoạt 

động sinh lí của tổ chức sống mới thực hiện đƣợc, tuy vậy, có đến hơn 30% HS 

cho rằng CHVC và NL tạo ra chu kỳ tuần hoàn của vật chất trong tổ chức sống và 
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sinh sản. Hiểu nhƣ vậy cho thấy HS chƣa nhận thức đƣợc vai trò quyết định của 

CHVC và NL đối với sinh vật. 

CHVC và NL là hoạt động phản ánh đặc tính sống ở các cấp độ tổ chức 

sống khác nhau, là yếu tố quyết định sự tồn tại của thế giới sống, có hoạt động 

sống này thì các hoạt động sống khác mới thực hiện đƣợc. Tuy nhiên, kết quả 

khảo sát cho thấy, có tới gần 50% HS không nắm đƣợc hoạt động sinh lý của 

CHVC và NL là gì, cũng nhƣ không nắm đƣợc vai trò của hoạt động CHVC và 

NL đối với các hoạt động sống của sinh vật. 

Trong quá trình DHSH ở phổ thông, việc xác định đƣợc lôgic vận động, 

phát triển của KN là hết sức quan trọng để từ đó tổ chức hình thành KN ở HS, tuy 

nhiên kết quả điều tra cho thấy, phần lớn HS chƣa phân biệt đƣợc dấu hiệu bản 

chất của KN CHVC và NL nên có sự nhầm lẫn giữa các mặt của KN (đồng 

hóa/quang hợp, dị hóa/hô hấp). Điều này cho thấy, hiệu quả việc tổ chức dạy học 

môn SH trong các nhà trƣờng phổ thông hiện nay chƣa thật sự tốt. 

Khi xác định dấu hiệu bản chất của KN CHVC và NL ở cấp độ sống cụ thể 

- cấp độ tế bào, HS cũng nhầm lẫn giữa các dấu hiệu khi chỉ có 36,6% HS cho 

rằng đó là quá trình đồng hóa và dị hóa, số còn lại cho rằng đó là sự vận chuyển 

các chất qua màng sinh chất hay HS còn cho rằng đó là quá trình phân giải ngoại 

bào (14,7%) (Hoạt động phân giải các chất diễn ra bên ngoài tế bào không phải 

dấu hiệu của CHVC và NL). 

Nhìn chung, sự lĩnh hội KN CHVC và NL của HS là chƣa đầy đủ và mới 

chỉ dừng lại ở mức độ biểu tƣợng, chƣa phân biệt đƣợc chính xác dấu hiệu bản 

chất và dấu hiệu không bản chất của mỗi KN. 

Nhƣ vậy, các kết quả xác định thực trạng về ý thức học tập cũng nhƣ hiểu 

biết của HS về KN CHVC và NL của HS cho thấy, về cơ bản phù hợp kết quả 

khảo sát về nhận thức cũng nhƣ thực tế việc tổ chức dạy học KN này của GV 

trong DHSH phổ thông. Từ đây có thể kết luận, trình độ nhận thức và chất lƣợng 

giảng dạy KN CHVC và NL đã quyết định chất lƣợng lĩnh hội KN của HS. 

Chính những hạn chế nhất định về trình độ kiến thức, về phƣơng pháp giảng dạy 
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KN CHVC và NL của GV đã ảnh hƣởng đến chất lƣợng lĩnh hội kiến thức KN 

này của HS. 

1.4.4. Nguyên nhân của thực trạng 

 * Về phía giáo viên 

GV còn khó khăn trong việc nhận ra sự khác nhau về nội hàm của KN 

CHVC và NL qua các cấp độ tổ chức sống nên chƣa thấy đƣợc lôgic phát triển 

thể hiện một cách tƣờng minh trong chƣơng trình SH phổ thông.  

Còn một bộ phận GV chƣa nắm vững phƣơng pháp hình thành và phát 

triển KN này nên không hƣớng dẫn HS khái quát hóa, trừu tƣợng hóa tiến tới 

định nghĩa chính xác KN. Đa số GV chƣa chú ý đúng mức đến việc phát triển 

KN, chƣa thấy đƣợc lộ trình phát triển của KN CHVC và NL trong chƣơng trình 

SHPT nên chƣa xác định đƣợc các biện pháp dạy học hợp lý để hình thành và 

phát triển KN này trong quá trình dạy học (Các bài soạn chỉ tập trung vào các 

mục tiêu kiến thức theo hƣớng dẫn của SGV, sách thiết kế bài giảng,… cũng nhƣ 

chƣa có biện pháp khắc sâu đƣợc các dấu hiệu bản chất của KN CHVC và NL 

cho HS,…). 

* Về phía học sinh 

 HS cấp THPT của nƣớc ta hiện nay, phổ biến là học để thi đại học, ít 

ngƣời thi khối B, do đó các em có thiên hƣớng xem nhẹ môn SH, đầu tƣ về thời 

gian học tập ít, sự say mê kém, nhiều em coi môn học là nhiệm vụ bắt buộc 

(25,21 % HS đƣợc hỏi).  

 Chất lƣợng giảng dạy của GV quyết định chất lƣợng lĩnh hội kiến thức 

của HS. Do tƣ duy trừu tƣợng, khái quát hóa chƣa đƣợc rèn luyện đúng mức nên 

sự thu nhận KN của HS thƣờng gắn liền với những dấu hiệu cụ thể, chƣa biết 

phát hiện những dấu hiệu chung để tiến tới định nghĩa chính xác. 

 * Nội dung sách giáo khoa 

 Hiện nay, do phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá chủ yếu thiên về đánh giá 

khối lƣợng kiến thức cần ghi nhớ mà chƣa đề cao đến việc phát triển năng lực tƣ 

duy sáng tạo. Chính vì thế mà GV khó định hƣớng trong cách dạy. 
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Kết luận chƣơng 1 

1.1. Hình thành và phát triển KN vừa là nội dung, vừa là mục tiêu của hoạt 

động nhận thức, nên đã có niều nhà lí luận dạy học nghiên cứu và đề xuất con 

đƣờng hình thành và phát triển KN theo con đƣờng từ cụ thể đến khái quát hay 

ngƣợc lại từ khái quát đến cụ thể. Những quan điểm về bản chất của KN, về phát 

triển của KN là cơ sở đề xuất những cải tiến phƣơng pháp hình thành và phát triển 

KN trong DHSH. 

1.2. Lí thuyết về học hiện nay và lí thuyết về lôgic vận động, phát triển của 

KN trong quá trình nhận thức là từ cái cụ thể cảm tính, riêng lẻ, rời rạc đƣợc khái 

quát, trừu tƣợng, do đó nhận thức của con ngƣời về thực tại khách quan đƣợc đầy 

đủ, bao quát, cụ thể và sâu sắc. Đó chính là cơ sở lí thuyết của luận án này. 

1.3. Trong thực tiễn dạy học hiện nay, phần lớn GV đều biết phải hình 

thành và phát triển KN cho HS, nhƣng hiểu về lôgic vận động và phát triển KN 

nói chung, lôgic vận động và phát triển KN CHVC và NL trong SH nói riêng thì 

nhiều GV chƣa hiểu biết đầy đủ, do đó, trong dạy học, khi hình thành từng KN 

riêng rẽ, các KN chƣa đƣợc đƣa vào hệ thống, hoặc có đƣa vào hệ thống một 

cách chủ quan vì chƣa xác định đƣợc lôgic khách quan của nó. Lôgic vận động 

và phát triển KN nói chung, KN CHVC và NL nói riêng chính là cơ sở khoa học 

để dẫn dắt HS lĩnh hội đƣợc đúng nhƣ nó đang tồn tại. 
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Chƣơng 2 

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM 

CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG TRONG 

DẠY HỌC SINH HỌC Ở PHỔ THÔNG 

2.1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KN CHVC VÀ NL TRONG CHƢƠNG TRÌNH SHPT 

2.1.1. Khái quát về sự phát triển KN CHVC và NL trong sinh giới 

 Nội dung về sự phát triển KN nói chung, phát triển KN SH nói riêng đã 

đƣợc đề cập ở chƣơng 1. Từ lí luận chung đó, vận dụng vào nghiên cứu sự phát 

triển KN CHVC và NL nhƣ thế nào để đảm bảo cơ sở khoa học và sử dụng vào 

dạy học đƣợc thuận lợi? Để trả lời vấn đề này, chúng tôi dựa vào các quan điểm 

sau: 

 CHVC và NL là loại hoạt động dinh dƣỡng của sinh giới; 

 Nguồn gốc hình thành KN CHVC và NL trong sinh giới hiện nay. 

 Khó có thể tìm đƣợc câu định nghĩa về CHVC và NL trong sinh giới chỉ 

qua cách trình bày về hoạt động CHVC và NL trong các dạng sinh vật đều bắt 

đầu từ cơ thể lấy vật chất và năng lƣợng từ môi trƣờng và đào thải ra môi trƣờng 

những chất dƣ thừa, độc hại bằng các cơ quan sinh dƣỡng (gọi là hoạt động trao 

đổi chất). KN trao đổi chất mới phản ánh giai đoạn đầu là lấy vật chất và năng 

lƣợng từ môi trƣờng rồi lại thải vật chất và năng lƣợng ở dạng dƣ thừa, độc hại 

ra môi trƣờng. Vậy giữa giai đoạn lấy vào và thải ra thì vật chất và năng lƣợng 

biến đổi và chuyển hóa nhƣ thế nào trong cơ thể? Chỉ sau khi xác định đƣợc bản 

chất của quá trình chuyển hóa diễn ra trong tế bào, thuật ngữ CHVC và NL thay 

cho trao đổi chất mới đƣợc sử dụng. Do đó có thể hiểu: KN trao đổi chất là diễn 

đạt hình thức biểu hiện của hoạt động CHVC và NL, còn “KN CHVC và NL” 

diễn đạt bản chất của hoạt động. 

Nhƣ đã nói, CHVC và NL có 3 hoạt động liên tiếp, đó là: Thu nhận vật 

chất và năng lƣợng; Chuyển hóa vật chất và năng lƣợng; Đào thải vật chất và 

năng lƣợng. 
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Với 3 hoạt động cũng là 3 đặc điểm của KN CHVC và NL. Mỗi đặc điểm 

này sẽ đƣợc biểu hiện cụ thể trong mỗi dạng sống khác nhau và cả trong mỗi cấp 

độ tổ chức sống khác nhau. Khi mở rộng mỗi dấu hiệu trong mỗi dạng sống hay 

trong mỗi cấp độ tổ chức sống sẽ đƣợc hệ thống các KN mới thuộc KN CHVC 

và NL trong sinh giới, gọi là sự phát triển của KN CHVC và NL. 

Nhƣ vậy có thể hiểu, sự phát triển của KN CHVC và NL trong sinh giới là 

sự xuất hiện dần các KN mới mỗi khi mở rộng từng dấu hiệu vào từng dạng sống 

cụ thể, vào từng cấp độ tổ chức sống cụ thể theo những mức độ sâu sắc khác 

nhau. 

Ví dụ: Dấu hiệu của KN tổng quát CHVC và NL trong sinh giới đƣợc mở 

rộng dần. 

Dấu hiệu thu nhận đƣợc mở rộng là dạng vật chất và năng lƣợng đƣợc thu 

nhận; cơ quan thu nhận vật chất và năng lƣợng. 

Dấu hiệu chuyển hóa đƣợc mở rộng là Đồng hóa và tích lũy năng lƣợng, 

Dị hóa và giải phóng năng lƣợng. 

Dấu hiệu đào thải đƣợc mở rộng là loại vật chất và năng lƣợng đƣợc đào 

thải; Cơ quan thực hiện đào thải. 

Sự nối tiếp giữa hai giai đoạn hoạt động kế tiếp cũng đƣợc bổ sung nhƣ: 

vật chất đƣợc thu nhận lại đƣợc vận chuyển đến nơi chuyển hóa, nên xuất hiện 

cơ quan vận chuyển, cơ chế vận chuyển. Tƣơng tự, từ chuyển hóa đến đào thải 

cũng xuất hiện cơ quan tham gia đào thải, cơ chế đào thải. 

Từng dấu hiệu của KN tổng quát CHVC và NL trong sinh giới đƣợc thực 

hiện ở những dạng khác nhau qua mỗi cấp độ tổ chức sống: tế bào thực vật hấp 

thụ vật chất vô cơ, năng lƣợng là quang năng, nhƣng tế bào động vật lại hấp thụ 

cả chất hữu cơ, năng lƣợng lại là hóa năng trong liên kết hóa học. 

2.1.2. Sự phát triển của KN CHVC và NL ở các cấp độ tổ chức sống 

2.1.2.1. CHVC và NL ở cấp độ tế bào 

Thu nhận, gồm có: 

Dạng vật chất đƣợc thu nhận: nƣớc, thức ăn, các chất hòa tan (các muối 

vô cơ hòa tan, các chất khí hòa tan,…) từ môi trƣờng trong cơ thể. 
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Cơ quan thu nhận: màng tế bào. 

Con đƣờng thu nhận: Lớp kép phôtpholipit (các chất phân cực và có kích 

thƣớc nhỏ nhƣ CO2, O2,…); Kênh protein xuyên màng tế bào (các chất phân cực 

hoặc các ion, các chất có kích thƣớc lớn nhƣ glucozơ,…); Vận chuyển có trung 

gian; Vận chuyển chủ động; Ẩm bào và thực bào. 

Chuyển hóa, gồm có:  

Đồng hóa (Bản chất là tổng hợp từ các chất đơn giản thành chất hữu cơ 

đặc trƣng cho tế bào va tích lũy năng lƣợng) và Dị hóa (Bản chất là phân giải các 

chất hữu cơ từ tổng hợp tạo năng lƣợng ATP và các hợp chất trung gian diễn ra ở 

ty thể. 

Cơ quan thực hiện: bào quan (Lục lạp, Ty thể, Lƣới nội chất,…) 

Đào thải, gồm có: 

Chất đào thải: chất dƣ thừa, độc hại,… 

Cơ quan đào thải: màng tế bào, thể vùi, lizosom. 

Cơ chế đào thải: Vận chuyển chủ động, vận chuyển thụ động. 

Có thể khái quát bằng sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ quá trình CHVC và NL ở cấp độ tế bào 
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2.1.2.2. CHVC và NL ở cấp độ cơ thể 

 Cấp độ cơ thể có hai dạng là cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. CHVC và 

NL ở cấp độ cơ thể đơn bào tuy có những biểu hiện khác nhau nhƣng về cơ bản 

là diễn ra nhƣ ở cấp độ tế bào, cho nên tác giả chỉ xét ở cấp độ cơ thể đa bào, 

làm tiền đề cho việc xét CHVC và NL ở cấp độ quần thể. 

CHVC và NL ở thực vật: 

Thu nhận, gồm có: 

Dạng vật chất: ion khoáng, nƣớc, NH3, NH2+,… 

Năng lƣợng: Quang năng. 

Cơ quan thu nhận vật chất: Rễ và lá. 

Cơ quan thu nhận năng lƣợng: Phân tử diệp lục trong tế bào. 

Con đƣờng thu nhận: Gian bào và qua tế bào. 

Cơ chế thu nhận: Thụ động và chủ động. 

Vận chuyển, gồm có: 

Con đƣờng vận chuyển: Hệ mạch dẫn (mạch gỗ chuyển nƣớc, khoáng đến 

gian bào của lá. Chất đƣợc tạo ra từ lá đƣợc dẫn đến gian bào của tế bào khác để 

sử dụng nhờ mạch rây). 

Cơ chế vận chuyển: do chênh lệch áp suất thẩm thấu của đầu và cuối con 

đƣờng vận chuyển. 

Chuyển hóa: Chuyển hóa diễn ra trong tế bào (xem CHVC và NL ở cấp 

độ tế bào). 

 Đào thải: Vật chất dƣ thừa sẽ đào thải từ tế bào ra gian bào, qua cơ quan 

ra môi trƣờng. 

 CHVC và NL ở động vật: 

 Thu nhận: Dạng vật chất (mẩu chất hữu cơ, O2,…); Cơ quan thu nhận (túi 

tiêu hóa, ống tiêu hóa, da, ống khí hay cơ quan hô hấp); Cơ chế thu nhận; Cơ chế 

biến đổi (Tiêu hóa ngoại bào). 

Vận chuyển: Cơ quan vận chuyển (Hệ tuần hoàn); Cơ chế vận chuyển (do 

chênh lệch áp suất của hai đầu mạch). 

Chuyển hóa: (xem CHVC và NL ở cấp độ tế bào). 
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 Đào thải: Chất đào thải từ tế bào qua màng ra môi trƣờng trong, vào hệ 

tuần hoàn, đến cơ quan bài tiết, cơ quan hô hấp hoặc hệ thống ống khí, thải ra 

môi trƣờng ngoài. 

Có thể khái quát bằng sơ đồ chung nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ quá trình CHVC và NL ở cấp độ cơ thể 

2.1.2.3. CHVC và NL ở cấp độ quần thể 

Quần thể thực chất là các cá thể cùng loài, quá trình CHVC và NL trong 

từng cơ thể về cơ bản là nhƣ nhau, cho nên xem nhƣ CHVC và NL ở cấp độ 

quần thể đƣợc diễn ra theo sơ đồ 2.2. Khác với cấp độ cơ thể là các cá thể trong 

quần thể đồng thời thực hiện quá trình CHVC và NL. 

2.1.2.4. CHVC và NL ở cấp độ quần xã 

Thành phần cấu trúc nên quần xã là các quần thể, các quần thể này có 

quan hệ đặc biệt, đó là quan hệ dinh dƣỡng. Vật chất và năng lƣợng đƣợc chuyển 

hóa qua một dãy từ quần thể này sang quần thể khác gọi là chuỗi và lƣới thức ăn.  

TV 

ĐV 

TV 

ĐV 

Hệ tiêu hoá 

và hệ hô hấp 

Cơ thể Rễ, lá 
Dạng vật 

chất, NL thu 

đƣợc từ môi 

trƣờng 

ngoài: 

khoáng, 

nƣớc, AS, 

CO2,…(TV) 

mẩu hữu cơ, 

O2,.. (ĐV) 

Cơ quan 

thu nhận 

Rễ, lá,… 
Chất 

thải, 

CO2,… Hệ hô hấp, 

Hệ bài tiết,… 

 

CQ 

bài 

xuất 

Vật chất 

và NL 

phù hợp 

Cơ quan vận chuyển 

Hệ tuần 

hoàn (ĐV) 

Mạch dẫn 
(mạch gỗ, 
libe) (TV) 

 

Môi trƣờng trong 

Tế 
bào 

Đồng hóa 

Dị hóa Chất 
thải 

Môi 

trƣờng 

ngoài 
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 Sự CHVC và NL trong quần xã đƣợc thực hiện: Dòng vật chất chuyển hóa 

từ dạng vật chất của quần thể này thành dạng vật chất đặc trƣng của quần thể 

khác theo tuần tự từ quần thể sản xuất sang quần thể tiêu thụ bậc 1, bậc 2,… bậc 

n theo một hƣớng, đó là chuỗi thức ăn. Nếu theo những hƣớng khác nhau, đó là 

lƣới thức ăn. Dòng vật chất chuyển hóa trong mỗi quần thể nhƣ CHVC và NL ở 

cấp độ quần thể đã nêu ở trên thực chất là CHVC và NL ở cấp độ cơ thể. 

 Ta có thể tóm tắt bằng sơ đồ nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.3. Sơ đồ quá trình CHVC và NL ở cấp độ quần xã 

2.1.2.5. CHVC và NL trong hệ sinh thái - sinh quyển 

Các cấp độ tổ chức sống cơ bản từ tế bào đến quần xã có thành phần cấu 

tạo chỉ từ vật sống, còn thành phần tạo nên hệ sinh thái – sinh quyển thì ngoài 

vật sống còn có thành phần thứ hai là vật không sống, gọi chung là sinh cảnh. Do 

đó, xét CHVC và NL phải xét chuyển hóa trong vật chất sống – quần xã, và 

chuyển hóa trong vật không sống – sinh cảnh, nghĩa là xét quá trình chuyển hóa 

giữa vô sinh thành hữu sinh và ngƣợc lại từ hữu sinh thành vô sinh, tạo thành 

vòng tuần hoàn vật chất, gọi tắt là chu trình sinh địa hóa. 

Môi trƣờng 

ngoài 

Quần xã 

Dị hóa 

Các 

Quần 

thể 
Thực 

vật 

Các 

Quần 
thể 

SVTT 

bậc 1 

Các 

Quần 

thể 

SVTT 
bậc 2 

 

Các 

Quần 

thể 

SVTT 

bậc n 

 

H2O, 

CO2,  
Khoáng 

CO2, 

chất thải,.. 

Xác Thực vật, Động vật, Vi sinh vật (ký sinh) 

Vi sinh vật phân giải 

Quang năng 

Q.  hợp ĐH ĐH ĐH 
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 Giai đoạn từ vô cơ thành hữu cơ: giai đoạn này giống nhƣ CHVC và NL ở 

quần xã. 

 Giai đoạn từ hữu cơ thành vô cơ, bao gồm: Vi sinh vật phân hủy xác hữu 

cơ thành chất vô cơ; Quá trình khoáng hóa trong tự nhiên do nhiệt độ, áp suất 

không khí thay đổi, do bào mòn, do sấm sét, nƣớc mƣa,… tạo ra khoáng chất mà 

sinh vật sẽ sử dụng. 

 Ta có thể cụ thể hóa bằng sơ đồ nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4. Sơ đồ quá trình CHVC và NL ở cấp độ hệ sinh thái – sinh quyển 

Sinh cảnh 

Các 
Quần 
thể 

Thực 
vật 

Các 
Quần 
thể 

SVT
TB1 

Các 
Quần 
thể 

SVT
TB2 

Các 
Quần 
thể 

SVTT
Bn 

Các 
Quần 
thể 
SV 
PG 

ĐH ĐH ĐH ĐH 

DỊ HÓA 

Xác động vật, thực vật, vi sinh vật ký sinh, chất đào thải 

Khoáng 

Lắng 
đọng 

Đá 

Phun trào 

Hợp chất, 
Nguyên tố 

hóa học 

Ure 

Phân 
tử tự 
do 

     NO3
-
→NH3, NH4 

+
              Khoáng         CO2                                                 H2O 

                                (P, K, Ca,… vi lƣợng) 

 

CO2 

H2O 

C 

Hơi nƣớc Mƣa 

Phân giải 

Sinh cảnh 

Quần xã sinh vật 

CO2 

 

Nhiệt 

năng 

 

Quang năng 

 

Yếu tố vũ trụ 
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2.1.3. KN CHVC và NL đƣợc phát triển qua các lớp trong chƣơng trình SH 

ở phổ thông 

2.1.3.1. Sự phát triển của KN CHVC và NL trong sinh học 6 

Bảng 2.1. Sự phát triển của KN CHVC và NL trong SH 6 

Cơ quan 

dinh dƣỡng 

Chức năng dinh dƣỡng hay CHVC và NL 

Thu nhận vật 

chất và năng 

lƣợng 

Vật chất và năng lƣợng 

đƣợc chuyển hóa 

Vật chất và 

năng lƣợng 

đƣợc đào 

thải 

Rễ → Tế bào lông 

hút ở rễ 

Nƣớc, chất 

khoáng từ dung 

dịch đất, oxi từ 

không khí. 

  

Thân 

Mạch gỗ 

Nƣớc và chất 

khoáng từ rễ lên 

lá nhờ lực đẩy ở 

rễ, lực hút ở lá và 

lực liên kết ở 

mạch ở thân. 

  

Mạch rây 

Hợp chất hữu cơ 

từ lá đến các cơ 

quan nhờ chênh 

lệch nồng độ ở lá 

và nơi thu nhận. 

Lá    

            

Tế bào thịt 

lá 

Ánh sáng từ mặt 

trời 

Quang hợp. 

- Quang năng→ hóa năng 

- CO2+H2O         đƣờng 

+ O2 

- Đƣờng + khoáng → 

hợp chất hữu cơ. 

Hô hấp 

 

H2O 

O2 

 

 

 

 

Khoang 

chứa khí 

 

CO2, O2 từ 

không khí. 

AS  

DL 
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Lỗ khí 

khổng 

Nƣớc, khoáng từ 

thân. 

- Hóa năng → năng 

lƣợng sử dụng. 

- Đƣờng → CO2+ H2O + 

nhiệt năng. 

Nhiệt năng, 

CO2. 

 Bảng 2.1. cho thấy, SH 6 nghiên cứu cấp độ tổ chức là “cơ thể”. Đại diện 

là thực vật. 

 Chuyển hóa mới chỉ đƣợc đề cập khái quát là quá trình trao đổi chất 

(nƣớc, khoáng, CO2, O2) đƣợc thực hiện ở các cơ quan sinh dƣỡng; Đồng hóa 

đƣợc biểu hiện ở quang hợp; Dị hóa biểu hiện là hô hấp. Đào thải mới đề cập 

thải nhiệt, CO2, O2, đặc biệt là hơi nƣớc. Tuy nhiên, những dấu hiệu khái quát 

này HS không dễ nhận ra do nội dung SH 6 chủ yếu nghiên cứu lần lƣợt các cơ 

quan của cây về hình thái, cấu tạo và các chức năng của mỗi cơ quan, bộ phận 

theo logic tuyến tính mà không đƣợc kết nối, khái quát lại theo dấu hiệu đặc 

trƣng chung của một cơ thể sống. 

 KN CHVC và NL đƣợc trình bày khi tìm hiểu chức năng cụ thể của từng 

bộ phận thuộc cơ quan dinh dƣỡng. Nhƣ vậy, mỗi KN CHVC và NL phải đƣợc 

hình thành bằng cách từ hiện tƣợng cụ thể khái quát theo các dấu hiệu bản chất 

của KN đó. Trong dạy học, có thể dẫn dắt HS theo con đƣờng từ khái quát đến 

cụ thể, hay nói cách khác đi từ KN chung, khái quát đƣợc hình thành ngay bài 

đầu tiên của SH 6 “Đặc điểm của cơ thể sống” là vật sống khác vật không sống ở 

chỗ luôn lấy các chất cần thiết từ môi trƣờng và thải ra môi trƣờng những chất 

dƣ thừa, chất độc hại, đó là trao đổi chất. Từ KN khái quát là trao đổi chất, lần 

lƣợt hƣớng HS trả lời cho câu hỏi: 

 - Cơ quan sinh dƣỡng nào thu nhận vật chất và năng lƣợng? Thu nhận vật 

chất, năng lƣợng từ môi trƣờng ở dạng nào? 

 - Vật chất, năng lƣợng vào cơ thể đƣợc chuyển hóa thế nào để xây dựng 

cơ thể? 

 - Vật chất, năng lƣợng dƣ thừa, độc hại là những gì và thải ra môi trƣờng 

từ bộ phận nào của cơ quan sinh dƣỡng? 
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2.1.3.2. Sự phát triển của KN CHVC và NL trong Sinh học 7 

Bảng 2.2. Sự phát triển của KN CHVC và NL trong SH 7 

Cơ quan 

dinh dƣỡng 

Chức năng dinh dƣỡng (hay CHVC và NL) 

Vật chất và năng lƣợng 

đƣợc thu nhận 

Vật chất và 

năng lƣợng 

đƣợc chuyển 

hóa 

Vật chất và 

năng lƣợng 

đƣợc đào thải 

Tiêu 

hóa 

Không bào 

tiêu hóa 

Mẩu vật chất có 

chứa năng lƣợng 

hóa năng, nƣớc, 

khoáng → tiêu 

hóa nội bào. 

Vào 

tế 

bào 

 

 

 

Thải 

bã  

Qua 

màng 

Túi tiêu hóa 

Mẩu thức ăn có chứa 

năng lƣợng hóa năng, 

nƣớc, khoáng → tiêu 

hóa nội bào và tiêu hóa 

ngoại bào. 

 

Qua 

miệng 

Ống tiêu hóa 

Mẩu thức ăn có 

chứa năng lƣợng 

hóa năng, nƣớc, 

khoáng → tiêu 

hóa ngoại bào. 

Vào 

mao 

mạch 

 

Qua 

hậu 

môn 

Hô 

hấp 

- Màng tế bào 

Oxi từ nƣớc hay không 

khí → vào tế bào hay 

mao mạch 

 

CO2, 

Nhiệt 

- Da 

- Mang 

- Ống khí 

- Phổi 

Tuần hoàn 

Chuyển các chất từ mao 

mạch → nơi sử dụng 

  

Chuyển các chất thừa 

đến cơ quan đào thải 

Bài tiết 

Da Nhận các chất dƣ thừa, 

độc hại thải ra môi 

trƣờng. 

 Nƣớc, urê, 

muối, chất độc, 

nhiệt… Tiết niệu 



57 

 

 

 

 Cũng nhƣ SH 6, KN CHVC và NL ở SH 7 chƣa đƣợc tách thành chủ đề 

CHVC và NL mà xét dƣới dạng chức năng của cơ quan dinh dƣỡng. 

 Khác với SH 6, quá trình thu nhận vật chất từ môi trƣờng tự nhiên phải qua 

tiêu hóa vật chất để thành chất đơn giản hơn mà cơ thể động vật sử dụng đƣợc. 

Năng lƣợng thu nhận là năng lƣợng trong hợp chất hữu cơ mà động vật lấy vào. 

 Trong SH 6, nghiên cứu đối tƣợng cụ thể là thực vật có hoa, còn trong SH 

7, đối tƣợng nghiên cứu là các nhóm động vật từ thấp đến cao trên thang tiến 

hóa, nên chức năng dinh dƣỡng còn tùy thuộc vào cấu trúc của cơ quan dinh 

dƣỡng của từng nhóm, nên các chức năng dinh dƣỡng cũng đa dạng, phong phú 

hơn trong SH 6. Tuy nhiên, vẫn từ KN “Trao đổi chất” cho nên dẫn dắt HS hình 

thành hệ thống KN (phát triển KN) theo con đƣờng nhƣ đã nói ở SH 6. 

2.1.3.3. Sự phát triển của KN CHVC và NL trong Sinh học 8 

  Giống nhƣ SH 7, SH 8 nghiên cứu chức năng dinh dƣỡng cụ thể từ KN 

“Trao đổi chất” nhƣng còn có nội dung quan trọng khác là khái quát hóa các 

chức năng dinh dƣỡng theo quan điểm CHVC và NL, nghĩa là phân tích sâu hơn 

trong SH 6 và SH 7 về giai đoạn CHVC và NL, điều mà trong SH 6, SH 7 chƣa 

có điều kiện thể hiện đƣợc. 

  Ta có thể thể hiện quá trình phát triển KN CHVC và NL trong SH 8 bằng 

bảng sau: 

Bảng 2.3. Sự phát triển của KN CHVC và NL trong SH 8 

Cơ quan 

dinh dƣỡng 

Chức năng dinh dƣỡng (hay CHVC và NL) 

Vật chất và năng lƣợng 

đƣợc thu nhận 

Vật chất và năng 

lƣợng đƣợc 

chuyển hóa 

Vật chất và 

năng lƣợng 

đƣợc đào thải 

Tiêu hóa 

Chất hữu cơ có chứa hóa 

năng, nƣớc, khoáng 

  

Thu nhận và tiêu hóa cơ 

học, hóa học bằng hệ tiêu 

hóa. 

  

Hô hấp Oxi từ phế nang hấp thụ  CO2 
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vào mao mạch phổi Hơi nƣớc 

Nhiệt 

Tuần hoàn 

Thu nhận các chất dinh 

dƣỡng, oxi từ mao mạch 

→ môi trƣờng trong tế 

bào → vào tế bào. 

- Đồng hóa và tích 

lũy năng lƣợng. 

- Dị hóa và giải 

phóng năng lƣợng 

để sử dụng vào 

hoạt động sống. 

 

Bài tiết 
Da: nƣớc, muối. 

Tiết niệu: Urê, nƣớc, muối 

 Chất dƣ thừa 

độc hại 

2.1.3.4. Sự phát triển của KN CHVC và NL trong Sinh học 9 

 Với chủ đề “Sinh vật và môi trƣờng”, thực chất là nghiên cứu một cách đại 

cƣơng thế giới sống ở cấp độ tổ chức trên cơ thể. Về góc độ CHVC và NL, mới đề 

cập sơ lƣợc qua chuỗi và lƣới thức ăn, đó là sự CHVC và NL giữa các quần thể. 

Còn ở hệ sinh thái – sinh quyển cũng chỉ đề cấp đến chu trình Sinh – Địa – Hóa ở 

vài chất trong tự nhiên. 

 Sự phát triển KN CHVC và NL chỉ đề cập một cách sơ lƣợc. 

2.1.3.5. Sự phát triển của KN CHVC và NL trong Sinh học 10 

Bảng 2.4. Sự phát triển của KN CHVC và NL ở cấp độ tổ chức tế bào. 

Mở 

rộng 

nội 

hàm 

 

 

 

Loại 

tế bào 

KN CHVC và NL 

Thu nhận vật chất 

và năng lƣợng 
CHVC và NL 

Đào thải vật chất 

và năng lƣợng 

Dạng vật 

chất và 

năng 

lƣợng 

Cơ 

quan 

thu 

nhận 

Cơ chế 

thu nhận 

Đồng 

hóa 

Dị hóa Dạng 

vật 

chất và 

năng 

lƣợng 

Cơ 

quan 

đào 

thải 

Cơ 

chế 

đào 

thải 

Tế 

bào 

thực 

- Quang 

năng. 

- Khoáng, 

- Lục 

lạp. 

- Màng 

- Quang 

phân li 

nƣớc, 

Quang 

hợp và 

tổng 

Hô 

hấp: 

phân 

- Nhiệt 

năng. 

- Chất 

Màng 

tế bào 

Thụ 

động 

và 
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vật nƣớc tế bào chuỗi 

truyền 

điện tử 

- Thụ 

động 

và chủ 

động. 

hợp 

chất 

hữu cơ 

đặc 

trƣng 

cho tế 

bào. 

giải 

chất 

hữu 

cơ, 

giải 

phóng 

năng 

lƣợng 

ATP 

dùng 

cho 

hoạt 

động 

sống 

dƣ 

thừa 

và 

độc 

hại. 

chủ 

động. 

Tế 

bào 

động 

vật 

- Chất 

hữu cơ 

chứa 

năng 

lƣợng 

trong 

liên kết 

hóa học. 

- Nƣớc, 

khoáng. 

Màng 

tế bào 

Thụ 

động và 

chủ 

động. 

Tổng 

hợp 

chất 

hữu cơ 

đặc 

trƣng 

cho tế 

bào, 

tích 

lũy 

năng 

lƣợng 

trong 

liên 

kết 

hóa 

học. 

Hô 

hấp: 

phân 

giải 

chất 

hữu 

cơ, 

giải 

phóng 

ATP 

dùng 

cho 

hoạt 

động 

sống. 

- Nhiệt 

năng. 

- Chất 

dƣ 

thừa 

và 

độc 

hại. 

Màng 

tế bào 

Thụ 

động 

và 

chủ 

động. 

 

Thụ 

động 

và 

chủ 

động. 
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2.1.3.6. Sự phát triển của KN CHVC và NL trong Sinh học 11 

Bảng 2.5. Sự phát triển của KN CHVC và NL ở cấp độ tổ chức cơ thể. 

Mở rộng 

nội hàm 

 

 

 
Loại cơ 

thể 

KN CHVC và NL 

Thu nhận vật chất 

và năng lƣợng 

CHVC và 

NL  

Đào thải vật chất và 

năng lƣợng 

Dạng 

vật chất 

và năng 

lƣợng 

Cơ quan 

thu nhận 

Cơ chế 

thu 

nhận 

Đồng 

hóa 

Dị 

hóa 

Dạng 

vật 

chất và 

năng 

lƣợng 

Cơ 

quan 

đào 

thải 

Cơ 

chế 

đào 

thải 

Thực vật 

Quang 

năng, 

Co2, O2, 

khoáng, 

H2O 

- Diệp lục 

ở lá. 

- Lông 

hút ở rễ. 

- Mạch gỗ 

ở thân 

Khuếch 

tán 

Quang 

hợp và 

tổng 

hợp 

chất 

hữu cơ 

đặc 

trƣng 

cho cơ 

thể. 

Hô 

hấp 

Chất 

dƣ 

thừa, 

độc 

hại. 

- Lá 

- Rễ 

Thụ 

động 

và 

chủ 

động. 

Động vật 

Năng 

lƣợng 

hóa học 

trong 

hợp chất 

hữu cơ, 

H2O, 

O2. 

- Cơ quan 

tiêu hóa: 

+Tiêu 

hóa cơ 

học. 

+Tiêu 

hóa hóa 

học. 

+Tiêu 

hóa SH. 

- Hệ tuần 

hoàn. 

- Cơ quan 

hô hấp 

Khuếch 

tán 

Tổng 

hợp 

chất 

hữu cơ 

đặc 

trƣng 

cho cơ 

thể. 

Hô 

hấp 

Chất 

dƣ 

thừa, 

độc 

hại. 

- Cơ 

quan 

bài 

tiết. 

- Cơ 

quan 

hô 

hấp. 

Thụ 

động 

và 

chủ 

động. 
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2.1.3.7. Sự phát triển của KN CHVC và NL trong Sinh học 12 

 Trong SH 12, CHVC và NL đƣợc nghiên cứu ở 3 cấp độ, đó là: Cấp độ 

quần thể, cấp độ quần xã, cấp độ hệ sinh thái – sinh quyển. 

 Ở cấp độ quần thể: Quần thể gồm những cá thể cùng loài, nên thực chất 

là quá trình CHVC và NL diễn ra ở từng cơ thể trong quần thể. 

 Ở cấp độ quần xã: Quần xã đƣợc tạo nên bởi các quần thể khác loài, nhƣ 

vậy bao gồm: quần thể sản xuất, các quần thể tiêu thụ các bật và quần thể phân 

giải, tạo thành KN chuỗi và lƣới thức ăn trong quần xã. Nhƣ vậy, CHVC và NL 

trong quần xã là quá trình chuyển hóa chất vô cơ, quang năng thành chất hữu cơ 

chứa hóa năng, và chất hữu cơ này lại chuyển thành chất hữu cơ loại khác gọi là 

bậc dinh dƣỡng khác nhau. 

 Nếu xét quá trình chuyển hóa vật chất trong quần xã thì đều có: thu nhận, 

chuyển hóa, đào thải. Nhƣng xét quá trình thu nhận lại có 2 loại: 

 Thu nhận nƣớc khoáng, quang năng từ quần thể sản xuất. 

 Chuyển hóa: chất vô cơ thành chất hữu cơ và quang năng thành hóa năng 

trong quần xã, tiếp theo là chuyển hóa hóa năng thành hóa năng và vật chất, từ 

vật chất ở bậc dinh dƣỡng này thành chất dinh dƣỡng cao hơn cũng là chất hữu 

cơ và hóa năng nhƣng sau mỗi bậc thì khác nhau cả chất và lƣợng. 

 Tóm lại, CHVC và NL trong quần xã đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Bảng 2.6. Sự phát triển của KN CHVC và NL ở cấp độ tổ chức quần xã. 

Mở rộng 

nội 

hàm 

 

 

Thành 

phần  

của 

quần xã 

KN CHVC và NL 

Thu nhận vật chất và 

năng lƣợng 

Chuyển hóa 

vật chất và 

năng lƣợng 

Đào thải vật chất 

và năng lƣợng 

Dạng 

vật 

chất và 

năng 

lƣợng 

Cơ 

quan 

thu 

nhận 

Cơ chế 

thu 

nhận 

Đồng 

hóa 

Dị 

hóa 

Dạng 

vật 

chất và 

năng 

lƣợng 

Cơ 

quan 

đào 

thải 

Cơ chế 

đào 

thải 

Sinh vật 

sản xuất 

Nhƣ ở 

cơ thể 

Nhƣ 

ở cơ 

Nhƣ ở 

cơ thể 

Từ chất 

vô cơ, 

Hô 

hấp 

Nhƣ ở 

cơ thể 

Màng 

tế bào 

Thụ 

động 
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(chủ yếu 

là thực 

vật (đối 

với hệ 

sinh thái 

trên cạn) 

thực 

vật. 

thể 

thực 

vật. 

thực 

vật. 

quang 

năng 

→Hợp 

chất hữu 

cơ của 

sinh vật 

sản 

xuất, 

tích lũy 

năng 

lƣợng 

hóa học. 

↓ 

thực 

vật. 

và chủ 

động. 

Sinh vật 

tiêu thụ 

các cấp 

Nhƣ ở 

cơ thể 

động 

vật. 

Nhƣ 

ở cơ 

thể 

động 

vật. 

Nhƣ ở 

cơ thể 

động 

vật. 

Hợp 

chất hữu 

cơ của 

sinh vật 

tiêu thụ 

các bậc 

khác 

nhau, 

tích lũy 

năng 

lƣợng 

hóa học. 

↓ 

Hô 

hấp 

Nhƣ ở 

cơ thể 

của 

từng 

loài 

động 

vật. 

Nhƣ ở 

cơ thể 

của 

từng 

loài 

động 

vật. 

Nhƣ ở 

cơ thể 

của 

từng 

loài 

động 

vật. 

Sinh vật 

phân 

giải 

Nhƣ ở 

cơ thể 

vi sinh 

vật. 

Nhƣ 

ở cơ 

thể vi 

sinh 

vật. 

Nhƣ ở 

cơ thể 

vi sinh 

vật. 

Từ xác 

hữu cơ 

của sinh 

vật tiêu 

thụ các 

bậc 

↓ 

Chất 

hữu cơ 

Hô 

hấp 

Nhƣ ở 

cơ thể 

của 

từng 

loài vi 

sinh 

vật. 

Nhƣ ở 

cơ thể 

của 

từng 

loài vi 

sinh 

vật. 

Nhƣ ở 

cơ thể 

của 

từng 

loài vi 

sinh 

vật. 
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ở vi sinh 

vật phân 

giải và 

tích lũy 

năng 

lƣợng 

 Ở cấp độ Hệ sinh thái – Sinh quyển:  Hệ sinh thái, sinh quyển đƣợc tạo 

nên bởi hai loại thành phần: Sinh vật (Quần xã) và phi sinh vật (Sinh cảnh). Có 

thể nhận thấy các biểu hiện của CHVC và NL ở: 

 Từng thành phần, đó là: 

 CHVC và NL trong quần xã; 

 Biến đổi vật chất và năng lƣợng trong sinh cảnh. 

 Giữa các thành phần, đó là: 

 Vật chất và năng lƣợng đƣợc thu nhận từ môi trƣờng ngoài→ vào sinh 

cành→ Quần xã. 

 Vật chất và năng lƣợng đƣợc chuyển từ Quần xã ra sinh cảnh và từ sinh 

cảnh ra ngoài. Vật chất đƣợc biến đổi, chuyển hóa trong hệ sinh thái thƣờng tạo 

vòng tuần hoàn nhờ cơ chế SH, hóa học và địa chất học nên gọi là chu trình Sinh 

– Địa – Hóa. 

Nhận xét: 

 Trong một cấp độ tổ chức, quá trình CHVC và NL đƣợc diễn ra trong các 

thành phần tạo nên trong cấp độ tổ chức đó. Cấp độ tổ chức bên trên đƣợc tạo 

nên bởi các cấp độ tổ chức nhỏ hơn liền kề, nên CHVC và NL ở cấp trên chứa 

đựng CHVC và NL của các cấp độ tạo nên nó. 

 Đơn vị tổ chức sống cơ bản nhất tạo nên các cấp độ tổ chức cao hơn là tế 

bào, nên CHVC và NL luôn diễn ra ở mọi cấp độ tổ chức sống cơ bản của sinh 

giới. Do đó, trong dạy học hình thành KN CHVC và NL ở cấp độ tế bào là cốt 

lõi, là nền tảng. 

 Qua xác định sự phát triển của KN CHVC và NL từ cấp độ cơ thể trở lên, 

có thể thấy, CHVC và NL ở cấp độ cơ thể có vai trò là hạt nhân của việc nghiên 

cứu sự CHVC và NL ở các cấp độ tổ chức cao hơn, nên trong dạy học cần dựa 
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vào kiến thức về CHVC và NL đã có thuộc cấp độ cơ thể để tự hình thành kiến 

thức KN CHVC và NL ở các cấp cao hơn. 

 Từ sự trình bày về sự phát triển của KN CHVC và NL trong SHPT, có thể 

tóm tắt lôgic phát triển bằng sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.5. Sơ đồ về lôgic phát triển của KN CHVC và NL trong chƣơng trình SHPT 

Từ các bảng xác định sự phát triển của KN qua chƣơng trình SH từ SH 6- 

SH 12, có thể rút ra nhận xét nhƣ sau: 

Trong chƣơng trình SH ở THCS (trừ SH 9), xét chức năng sống gắn liền 

với cấu tạo mỗi cơ quan hay hệ cơ quan tƣơng ứng, mà KN xuất phát là “Trao 

đổi chất), từ đó cụ thể hóa trong từng chức năng của mỗi cơ quan trong từng đối 

tƣợng ở mức cơ thể với các dạng khác nhau (thực vật, các nhóm động vật, cơ thể 

ngƣời). 

Trao đổi chất 

Ở thực vật 

Ở động vật 

Ở ngƣời 

Ở quần xã, HST 

Thu nhận 

Chuyển hóa 

Đào thải 

Cụ thể Khái quát 

THCS 

Cấp độ tế bào 

Cấp độ cơ thể đơn bào 

Cấp độ cơ thể đa bào 

Cấp độ Quần thể 

Cấp độ Quần xã 

Cấp độ Hệ sinh thái 

THPT 

CHVC và NL 

Thu nhận 

Chuyển hóa 

Đào thải 

Cụ thể Khái quát 
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Trong chƣơng trình SH ở THPT, nếu chức năng sống đƣợc nghiên cứu 

thành chủ đề riêng, trong đó có CHVC và NL từ KN khái quát đại cƣơng là: 

“Trao đổi chất” đƣợc nghiên cứu về bản chất của nó, đó là: “CHVC và NL”. Ở 

THCS mới nghiên cứu sơ lƣợc về giai đoạn cơ thể thu nhận vật chất và năng 

lƣợng, đào thải vật chất và năng lƣợng; SH 8 mới đề cập đến bản chất của 

CHVC và NL, đó là quá trình đồng hóa và dị hóa (là chuỗi phản ứng sinh hóa 

diễn ra trong tế bào) và hoạt động CHVC và NL gồm 3 loại hoạt động kế tiếp: i) 

Hoạt động thu nhận vật chất và năng lượng; ii) Hoạt động CHVC và NL; iii) 

Hoạt động đào thải vật chất và năng lượng. 

KN đại cƣơng, khái quát hóa về CHVC và NL đƣợc cụ thể hóa trong từng 

cấp độ tổ chức sống cơ bản khác nhau. Từ KN đại cƣơng, đƣợc cụ thể hóa dần 

trong mỗi cấp độ tổ chức, khi tổ hợp lại đƣợc hệ thống các KN của KN CHVC 

và NL trong sinh giới. 

Trong dạy học SH, có thể dẫn dắt HS phát triển KN CHVC và NL theo 

con đƣờng từ khái quát đến cụ thể bằng cách mở rộng các dấu hiệu: Thu nhận → 

Chuyển hóa → Đào thải đƣợc các KN tƣơng ứng với từng đối tƣợng trong từng 

cấp độ tổ chức sống. 

Qua xác định lộ trình xuất hiện các dạng biểu hiện cụ thể của KN CHVC 

và NL từng dạng sống của từng cấp độ tổ chức sống khác nhau trong sinh giới: 

 Sự nhận thức về CHVC và NL trong sinh giới của HS là bắt đầu từ vấn đề 

chung, khái quát từ SH 6, đó là: Trao đổi chất ở vật sống. Nội dung cốt lõi, khái 

quát là: Mọi vật sống phải trao đổi chất với môi trƣờng mới tồn tại và phát triển 

đƣợc. 

 Từ kết luận khái quát “Mọi vật sống phải trao đổi chất với môi trƣờng mới 

tồn tại và phát triển đƣợc” đƣợc cụ thể hóa dần bằng những biểu hiện cụ thể rất 

đa dạng và phong phú thuộc các dạng sống khác nhau thông qua nội dung từ SH 

6 đến SH 12. 

 Những biểu hiện cụ thể về hoạt động CHVC và NL trong sinh giới là 

những KN cụ thể đƣợc nhận thức ở mức độ sâu sắc dần từ hiện tƣợng đến bản 

chất, đó là từ vật chất và năng lƣợng lấy vào và thải ra, sau đó xác định đƣợc vật 
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chất và năng lƣợng lấy từ môi trƣờng đã đƣợc chuyển hóa thành vật chất và năng 

lƣợng đặc trƣng của vật sống, nhờ đó mà vật sống mới tồn tại và phát triển. Điều 

bản chất này đƣợc diễn đạt bằng thuật ngữ khác, đó là CHVC và NL. 

 Trong DHSH ở phổ thông, có thể dẫn dắt HS đi từ những biểu hiện cụ thể, 

rồi đến khái quát thành KN đại cƣơng CHVC và NL, hoặc cũng có thể bằng con 

đƣờng từ khái quát: Trao đổi chất →CHVC và NL → cụ thể hóa bằng những 

biểu hiện cụ thể. 

 Nhƣ vậy phát triển KN đƣợc đồng nghĩa với cụ thể hóa KN. Trong Luận 

án này, chúng tôi sử dụng con đƣờng dẫn dắt HS đi từ khái quát đến cụ thể, 

nghĩa là bắt đầu từ KN chung, khái quát là Trao đổi chất, CHVC và NL rồi cụ 

thể hóa các dấu hiệu của KN bằng những biểu hiện khác nhau, vì con đƣờng này 

giúp ngƣời học phát triển đƣợc năng lực khái quát và hiểu sâu sắc bản chất của 

KN CHVC và NL trong sinh giới. 

2.2. QUY TRÌNH DẠY HỌC PHÁT TRIỂN KN CHVC VÀ NL TRONG 

SINH GIỚI 

2.2.1. Quy trình chung 

 

Sơ đồ 2.6. Sơ đồ quy trình hình thành và phát triển KN KN CHVC và NL 

Bƣớc 1

• Xác định Trao đổi chất và năng lƣợng là điều kiện tồn tại và phát 

triển của vật sống

Bƣớc 2

• Phân tích, xác định đƣợc các dấu hiệu chung, bản chất của Trao đổi 

chất và năng lƣợng hoặc CHVC và NL.

Bƣớc 3
• Diễn đạt  KN Trao đổi chất hoặc CHVC và NL.

Bƣớc 4
• Cụ thể hóa KN Trao đổi chất và năng lƣợng hoặc CHVC và NL.

Bƣớc 5

• Lập sơ đồ phát triển KN Trao đổi chất và năng lƣợng hoặc CHVC 

và NL theo cấp độ tổ chức sống.
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2.2.2. Giải thích quy trình 

Quy trình phát triển KN CHVC và NL nêu trên, thực chất là đi theo con 

đƣờng từ khái quát đến cụ thể. Vì chúng tôi nhận thức rằng: 

Khai thác có hiệu quả và sáng tạo lôgic nội dung chƣơng trình SHPT. Sự 

xuất hiện các KN CHVC và NL mà chƣơng trình SHPT đã thể hiện là bắt đầu từ 

“trao đổi chất” (khái quát) phát triển thành KN CHVC và NL. Ngay từ bài Mở 

đầu SH (SH 6), trong mục Phân biệt vật sống và vật không sống đã nêu: Cơ thể 

sống có sự trao đổi chất với môi trƣờng (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất 

thải ra ngoài) thì mới tồn tại đƣợc; Lớn lên và sinh sản”. 

Đến SH 8 có dành chƣơng VI. Trao đổi chất và năng lƣợng. Bắt đầu từ 

trao đổi chất, sau đó phân tích dấu hiệu đặc trƣng trong đó là từ vật chất thu nhận 

từ môi trƣờng, chuyển hóa thành hợp chất hữu cơ đặc trƣng cho cơ thể, đồng 

thời tích lũy năng lƣợng. Vật chất, năng lƣợng lại đƣợc phân giải để lấy năng 

lƣợng sử dụng cho hoạt động sống, đồng thời vật chất dƣ thừa, độc hại, nhiệt 

năng lại đƣợc đào thải ra môi trƣờng. Quá trình chuyển hóa này đƣợc gọi là 

CHVC và NL. 

Đầu chƣơng trình SH 10, khi nói về đặc trƣng của các cấp độ tổ chức sống 

lại nêu: Tổ chức sống là hệ mở, là luôn thu nhận vật chất và năng lƣợng từ môi 

trƣờng và trả lại môi trƣờng những chất thừa và nhiệt năng. Trong phần SH tế 

bào, có hẳn một chƣơng “CHVC và NL”. Ở mỗi cấp học đều bắt đầu từ KN đại 

cƣơng, khái quát, rồi sau đó cụ thể hóa sự trao đổi chất hay CHVC và NL trong 

từng cơ quan của mỗi dạng sống hay cấp độ tổ chức sống, đó là một trong những 

cơ sở mà chúng tôi sử dụng để xây dựng quy trình trên. 

Cơ sở thứ hai mà chúng tôi lựa chọn, đó là quan điểm dạy học và phát 

triển của V.V. Đa Vƣ Đôp đƣợc Lê Văn Hồng và cộng sự kết luận, khái quát: 

“Rõ ràng là việc hình thành KN nhất thiết phải trải qua hai giai đoạn: i) Giai 

đoạn nắm lấy mối quan hệ tổng quát và ii) Giai đoạn sử dụng mối quan hệ tổng 

quát vào việc chiếm lĩnh các hình thức biểu hiện khác nhau của KN” [35]. 



68 

 

 

 

KN đại cƣơng CHVC và NL đƣợc hiểu sâu sắc, đầy đủ hơn qua quá trình 

cụ thể hóa hay còn gọi là phát triển KN qua từng dạng sống và cấp độ tổ chức 

sống, nghĩa là xác định đƣợc các biểu hiện của KN đại cƣơng trong những điều 

kiện cụ thể khác nhau. Nhƣ vậy là hình thành ở HS năng lực khái quát, nghĩa là 

qua cái chung mà nhìn rõ cái cụ thể trong hệ thống. 

Trong quy trình thì các bƣớc từ bƣớc 1 đến bƣớc 4 là xác định đƣợc cái 

chung, cái khái quát; Bƣớc 5 là vận dụng cái chung, xác định đƣợc cái cụ thể 

trong hệ thống (có cùng bản chất); Bƣớc 6 thực chất là dùng sơ đồ diễn đạt hệ 

thống KN theo nguồn gốc phát sinh, nghĩa là theo vận động của nội dung KN. 

Bước 1: Nội dung bƣớc này cần thể hiện: 

Chỉ ra đƣợc mục đích nghiên cứu của chủ đề trao đổi chất hay CHVC và NL. 

Bằng những luận cứ khẳng định đƣợc Sống là có trao đổi chất và khác vật 

sống là nhờ có trao đổi chất mà cơ thể sống mới sinh trƣởng, phát triển, sinh sản, 

do đó mới tồn tại (vật không sống nếu có trao đổi chất thì cũng sẽ phân hủy và 

tiêu biến). 

Nội dung bƣớc 1 cần xác định đƣợc hoạt động trao đổi chất là điều kiện 

tồn tại và phát triển của vật sống. 

Cách xác định: từ bài đầu của SH 6, qua nội dung Phân biệt vật sống và 

vật không sống, cần hƣớng dẫn để HS nêu đƣợc minh chứng sống có trao đổi 

chất và trao đổi chất là điều kiện tồn tại của vật sống. 

Bước 2: Mục tiêu của bƣớc này là HS dựa vào thuật ngữ “trao đổi” để xác 

định những hoạt động gì (lấy vào và thải ra), qua gợi ý để HS nêu đƣợc giữa hai 

hoạt động lấy vào và thải ra phải có hoạt động nào cơ thể mới lớn lên đƣợc (biến 

đổi thành chất cấu tạo nên cơ thể sống). 

Nội dung trong bƣớc 2 là nêu đƣợc 3 đặc điểm là: Thu nhận vật chất và 

năng lƣợng từ môi trƣờng, biến đổi vật chất và năng lƣợng lấy vào thành vật chất 

và năng lƣợng đặc trƣng, xây dựng nên cơ thể sống, đồng thời phân giải để lấy 

năng lƣợng dùng cho các hoạt động sống, đào thải chất dƣ thừa, độc hại từ cơ thể 

sống ra môi trƣờng. 
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GV gợi ý để HS rút ra kết luận 3 đặc điểm cơ bản của trao đổi chất. 

Bước 3: Mục đích của bƣớc này là bƣớc đầu định hƣớng, có cách khác 

cũng diễn đạt đƣợc “trao đổi chất” nhƣng đi sâu vào bản chất, đó là hoạt động 

thứ hai – CHVC và NL nằm giữa hoạt động “thu nhận và đào thải”. GV hƣớng 

dẫn để bƣớc đầu HS nhận ra: nếu chỉ nhấn mạnh hoạt động đầu và cuối (lấy vào 

và thải ra), gọi đó là trao đổi chất; Nếu nhấn mạnh hoạt động giữa lấy vào và thải 

ra là “chuyển hóa” gọi đó là CHVC và NL. 

Mục đích của bƣớc này là định hƣớng cho HS diễn đạt đƣợc nội dung của 

KN trao đổi chất, CHVC và NL bằng lời hoặc bằng sơ đồ. Biện pháp hình thành 

là GV nêu vấn đề: nếu diễn đạt hoạt động trao đổi chất bằng đoạn thẳng bằng 3 

khúc nhƣ sau: 

 

 

Thì khúc nào diễn đạt thu nhận vật chất và năng lƣợng? Khúc nào là đào thải vật 

chất và năng lƣợng? Em có thể kết luận nhƣ thế nào là trao đổi chất? Khúc nào là 

chuyển hóa? Em có thể kết luận nhƣ thế nào là CHVC và NL? 

 Không phải thực hiện một lần trong một nội dung nào đó là đƣợc, mà cần 

có định hƣớng để thực hiện và nâng cao dần qua các nội dung và qua từng lớp, 

từ lớp dƣới đến lớp trên. 

 Bước 4: Mục đích của bƣớc này là vận dụng KN tổng quát “trao đổi chất 

hay CHVC và NL” để xác định những biểu hiện cụ thể của CHVC và NL trong 

những trƣờng hợp cụ thể. 

 Nội dung của bƣớc này là hƣớng dẫn để HS vận dụng đƣợc từng giai đoạn 

của CHVC và NL trong từng cấp độ tổ chức sống hay trong mỗi dạng sống, 

những KN cụ thể đƣợc biểu hiện nhƣ thế nào. Nhƣ vậy, qua bƣớc 5 mà lần lƣợt 

xác định đƣợc các dạng biểu hiện cụ thể của CHVC và NL trong sinh giới. Bằng 

cách này HS xác định đƣợc không chỉ hệ thống các KN mà còn hiểu đƣợc nguồn 

gốc xuất hiện của KN, nghĩa là hiểu rõ lôgic xuất hiện tƣờng KN. Bƣớc này 

đƣợc thực hiện dần qua nhiều nội dung của chƣơng trình. 

A B C D 
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 Bước 5: Mục đích của bƣớc này là rèn luyện HS biết dùng ngôn ngữ sơ đồ 

để hệ thống hóa các KN khác nhau nhƣng có chung bản chất là thực hiện đƣợc 

hoạt động CHVC và NL trong sinh giới. Bƣớc 5 là kế tiếp, cụ thể hóa và phát 

triển nội dung đƣợc học ở bƣớc 4. Kết quả của bƣớc 5 là lập đƣợc sơ đồ diễn đạt 

đƣợc sự phát triển cụ thể của KN thuộc CHVC và NL hay trao đổi chất ở dạng 

sống hay cấp độ tổ chức sống. 

 Quy trình 5 bƣớc để hình thành và phát triển KN CHVC và NL nêu trên là 

định hƣớng, là đƣờng lối để phát triển ở HS hệ thống KN về CHVC và NL trong 

sinh giới, nghĩa là xác định trình tự các thao tác để phát triển vững chắc hệ thống 

KN CHVC và NL. Ƣu điểm của quy trình trên là phản ánh lôgic đi từ khái quát, 

trừu tƣợng đến cụ thể và do đó đã vừa ngay từ khi nghiên cứu các đối tƣợng sinh 

vật cụ thể, HS đã có cái nhìn tổng quan, bản chất, vừa khắc phục đƣợc ở giai 

đoạn đầu (lớp 6, 7) HS có thể bị quá tải về các kiến thức hiện tƣợng, sự kiện rời 

rạc mà không có khả năng kết nối lại để hình thành KN bản chất của sự sống. 

2.2.3. Ví dụ minh họa 

 Ví dụ 1:  

Khi dạy SH 6, có thể phát triển KN trao đổi chất ở HS nhƣ sau: 

 Bƣớc 1: Xác định nhiệm vụ học tập 

 Khi hƣớng dẫn HS phân biệt vật sống và vật không sống, GV có thể cho 

HS quan sát con cá trong bình cá cảnh, cây đậu xanh, non trồng trong cốc thủy 

tinh, con gà bằng nhựa, một khoanh gỗ cắt ngang thân cây. Những vật nào là vật 

sống? Vật nào là vật không sống. Dựa vào đặc điểm nào có thể xác định đƣợc 

nhƣ vậy? 

 Sau khi HS thảo luận, báo cáo, GV kết luận: cá cảnh, cây đậu xanh là vật 

sống vì cá phải lấy thức ăn và sống trong nƣớc, thải phân ra chậu; cây đậu xanh 

lấy nƣớc, phân bón do con ngƣời cung cấp, thải nƣớc qua lá ra môi trƣờng. Vậy, 

cá, cây đậu xanh phải lấy những chất cần thiết từ môi trƣờng và thải vào môi 

trƣờng chất thừa, không cần thiết, đó là trao đổi chất. 
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 GV gọi HS nêu kết luận bằng cách loại bỏ vật không đúng trong câu kết 

luận sau: cá cảnh, gà nhựa, khoanh gỗ, cây đậu là vật không sống vì nó có trao 

đổi chất. 

 Bƣớc 2: Phân tích, xác định dấu hiệu bản chất của trao đổi chất 

 GV nêu câu hỏi: Em có cách nào biết đƣợc: con chim nhà nuôi, cây cảnh 

nhà trồng có trao đổi chất? 

 Sau khi thảo luận, GV nhấn mạnh: vật nuôi phải đƣợc ăn, uống, thải phân; 

cây trồng cần tƣới nƣớc, có ánh sáng, thải hơi nƣớc, đó là trao đổi chất. 

 GV nêu vấn đề: Vậy trao đổi chất có đặc điểm thế nào? 

 HS: Lấy chất cần thiết, thải chất không cần thiết. 

 GV: ghi kết luận lên bảng: Thu nhận chất cần thiết; Đào thải chất thừa. 

 GV nêu vấn đề: Nếu lấy vào bao nhiêu lại thải ra bấy nhiêu thì làm sao cơ 

thể lớn lên đƣợc? 

 HS: Một phần đƣợc tích lũy. 

 GV: nhấn mạnh và ghi. 

 

GV: Yêu cầu HS trả lời để khắc sâu kiến thức: Trao đổi chất gồm những 

hoạt động nhƣ thế nào? 

Thu nhận chất cần thiết

Chuyển hóa thành chất của 
cơ thể, tích lũy năng lƣợng

Phân giải các chất, giải 
phóng năng lƣợng

Đào thải các chất
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KN trao đổi chất còn đƣợc củng cố, mở rộng khi dạy bài 31, bài 32 – SH 

8. Khi dạy bài 32 – SH 8, có thể hƣớng dẫn HS hình thành KN đại cƣơng CHVC 

và NL nhƣ sau: 

GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin thông tin trong hình 32.1. và cho 

biết đặc điểm cơ bản của CHVC và NL là gì? 

HS: thảo luận. 

GV: khắc sâu kiến thức bằng cách ghi lên bảng các đặc điểm nhƣ sau: 

 

 

 

 

 GV cho HS thảo luận:  

 - Thức ăn đƣợc biến đổi trong ống tiêu hóa có gọi là CHVC và NL đƣợc 

không? Vì sao? 

 - Quan sát hình 32.1. chỉ ra nội dung nào diễn đạt CHVC và NL, nội dung 

nào diễn đạt trao đổi chất? 

 GV kết luận: CHVC và NL có 3 đặc trƣng (đặc điểm nổi bật): Diễn ra 

trong tế bào; Biến đổi các chất đơn giản thành chất đặc trƣng của tế bào và tích 

lũy năng lƣợng (Đồng hóa); Phân giải các chất đặc trƣng thành chất đơn giản, 

giải phóng năng lƣợng cho các hoạt động sống (Dị hóa). 

 Trao đổi chất chỉ là nhấn mạnh vật chất và năng lƣợng lấy vào tế bào và 

thải ra khỏi tế bào. 

 KN CHVC và NL trong SHPT đƣợc hình thành sau khi hình thành và phát 

triển KN trao đổi chất ở hai dạng sống đó là thực vật và động vật. Nhƣ vậy, lớp 

6, 7 các biểu hiện trao đổi chất và năng lƣợng chỉ rời rạc khi xét chức năng các 

cơ quan của cơ thể thực vật, động vật mà chƣa khái quát thành KN CHVC và 

NL, chỉ đến khi kết thúc nghiên cứu chức năng trao đổi chất ở ngƣời mới tổng 

kết, phát triển thành KN CHVC và NL. KN CHVC và NL đƣợc dùng chủ yếu 

trong chƣơng trình SH nối tiếp sau lớp 8. 

Thu nhận vật 

chất và năng 

lƣợng 

Chuyển hóa 

- Trong tế bào 

+ Đồng hóa 

+ Dị hóa 

Đào thải 

vật chất và 

năng lƣợng 
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 Bƣớc 3: Diễn đạt KN trao đổi chất 

 GV cho HS hoàn thành bài tập: sử dụng kiến thức đã học, điền vào chỗ 

trống để hoàn thành các câu sau: 

 Trao đổi chất là quá trình………, chuyển hóa………… và các chất dƣ 

thừa, độc hại. 

 GV sửa chữa và cho HS ghi: Quá trình thu nhận vật chất và năng lƣợng 

cần thiết để tồn tại và phát triển, đồng thời đào thải vật chất và năng lƣợng dƣ 

thừa, độc hại ra ngoài gọi là trao đổi chất ở vật sống. 

 Ta cũng có thể cho HS tập diễn đạt KN CHVC và NL bằng trả lời câu hỏi 

sau: “Thế nào là CHVC và NL”? 

 Bƣớc 4: Cụ thể hóa KN 

 Khi nghiên cứu về cấu trúc và chức năng các cơ quan dinh dƣỡng của 

thực vật có hoa, cần hƣớng dẫn HS nhận ra những biểu hiện cụ thể của KN trao 

đổi chất qua chức năng của Rễ, Thân, Lá nhƣ sau: 

 GV nêu vấn đề: từ KN trao đổi chất (vẽ sơ đồ 3 giai đoạn hoạt động trao 

đổi chất lên bảng) thì thể hiện ở rễ nhƣ thế nào? 

 GV gợi ý: 

 - Tìm hiểu thông tin trong mục hút nƣớc và khoáng ở rễ. 

 - Thực hiện hoạt động ở giai đoạn nào của trao đổi chất? 

 - Chất trao đổi là gì? 

 - Cơ quan thực hiện là gì? 

 - Cơ chế thực hiện nhƣ thế nào? 

 HS trả lời: 

 - Hoạt động thu nhận vật chất. 

 - Chất trao đổi là nƣớc, khoáng. 

 - Cơ quan thực hiện: lông hút ở rễ. 

 - Cơ chế: từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. 

 GV nhấn mạnh: Nƣớc và khoáng đƣợc hấp thụ (thu nhận) nhờ lông hút ở rễ. 

 Gv hỏi để khắc sâu kiến thức: Trao đổi chất ở rễ đƣợc biểu hiện nhƣ thế nào? 
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 KN CHVC và NL đƣợc cụ thể hóa dần từ SH 10 đến SH 12 qua các cấp 

độ tổ chức sống cơ bản từ cấp độ tế bào đến sinh quyển. Khi cụ thể hóa KN 

CHVC và NL trong mỗi cấp độ tổ chức sống, cần hƣớng dẫn HS vận dụng từng 

dấu hiệu chung của CHVC và NL vào xác định từng biểu hiện, chẳng hạn, dùng 

câu hỏi hƣớng dẫn kiểu nhƣ: giai đoạn thu nhận vật chất và năng lƣợng ở tế bào 

đƣợc biểu hiện nhƣ thế nào? Từ đây gợi ý dần để HS phát hiện,… Tƣơng tự nhƣ 

vậy, cho các giai đoạn tiếp theo, rồi đến các cấp độ tổ chức tiếp theo. 

 Bƣớc 5: Lập sơ đồ lôgic phát triển KN trao đổi chất hoặc CHVC và NL. 

 GV gợi ý, hƣớng dẫn để HS tự lực hệ thống hóa kiến thức về trao đổi chất 

ở mỗi cơ quan hay mỗi hệ cơ quan, sau đó hệ thống hóa kiến thức về trao đổi 

chất qua phối hợp các cơ quan, hệ cơ quan. Bằng câu hỏi, bài tập cho HS về nhà 

lập sơ đồ, cuối cùng đƣợc sơ đồ: trao đổi chất ở thực vật, trao đổi chất ở động 

vật, trao đổi chất ở ngƣời. Sau khi học xong chƣơng VI. Trao đổi chất và năng 

lƣợng ở SH 8 GV có thể hƣớng dẫn HS tự lực lập sơ đồ trao đổi chất ở cơ thể. 

Từ năng lực lập sơ đồ đã có ở THCS, GV có thể hƣớng dẫn HS tự lập sơ đồ phát 

triển KN CHVC và NL ở từng cấp độ tổ chức sống. 

Ví dụ 2: 

Hình thành và phát triển KN CHVC và NL ở quần xã: 

 Sau khi học sinh nghiên cứu xong về cấu trúc của quần xã, nắm vững 

quần xã gồm các quần thể có quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trƣờng 

sống. Theo chức năng, các quần thể trong quần xã đƣợc chia thành 3 loại: 

 - Quần thể sản xuất: Tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ. 

 - Quần thể tiêu thụ gồm các bậc khác nhau: sử dụng quần thể ở mắt xích 

trƣớc làm thức ăn cho mình và làm thức ăn cho quần thể ở mắt xích tiếp sau. 

 - Quần thể phân hủy: Phân hủy xác của các quần thể trong quần xã 

thành các chất vô cơ và lấy một phần xây dựng cơ thể mình. 

 Từ xác định đƣợc thành phần cấu trúc của quần xã sẽ xác định đƣợc 

phạm vi xét CHVC và NL ở cấp độ quần xã là: Vật chất từ môi trƣờng ngoài 

tạo thành vật chất và năng lƣợng của sinh vật sản xuất, rồi chuyển thành vật 
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chất và năng lƣợng của sinh vật tiêu thụ bậc 1, rồi sinh vật tiêu thụ bậc 2, sinh 

vật tiêu thụ bậc n, cuối cùng hình thành vật chất và năng lƣợng ở sinh vật 

phân giải cùng quá trình chuyển hóa, từng loại quần thể trong quần xã lại thải 

chất dƣ thừa ra môi trƣờng ngoài. 

 Để hình thành và phát triển KN CHVC và NL ở quần xã, có thể thực 

hiện nhƣ sau: 

 Sau khi HS đã hình thành đƣợc KN trao đổi chất hoặc CHVC và NL, có 

thể sử dụng KN khái quát này để cụ thể hóa, nên chỉ sử dụng bƣớc 3. 

 Bƣớc 4: Cụ thể hóa KN 

 GV nêu vấn đề: Vật chất và năng lƣợng từ môi trƣờng ngoài đƣợc sinh vật 

sản xuất thu nhận sẽ chuyển hóa nhƣ thế nào? Vật chất và năng lƣợng từ sinh vật 

sản xuất đƣợc sinh vật tiêu thụ bậc 1 thu nhận sẽ chuyển hóa nhƣ thế nào? 

Tƣơng tự nhƣ vậy từ sinh vật tiêu thụ ở các bậc tiếp theo đến sinh vật phân giải, 

vật chất và năng lƣợng đƣợc chuyển hóa nhƣ thế nào? 

 GV gợi ý: Với kiến thức đã biết về 3 giai đoạn của quá trình CHVC và 

NL, về quá trình CHVC và NL ở thực vật, động vật, yêu cầu: 

Nhóm 1: Cho biết quá trình CHVC và NL ở sinh vật sản xuất đƣợc thể 

hiện nhƣ thế nào? 

Nhóm 2: Cho biết CHVC và NL ở sinh vật tiêu thụ bậc 1 đƣợc thể hiện 

nhƣ thế nào? 

Nhóm 3: Cho biết CHVC và NL ở sinh vật tiêu thụ bậc n biểu hiện nhƣ 

thế nào? 

Nhóm 4: Cho biết CHVC và NL ở sinh vật phân giải biểu hiện nhƣ thế nào? 

HS: nghiên cứu theo nhóm và báo cáo. 

GV: Tổng kết: 

- Ở sinh vật sản xuất, thực hiện thu nhận, chuyển hóa và đào thải nhƣ ở 

thực vật (đã học ở SH 11). 

- Ở sinh vật tiêu thụ, thực hiện thu nhận, chuyển hóa và đào thải nhƣ ở 

động vật (đã học ở SH 11). 
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- Ở sinh vật phân giải, thực hiện thu nhận, chuyển hóa và đào thải nhƣ ở 

vi sinh vật (đã học ở SH 10). 

GV: gợi ý tiếp: Dựa vào đặc điểm nào của vật chất và năng lƣợng lấy vào, 

vật chất và năng lƣợng đƣợc tích lũy trong mỗi bậc của quần xã, vật chất và năng 

lƣợng thải ra môi trƣờng, có thể kết luận CHVC và NL đƣợc biểu hiện nhƣ thế 

nào? 

HS: Thảo luận, sau đó GV tổng kết: 

- Vật chất vô cơ + Quang năng đƣợc rễ, lá thu nhận, chuyển hóa thành 

chất hữu cơ của thực vật và hóa năng của liên kết hóa học và đƣa chất thải ra 

môi trƣờng. 

- Chất hữu cơ + hóa năng ở thực vật chuyển hóa thành chất hữu cơ + hóa 

năng của sinh vật tiêu thụ bậc 1 và đƣa chất thải ra môi trƣờng. 

- Từ chất hữu cơ + hóa năng ở sinh vật tiêu thụ bậc này thành vật tiêu thụ 

bậc cao hơn, đồng thời đƣa chất thải ra môi trƣờng. 

- Tóm lại, chất vô cơ và quang năng ở môi trƣờng → chất hữu cơ khác 

nhau qua các bậc dinh dƣỡng của quần xã → thải chất vô cơ và nhiệt năng ra 

môi trƣờng. 

Bƣớc 5. Hệ thống hóa các KN 

GV có thể gợi ý để HS hệ thống hóa KN bằng bảng hay sơ đồ qua hƣớng 

dẫn bào tập về nhà kiểu nhƣ sau: 

Từ những biểu hiện của KN CHVC và NL, hoàn thành bảng sau: 

Quá trình chuyển hóa 

 

Các bậc dinh 

dƣỡng trong quần xã 

Thu nhận Chuyển hóa Đào thải 

Sinh vật sản xuất    

Sinh vật tiêu thụ    

Sinh vật phân giải    
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Hoặc lập sơ đồ KN theo trình tự xuất hiện của các loại sinh vật trong quần 

xã. 

 

 

 

 

 

2.3. TỔ CHỨC HỌC TẬP ĐỂ PHÁT TRIỂN KN CHVC VÀ NL 

2.3.1. Tổ chức hình thành KN “trao đổi chất” hay “KN CHVC và NL” bằng 

biện pháp lôgic 

 Ở THCS, SH đƣợc nghiên cứu gắn liền với chức năng của cơ quan hay hệ 

cơ quan thuộc mỗi dạng sống nhƣng đƣợc nghiên cứu dƣới quan điểm trao đổi 

chất là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của cơ thể sống. Do vậy, trƣớc 

hết, cần tổ chức HS hình thành KN “trao đổi chất”, coi đây là KN đại cƣơng, 

khái quát, từ KN khái quát này sẽ cụ thể hóa, đƣợc các KN cụ thể trong những 

điều kiện khác nhau. Đến giữa SH 8, KN trao đổi chất đƣợc phát triển thành KN 

“CHVC và NL”. Từ lớp SH 10 đến SH 12, CHVC và NL đƣợc xét nhƣ một chủ 

đề, và CHVC và NL là KN đại cƣơng cần đƣợc khắc sâu và phát triển. Do đó, có 

thể đi sâu hơn về hoạt động CHVC và NL trong sinh giới bằng KN đại cƣơng là 

“CHVC và NL”, từ đó cụ thể hóa bằng những biểu hiện cụ thể trong mỗi cấp độ 

tổ chức sống khác nhau. 

 Dù tổ chức hoạt động học theo mục đích là hình thành kiến thức khái quát 

hay cụ thể, luôn chú ý phát triển năng lực tự học của HS. 

 Từ sự phân tích ở trên cho thấy, KN CHVC và NL đƣợc hình thành và 

phát triển theo 2 giai đoạn: 

 Giai đoạn 1: Hình thành KN CHVC và NL ở mức khái quát. 

 Giai đoạn 2: Hình thành KN CHVC và NL ở các dấu hiệu cụ thể khác, do 

đó có thể sử dụng hoạt động học tập tƣơng ứng với mỗi loại mức độ. 

Chất vô cơ 

Quang năng 

Chất hữu 

cơ + Hóa 

năng của 

SVSX 

Chất hữu 

cơ + Hóa 

năng của 

SVTT 1 

Chất hữu 

cơ + Hóa 

năng của 

SVTT n 

Chất hữu 

cơ + Hóa 

năng của 

SVTT n 
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2.3.1.1. Biện pháp phân tích nội hàm KN 

 Phân tích là hành động học tập quan trọng, vì qua phân tích phát hiện ra 

nguồn gốc xuất phát của KN cũng nhƣ cấu trúc lôgic của KN đó, ví dụ: khi nói 

cơ thể sống luôn trao đổi chất với môi trƣờng để tồn tại và phát triển, vậy “trao 

đổi chất” là thế nào? Từ trao đổi, phân tích ra thấy có thành phần nhận vào, thải 

ra nhƣng nếu chỉ nhận vào bao nhiêu và thải ra bấy nhiêu thì cơ thể không thể 

tồn tại và phát triển đƣợc. Phát triển đƣợc là tăng thêm khối lƣợng do thu nhận 

và sau đó tích lũy, chất thừa mới thải ra ngoài. Phân tích nhƣ vậy có thể thấy, 

hoạt động sống đầu tiên gồm 3 hoạt động cơ bản, đó là thu nhận vật chất và năng 

lƣợng từ môi trƣờng, biến đổi vật chất và năng lƣợng thu đƣợc thành vật chất và 

năng lƣợng của cơ thể sống, đào thải chất dƣ thừa ra môi trƣờng ngoài. Từ 3 dấu 

hiệu này hình thành KN tổng quát, KN chung nhất về trao đổi chất của thế giới 

sống. 

 KN trao đổi chất này chủ yếu nhấn mạnh đƣợc hoạt động thu vào và hoạt 

động đào thải, chƣa phản ánh đƣợc dấu hiệu bản chất là quá trình chuyển hóa. 

Vật chất và năng lƣợng thu nhận đƣợc từ môi trƣờng thành vật chất và năng 

lƣợng đặc trƣng của cơ thể diễn ra nhƣ thế nào? Sau khi nắm vững bản chất của 

quá trình chuyển hóa (Đồng hóa và Dị hóa), có thể thay KN trao đổi chất bằng 

KN có nghĩa tƣơng đƣơng là CHVC và NL. Nhờ hoạt động phân tích mà con 

ngƣời hiểu rõ đƣợc cấu trúc và nguồn gốc nảy sinh của mỗi dấu hiệu trong KN. 

 Trong dạy học, khi xác định dấu hiệu của KN, cần sử dụng hành động 

phân tích từ các hiện tƣợng hay các sự kiện, tìm ra đặc điểm chung nhất, bản 

chất nhất của nhóm các sự kiện hay hiện tƣợng. Do đó trong luận án này chúng 

tôi hình thành và phát triển hệ thống KN về CHVC và NL trong sinh giới, trƣớc 

hết hình thành KN tổng quát “trao đổi chất”, sau đó là “CHVC và NL” băng hoạt 

động phân tích, còn hệ thống KN nhỏ chỉ là biểu hiện cụ thể của KN chung khái 

quát đã nêu trên. 

2.3.1.2. Biện pháp sử dụng hành động cụ thể hóa 

 Hành động cụ thể hóa giúp HS vận dụng phƣơng thức hành động chung 

vào giải quyết vấn đề cụ thể trong cùng một lĩnh vực. 
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 Hành động cụ thể hóa là hành động từ mức tổng quát đạt tới cái cụ thể 

mới. Nhờ hành động cụ thể hóa giúp thực hiện sự phát triển KN từ quan hệ tổng 

quát đến các trƣờng hợp cụ thể, đa dạng khác. Nhƣ vậy, các mối quan hệ tổng 

quát đƣợc sử dụng nhƣ những công cụ, phƣơng tiện đắc lực để làm sáng tỏ 

những hiện tƣợng khác nhau. Ví dụ: từ KN tổng quát “trao đổi chất” hay “CHVC 

và NL”, muốn xác định đƣợc hệ thống KN nhỏ trong đó, chỉ việc cụ thể hóa dấu 

hiệu “thu nhận vật chất”, sẽ đƣợc thu nhận vật chất ở thực vật, trong đó có: hút 

nƣớc và muối khoáng, rễ là cơ quan hút nƣớc và muối khoáng, lông hút ở miền 

hút của rễ là tế bào hút nƣớc, muối khoáng từ dung dịch đất, cơ chế hút nƣớc và 

muối khoáng,… 

 Cụ thể hóa dấu hiệu “thu nhận vật chất”, sẽ đƣợc thu nhận vật chất ở động 

vật, trong đó: dạng vật chất thu nhận đƣợc ở động vật là chất hữu cơ. Cơ quan 

thu nhận là miệng, cách thu nhận thức ăn vào miệng là đớp hoặc gặm… Nhƣ 

vậy, cùng loại KN trao đổi chất ở giai đoạn thu nhận thức ăn, nếu đƣợc cụ thể 

hóa ở những dạng sống khác nhau hay từng cấp độ tổ chức sống khác nhau, thu 

đƣợc hệ thống các KN có quan hệ nguồn gốc, thứ bậc khác nhau. 

 Tóm lại, hai hành động khái quát và cụ thể hóa trong hình thành và phát 

triển hệ thống KN về CHVC và NL trong sinh giới là biện pháp, là con đƣờng 

phù hợp và có hiệu quả. 

2.3.2. Tổ chức hình thành KN CHVC và NL bằng biện pháp kỹ thuật 

 Biện pháp lôgic giúp GV dẫn dắt HS theo lôgic tƣơng ứng mà nhân loại 

đã khám phá ra kiến thức. Trong dạy học, mỗi biện pháp mang lại hiệu quả cao 

hay thấp còn phụ thuộc vào kỹ thuật thực hiện nhƣ sử dụng câu hỏi, bài tập, nêu 

vấn đề, chỉ dẫn nhƣ thế nào - kỹ thuật thực hiện, gọi đó là biện pháp kỹ thuật. 

 Ví dụ: sau khi HS lớp 6 có kết luận khái quát: Đặc điểm cơ bản của vật 

sống đó là có “trao đổi chất”. Để HS hiểu đƣợc trao đổi chất là thế nào? Trao đổi 

chất ở thực vật đƣợc thực hiện cụ thể ở những dạng nào? GV dùng câu hỏi: Dựa 

vào đặc điểm nào mà kết luận vật sống có trao đổi chất? Để dẫn dắt HS cụ thể 

hóa “trao đổi chất” ở thực vật đƣợc biểu hiện nhƣ thế nào, GV dùng câu hỏi để 
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gợi ý nhƣ: Em thấy ở thực vật lấy những dạng vật chất nào từ môi trƣờng? Nhờ 

cơ quan nào mà thực vật lấy vật chất vào đƣợc?,… Nhờ có những câu hỏi gợi ý 

mà dẫn dắt HS phân tích, tìm đƣợc các dấu hiệu chung, hình thành KN trao đổi 

chất, hoặc cũng bằng câu hỏi gợi mở mà HS nhận ra đƣợc trao đổi chất ở thực 

vật đƣợc biểu hiện cụ thể nhƣ thế nào? Tƣơng tự, có thể dùng bài tập hoặc gợi ý. 

 Bằng câu hỏi hay bài tập hoặc chỉ dẫn giúp HS hình thành đƣợc KN nói 

chung, KN CHVC và NL nói riêng qua con đƣờng từ khái quát đến cụ thể hoặc 

ngƣợc lại (có thể xem ví dụ này qua giáo án thực nghiệm – Phần phụ lục). 

2.3.3. Tổ chức hình thành KN CHVC và NL bằng biện pháp tổ chức 

 Dù sử dụng biện pháp kỹ thuật để khái quát hóa hay cụ thể hóa, cũng phải 

cho HS tự thực hiện ở nhà hay đến lớp trao đổi ở nhóm hay trao đổi cả lớp. 

Hƣớng dẫn HS tự học ở nhà hay thảo luận theo nhóm tại lớp,… gọi là biện pháp 

tổ chức. 

 Nhƣ trên đã nêu, để nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển KN 

CHVC và NL trong sinh giới, chúng tôi dựa vào lôgic vận động của KN cũng 

nhƣ lộ trình phát triển qua các lớp, các cấp học, vì qua lớp và cấp học không chỉ 

tùy thuộc vào lôgic phát triển khách quan của KN CHVC và NL mà điều quan 

trọng là thùy thuộc vào mức độ và quy luật nhận thức của HS. Do đó khi hình 

thành KN “trao đổi chất” mang tính đại cƣơng, chúng tôi dùng câu hỏi để dẫn 

dắt HS từ hiện tƣợng quan sát đƣợc rút ra KN khái quát: “trao đổi chất” ở tại lớp 

qua thảo luận nhóm hoặc từ KN trao đổi chất, cần xác định những biểu hiện cụ 

thể ở thực vật, động vật, chúng tôi sử dụng tổ chức trên lớp. Nhƣng khi kết thúc 

nghiên cứu trao đổi chất ở từng đối tƣợng Thực vật, Động vật, cơ thể ngƣời,… 

Cần hình thành sơ đồ khái quát về “trao đổi chất” chúng tôi cho bài tập về nhà để 

giúp HS tự lập sơ đồ hay bảng hệ thống để khái quát hóa từ những KN cụ thể. 

 Khi kết thúc phần SH và Môi trƣờng, ở lớp 9 cần khái quát hóa cao hơn 

về KN CHVC và NL trong chƣơng trình SH ở THCS, cũng cần tổ chức tự 

nghiên cứu ở nhà, sau đó đến lớp thảo luận, chỉnh sửa. Tƣơng tự khi khái quát về 
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“CHVC và NL” ở từng cấp độ tổ chức sống cũng phải sử dụng dạng bài tập để 

chuẩn bị tự học ở nhà và đến lớp thảo luận. 

 Tóm lại, cần sử dụng biện pháp tổ chức trong hình thành và phát triển KN 

CHVC và NL một cách phù hợp mới có hiệu quả. 

2.4. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP 

 Để đánh giá năng lực học tập đã nêu ở mục 1.3.2, chúng tôi đề xuất bảng 

tiêu chí và thang đo. 

Bảng 2.7. Tiêu chí đánh giá phát triển năng lực học tập. 

Stt Tiêu chí Chỉ báo 
Công 

thức 

Tỉ lệ % HS đạt 

mức năng lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

1.  

Nhận ra đƣợc 

biểu hiện của 

hoạt động trao 

đổi chất 

Nhận ra đƣợc hoạt động 

thuộc trao đổi chất trong các 

hoạt động sinh lí. 

 

   

Chỉ ra đƣợc các đặc điểm 

diễn biến chung của trao đổi 

chất 

 

   

Phân tích, chỉ ra đƣợc các 

đặc điểm cơ bản của mỗi 

giai đoạn diễn biến của trao 

đổi chất 

 

   

2.  

Xác định đƣợc 

dấu hiệu bản 

chất của hoạt 

động trao đổi 

chất 

Xác định đƣợc bản chất của 

trao đổi chất 

 
   

Xác định đƣợc quan hệ của 

các dấu hiệu bản chất của 

trao đổi chất 

 

   

Xác định đƣợc nội dung diễn 

đạt của KN trao đổi chất 

 
   

3.  

Xác định đƣợc 

dấu hiệu bản 

chất của KN 

Chỉ ra đƣợc một trong 3 dấu 

hiệu của của trao đổi chất là 

chuyển hóa 
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CHVC và NL 

từ các dấu hiệu 

của trao đổi 

chất 

Xác định đƣợc đặc điểm bản 

chất của chuyển hóa 

 
   

Xác định đƣợc tế bào – đơn 

vị chuyển hóa 

 
   

Xác định đƣợc nội dung diễn 

đạt của CHVC và NL 

 
   

4.  

Diễn đạt đƣợc 

KN CHVC và 

NL trong sinh 

giới 

Diễn đạt bằng liệt kê dấu 

hiệu 

 
   

Diễn đạt bằng mệnh đề  
   

5.  

Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL 

qua biểu hiện 

trong giai đoạn 

thu nhận ở 

dạng sống 

Xác định đƣợc biểu hiện cụ 

thể của KN CHVC và NL ở 

vi sinh vật 

 

   

Xác định đƣợc biểu hiện cụ 

thể của KN CHVC và NL ở 

thực vật 

 

   

Xác định đƣợc biểu hiện cụ 

thể của KN CHVC và NL ở 

động vật 

 

   

6.  

Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL 

qua biểu hiện 

trong giai đoạn 

chuyển hóa ở 

các dạng sống 

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn chuyển hóa ở vi sinh 

vật 

 

   

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn chuyển hóa ở thực vật 

 

   

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn chuyển hóa ở động vật 

 

   

7.  

Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL 

qua biểu hiện 

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn đào thải ở vi sinh vật 
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trong giai đoạn 

đào thải ở các 

dạng sống 

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn đào thải ở thực vật 

    

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn đào thải ở động vật 

    

8.  

Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL 

qua biểu hiện 

trong giai đoạn 

thu nhận ở các 

cấp độ tổ chức 

sống 

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn thu nhận ở cấp độ tế 

bào 

    

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn thu nhận ở cấp độ cơ 

thể 

    

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn thu nhận ở cấp độ quần 

thể 

    

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn thu nhận ở cấp độ quần 

xã 

    

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn thu nhận ở cấp độ hệ 

sinh thái 

    

9.  

Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL 

qua biểu hiện 

trong giai đoạn 

chuyển hóa ở 

các cấp độ tổ 

chức sống 

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn chuyển hóa ở cấp độ tế 

bào. 

    

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn chuyển hóa ở cấp độ cơ 
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thể. 

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn chuyển hóa ở cấp độ 

quần thể. 

    

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn chuyển hóa ở cấp độ 

quần xã. 

    

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn chuyển hóa ở cấp độ hệ 

sinh thái. 

    

10.  

Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL 

qua biểu hiện 

trong giai đoạn 

đào thải ở các 

cấp độ tổ chức 

sống 

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn đào thải ở cấp độ tế 

bào 

    

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn đào thải ở cấp độ cơ 

thể 

    

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn đào thải ở cấp độ quần 

thể 

    

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện trong giai 

đoạn đào thải ở cấp độ quần 

xã 

    

11.  

Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL 

qua biểu hiện 

giữa hai giai 

Cụ thể hóa KN CHVC và 

NL qua biểu hiện giữa hai 

giai đoạn nối tiếp ở thực vật 

    

Cụ thể hóa KN CHVC và     
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đoạn nối tiếp 

các dạng sống 

NL qua biểu hiện giữa hai 

giai đoạn nối tiếp ở động vật 

12.  

Xác định đƣợc 

dấu hiệu 

chung, bản 

chất của mỗi 

KN cụ thể mới 

xuất hiện 

Phân tích hiện tƣợng để xác 

định các dấu hiệu 

    

Xác định các dấu hiệu 

chung, bản chất từ các dấu 

hiệu đã nhận ra 

    

Nêu tên KN     

13.  

Hệ thống hóa 

KN 

Diễn đạt hệ thống hóa KN 

phù hợp 

    

Cách diễn đạt thể hiện sự mở 

rộng từng dấu hiệu bản chất 

của KN CHVC và NL trong 

sinh giới 

    

 

Ghi chú:  

Mức 1: Chƣa đúng;  

Mức 2: Đúng, nhƣng chƣa đủ; 

  Mức 3: Đúng và đủ. 

 

Kết luận chƣơng 2 

2.1. Từ các nội dung về KN “trao đổi chất”, “CHVC và NL” đƣợc các nhà 

sinh học kết luận trong các giáo trình, sách chuyên khảo và tài liệu giáo khoa 

phổ thông cho thấy, KN “CHVC và NL” đƣợc cấu trúc bởi ba thành phần cơ 

bản, đó là: Quá trình thu nhận vật chất và năng lƣợng; Quá trình CHVC và NL; 

Quá trình đào thải vật chất và năng lƣợng. 

KN CHVC và NL là KN đại cƣơng và là KN cốt lõi. Ở THCS, KN này 

luôn gắn liền với cấu trúc và hoạt động của cơ quan hay hệ cơ quan cụ thể, đến 

THPT mới đƣợc khái quát thành chủ đề và đƣợc nghiên cứu ở từng cấp độ tổ 

chức sống cơ bản cũng nhƣ biểu hiện của nó ở từng dạng sống. 



86 

 

 

 

2.2. Mỗi thành phần cấu trúc cơ bản của KN CHVC và NL là nội hàm của 

KN, nên quá trình thực hiện hoạt động CHVC và NL thì nội hàm lại đƣợc vận 

động và phát triển. Tùy thuộc vào cấp độ tổ chức sống, dạng sống mà từ thu 

nhận vật chất và năng lượng lại phát triển thành cơ quan thu nhận, cơ chế thu 

nhận, dạng vật chất được thu nhận. Tƣơng tự nhƣ vậy, mỗi thành phần lại mở 

rộng thêm, nhƣ đã nêu tại các sơ đồ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

Nội hàm của KN CHVC và NL mở rộng dần sẽ đƣợc hệ thống KN về 

CHVC và NL trong sinh giới. 

2.3. Từ cấu trúc và lôgic vận động, phát triển của KN CHVC và NL có thể 

dẫn dắt HS đi theo con đƣờng từ KN chung, đại cƣơng, rồi cụ thể hóa dần theo 

cấp độ tổ chức sống hay dạng sống, ngƣời học sẽ nắm vững hệ thống KN về hoạt 

động CHVC và NL ở các mức độ cụ thể khác nhau. 

2.4. Bằng con đƣờng từ KN đại cƣơng đến KN chuyên khoa (cụ thể), có 

thể tổ chức HS hoạt động theo quy trình 5 bƣớc nhƣ sau: Xác định để nhận dạng 

KN thuộc “CHVC và NL”; Xác định dấu hiệu chung, bản chất của KN; Diễn đạt 

KN; Cụ thể hóa KN; Lập sơ đồ hệ thống hóa KN (Xem sơ đồ 2.6). 

Tùy trình độ của HS mà trong mỗi bƣớc có thể sử dụng câu hỏi, bài tập để 

hƣớng dẫn, định hƣớng hoạt động để HS tự lực khám phá kiến thức, kĩ năng và 

phƣơng pháp phát hiện ra kiến thức, qua đó mà rèn luyện đƣợc năng lực tƣ duy.  
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Chƣơng 3 

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆN SƢ PHẠM 

Kiểm tra tính đúng đắn giả thuyết của đề tài đã đề xuất. 

3.2. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM 

3.2.1. Các chủ đề dạy thực nghiệm 

 Trong luận án này, chúng tôi thực nghiệm qua một số chủ đề: 

CHVC và NL ở cấp độ tế bào (SH 10). 

 CHVC và NL ở cấp độ cơ thể (SH 11). 

 CHVC và NL ở cấp độ quần xã  - Hệ sinh thái (SH 12). 

3.2.2. Các chỉ tiêu cần đo trong thực nghiệm 

 Kết quả học tập qua điểm số; 

 Nắm vững bản chất của sự phát triển KN CHVC và NL; 

Năng lực học tập nói chung, học tập KN CHVC và NL nói riêng đƣợc rèn 

luyện: Trong luận án này, năng lực học tập KN CHVC và NL đƣợc đo bằng các 

tiêu chí cụ thể (Bảng 2.7). 

3.3. CÁCH TIẾN HÀNH 

3.3.1. Chọn trƣờng và lớp thực nghiệm 

 Do điều kiện thời gian và khối lƣợng công việc, nên trong thực nghiệm, 

chúng tôi chọn 3 tỉnh/ thành phố đại diện, đó là: Hà Nội (khu vực thành phố), 

Bắc Ninh (khu vực trung du và đồng bằng) và Phú Thọ (khu vực miền núi). Mỗi 

tỉnh/ thành phố chọn 01 trƣờng: 

 Trƣờng THPT Việt Đức - Thành phố Hà Nội. 

 Trƣờng THPT Quế Võ 3 - Tỉnh Bắc Ninh; 

Trƣờng THPT Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ; 

 Trong mỗi trƣờng chọn 3 lớp TN và 3 lớp ĐC ở mỗi khối lớp 10, lớp 11 

và lớp 12. Dựa vào kết quả học tập, phong trào thi đua của mỗi lớp, phân thành 

những cặp lớp tƣơng đƣơng để làm lớp TN và lớp ĐC ở mỗi khối, trong mỗi 

trƣờng trong 2 năm học: 2012 - 2013, 2013 - 2014. 
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3.3.2. Chọn giáo viên thực nghiệm 

 Tại mỗi trƣờng, chúng tôi chọn 03 GV có tuổi nghề từ 5 năm trở lên, trình 

độ chuyên môn từ khá trở lên, trong đó: 

 GV dạy lớp 10 năm học 2012-2013 đồng thời là GV dạy lớp 11 năm học 

2013-2014; 

 GV dạy lớp 11 năm học 2012-2013 đồng thời là GV dạy lớp 12 năm học 

2013-2014. 

 Trƣớc khi dạy, chúng tôi thống nhất mục tiêu thực nghiệm, phƣơng pháp 

tiến hành; thống nhất nội dung dạy, phƣơng pháp dạy, đặc biệt là thống nhất nội 

hàm các KN cần hình thành, lôgic phát triển của các KN, phƣơng pháp dẫn dắt 

HS theo lôgic vận động của KN. 

 Tổ chức thực nghiệm đƣợc thể hiện ở bảng sau đây:  

Danh sách GV tham gia giảng dạy: 

STT Tên giáo viên Tên trƣờng 

1.  Lê Thị Mỹ Hạnh 

Trƣờng THPT Việt Đức (Hà Nội) 2.  Nguyễn Thị Nhung 

3.  Nguyễn Thị Ánh 

4.  Nguyễn Xuân Định 

Trƣờng THPT Quế Võ 3 (Bắc Ninh) 5.  Nguyễn Quang Hợp 

6.  Nguyễn Nhƣ Quỳnh 

7.  Nguyễn Thị Hiền 

Trƣờng THPT Thanh Sơn (Phú Thọ) 8.  Trần Thiện Hiếu 

9.  Đỗ Văn Sâm 
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Bảng 3.1. Tổ chức quá trình thực nghiệm 

Năm học Tên trƣờng 

Chủ đề 

Cấp độ tế bào 

Chủ đề 

Cấp độ cơ thể 

Chủ đề 

Cấp độ quần xã 

TN ĐC TN ĐC TN ĐC 

2012-

2013 

THPT Việt 

Đức (Hà Nội) 

10A1 

10A2 

10A3 

10A4 

10A5 

10A6 

11A1 

11A2 

11A3 

11A4 

11A5 

11A6 

12A1 

12A2 

12A3 

12A4 

12A5 

12A6 

THPT Thanh 

Sơn (Phú Thọ) 

10A1 

10A2 

10A3 

10A4 

10A5 

10A6 

11A1 

11A2 

11A3 

11A4 

11A5 

11A6 

12A1 

12A2 

12A3 

12A4 

12A5 

12A6 

THPT Quế Võ 

3 (Bắc Ninh) 

10A1 

10A2 

10A3 

10A4 

10A5 

10A6 

11A1 

11A2 

11A3 

11A4 

11A5 

11A6 

12A1 

12A2 

12A3 

12A4 

12A5 

12A6 

2013-

2014 

THPT Việt 

Đức (Hà Nội) 

10A1 

10A2 

10A3 

10A4 

10A5 

10A6 

11A1 

11A2 

11A3 

11A4 

11A5 

11A6 

12A1 

12A2 

12A3 

12A4 

12A5 

12A6 

THPT Thanh 

Sơn (Phú Thọ) 

10A1 

10A2 

10A3 

10A4 

10A5 

10A6 

11A1 

11A2 

11A3 

11A4 

11A5 

11A6 

12A1 

12A2 

12A3 

12A4 

12A5 

12A6 

THPT Quế Võ 

3 (Bắc Ninh) 

10A1 

10A2 

10A3 

10A4 

10A5 

10A6 

11A1 

11A2 

11A3 

11A4 

11A5 

11A6 

12A1 

12A2 

12A3 

12A4 

12A5 

12A6 

  Ghi chú: 

- Các lớp 10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 10A6 của năm học 2012-2013 là 

các lớp 11A1, 11A2, 11A3, 11A4,11A5, 11A6 của năm học 2013-2014; 

- Các lớp 10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 10A6 của năm học 2013-2014 là 

các lớp mới tuyển. 

- Các lớp 12A1, 12A2, 12A3, 12A4, 12A5, 12A6 của năm học 2013-2014 là 

các lớp 11A1, 11A2, 11A3, 11A4,11A5, 11A6 của năm học 2012-2013. 
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3.3.3. Bố trí các lớp thí nghiệm và đối chứng 

 Bố trí kiểu song song, nghĩa là trong mỗi khối lớp ở mỗi trƣờng, chúng tôi 

chọn 03 lớp 10, 03 lớp 11, 3 lớp 12 chuyên học theo giáo án dạy thực nghiệm, 03 

lớp 10, 03 lớp 11, 3 lớp 12 khác chuyên học theo giáo án đối chứng. 

 Bố trí thực nghiệm kiểu song song về kết quả rèn luyện năng lực học tập 

kiến thức KN ở tiết trƣớc dễ ảnh hƣởng cách học của tiết sau, cụ thể: 

 Ở lớp TN, HS đƣợc tổ chức học tập theo biện pháp hình thành và phát 

triển KN CHVC và NL mà luận án đã đề xuất. 

 Ở lớp ĐC, HS đƣợc tổ chức học theo hƣớng dẫn của SGV để hình thành 

và phát triển KN CHVC và NL. 

 Lớp TN và ĐC đều sử dụng phƣơng tiện nhƣ nhau, cuối tiết dạy đều đƣợc 

kiểm tra bằng câu hỏi nhƣ nhau. 

3.3.4. Xử lý số liệu 

* Lập bảng phân phối thực nghiệm, bảng phân phối tần suất điểm kiểm tra. 

 * Tính các tham số theo công thức sau: 

 - Điểm trung bình X : là tham số xác định giá trị trung bình của dãy số 

thống kê dƣợc tính theo công thức: 

     i

i

i Xn
n

X 



10

1

.

1
 

 Trong đó:  n: tổng số bài kiểm tra 

   Xi: điểm số theo thang điểm 10 

   Ni: sô bài kiểm tra có điểm số là Xi 

 - Phƣơng sai: 

    2
10

1

2 )(
1

1
XXn

n
S i

i

i 


 


 

 - Độ lệch chuẩn (S)  

    S=  2
10

1

)(
1

1
XXn

n
i

i

i 
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 Độ lệch chuẩn phản ánh mức độ phân tán của điểm các bài kiểm tra so với 

điểm trung bình, S càng bé chứng tỏ số liệu càng ít phân tán. Giá trị này có ý 

nghĩa quan trọng trong khi so sánh kết quả có hai giá trị trung bình nhƣ nhau: 

 - Sai số tiêu chuẩn: 

     m=
n

S
 

 - Hệ số biến thiên: 

     Cv%= %100.
X

S
 

 Hệ số biến thiên phản ánh mức độ dao động giữa các số liệu. Độ dao động 

càng lớn kết quả càng ít tin cậy. 

Cv%= (0 - 10): độ dao động nhỏ 

Cv%= (10 - 30): độ dao động trung bình 

Cv%= (30 - 100): độ dao động lớn→ kết quả ít tin cậy 

 - Độ tin cậy: phản ánh sai khác giữa hai phƣơng án thực nghiệm và đối 

chứng, cho phép chấp nhận hay bác bỏ kết quả. 

    td =

2

2

2

1

2

1

12

n

S

n

S

XX




 

Trong đó:  

+ 
1X  và 

2X  là điểm trung bình của lớp đối chứng và lớp thực nghiệm 

+ n1 và n2 là kích thƣớc mẫu của lớp đối chứng và lớp thực nghiệm. 

 Giá trị tới hạn của td là tα tra trong bảng phân phối Student với α = 0,05 và 

bậc tự do f = n1 + n2 – 2. 

Nếu |td| ≥ Tα: sự sai khác giữa 
1X  và 

2X là có ý nghĩa 

Nếu |td| < Tα: sự sai khác giữa 
1X  và 

2X là không có ý nghĩa 

 Biểu diễn kết quả thí nghiệm theo phân phối tần suất bằng đồ thị. 

Sử dụng phần mềm excel của Microsoft Office để xử lý các số liệu. Các 

phép toán thống kê đƣợc lập trình trên phần mềm excel, khi nhập số liệu, phần 

mềm sẽ tự động cho kết quả chính xác, đảm bảo yêu cầu nghiên cứu của luận án. 

 kết quả đáng tin cậy 
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3.4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

3.4.1. Kết quả học tập 

3.4.1.1. Kết quả định lượng 

* Đánh giá kết quả học tập năm học 2012-2013 

Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả học tập qua các chủ đề 

Chủ đề 
Công 

thức 

Số 

bài 
X ± m S 

CV 

(%) 

dTN- 

ĐC 
td 

Cấp độ tế bào 
TN 465 6,65±0,054 1,16 17,41 

1,14 12,621 
ĐC 469 5,61±0,062 1,35 24,13 

Cấp độ cơ thể 
TN 465 6,99±0,059 1,28 18,31 

1,19 14,510 
ĐC 469 5,80±0,057 1,23 21,13 

Cấp độ quần xã –

Hệ sinh thái 

TN 460 7,12±0,065 1,39 19,47 
1,31 13,896 

ĐC 467 5,81±0,069 1,48 25,53 

Tổng cộng 
TN 463,3 6,92 - - 

1,213 - 
ĐC 468,3 5,74 - - 

 Có thể biểu diễn kết quả học tập các chủ đề năm học 2012 - 2013 bằng 

biểu đồ sau: 

 

Hình 3.1. Biểu đồ biểu diễn kết quả học tập qua các chủ đề 

Từ các số liệu tại bảng 3.2 và biểu đồ hình 3.1 có thể thấy: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TN ĐC TN ĐC TN ĐC

Cấp độ tế bào Cấp độ cơ thể Cấp độ quần xã
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Điểm trung bình cộng tổng các bài kiểm tra của khối lớp TN cao hơn so 

với khối lớp ĐC (chênh 1,213 điểm). 

Điểm trung bình cộng của các lớp TN luôn cao hơn lớp ĐC: 6,65 > 5,61; 

6,99 > 5,80; 7,21 > 5,81. 

Kiểm định sự sai khác điểm trung bình cộng giữa các bài kiểm tra trong 

cùng một nhóm ĐC hoặc TN: 

Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy:  

Hiệu số (dTN-ĐC) điểm trung bình cộng giữa các khối lớp TN và ĐC của 

các bài kiểm tra đều dƣơng và tăng tiến lần lƣợt là: 1,14; 1,19 và 1,31. 

Độ biến thiên (CV%) ở khối lớp TN qua các bài kiểm tra về cơ bản luôn 

thấp hơn so với các lớp ĐC và tƣơng đối ổn định ở các mức: 17,41<24,13; 

18,31<21,13; 19,47<25,53 chứng tỏ kết quả ở các khối lớp TN là chắc chắn và 

ổn định. 

Kiểm tra độ tin cậy về sự chênh lệch giữa hai giá trị trung bình cộng của 

TN và ĐC bằng đại lƣợng kiểm định td cho thấy các giá trị thu đƣợc đều lớn hơn 

0,05 (lần lƣợt là: 16,21; 14,510;13,896) chứng tỏ sự sai khác giữa TN và ĐC là 

có ý nghĩa. 

Kết quả thống kê tổng hợp các bài kiểm tra của các chủ đề: 

Bảng 3.3. Tần suất (fi %) - Số % học sinh đạt điểm Xi 

Chủ đề 
Công 

thức 

Số 

bài 

Số HS đạt điểm Xi 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Cấp độ tế bào 
ĐC 1847 5,2 11,4 23,3 35,6 20,7 3,2 0,9 0 

TN 1847 0 1,1 14,1 28,1 36,1 11,5 7,8 1,5 

Cấp độ cơ thể 
ĐC 1847 3,4 5,7 23 37 24,3 4 0,9 0 

TN 1847 0 1,5 8,8 26,6 31,3 15 13,7 1,9 

Cấp độ quần xã 

–Hệ sinh thái 

ĐC 1837 0,9 4,3 20,9 38,3 26 5,5 3,6 0,6 

TN 1844 0 1,3 7,9 21,7 24,9 26,8 10,7 6,7 
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Bảng 3.4 Tần suất hội tụ tiến (fi↑ %) - Số % học sinh đạt điểm Xi trở lên 

Chủ đề 
Công 

thức 

Số 

bài 

Số HS đạt điểm Xi 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Cấp độ 

tế bào 

ĐC 1847 100 95,1 83,7 60,4 24,8 4,1 0,9 0 

TN 1847 100 100 99,1 85 56,9 20,8 9,3 1,5 

Cấp độ 

cơ thể 

ĐC 1847 98,3 94,9 89,2 66,2 29,2 4,9 0,9 0 

TN 1847 98,8 98,8 97,3 88,5 61,9 30,6 15,6 1,9 

Cấp độ 

quần xã 

- Hệ sinh 

thái 

ĐC 1837 100 99,2 94,9 74 35,7 9,7 4,2 0,6 

TN 1844 100 100 98,7 90,8 69,1 44,2 17,4 6,7 

 

Bảng 3.5. So sánh các tham số đặc trƣng giữa các lớp TN và ĐC 

Chủ đề 
Công 

thức 
n X ± m S CV (%) td 

 

Cấp độ tế bào 

ĐC 1847 5,71±0,056 1,21 21,27 
12,997 

TN 1847 6,74±0,056 1,20 17,74 

 

Cấp độ cơ thể 

ĐC 1847 5,80±0,052 1,12 19,27 
14,260 

TN 1847 6,92±0,060 1,28 18,48 

Cấp độ quần xã –

Hệ sinh thái 

ĐC 1837 6,19±0,056 1,15 18,65 
13,034 

TN 1844 7,27±0,064 1,37 18,85 

Qua bảng số liệu 3.3, 3.4, 3.5 chúng tôi nhận thấy giá trị trung bình điểm 

kiểm tra của các lớp TN ở các chủ đề đều cao hơn so với các lớp ĐC. Từ các số 

liệu bảng 3.4, xây dựng đƣợc biểu đồ biểu diễn đƣờng tần suất hội tụ của các 

khối lớp TN và ĐC nhƣ sau: 
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Hình 3.2. Biểu đồ biểu diễn tần suất hội tụ tiến kết quả kiểm tra các chủ đề. 

Từ biểu đồ hình 3.2, chúng tôi nhận thấy ở các khối lớp, đƣờng TN phân 

bố gần đối xứng quanh giá trị mod=7; Đƣờng ĐC phân bố gần đối xứng quanh 

giá trị mod=7. Số HS đạt điểm dƣới giá trị mod ≥7 của khối TN nhiều hơn so với 

ĐC. Đƣờng hội tụ tiến của lớp TN luôn nằm bên phải và cao hơn so với lớp ĐC. 

* Đánh giá kết quả học tập năm học 2013-2014 

Bảng 3.6. Tổng hợp kết quả học tập qua các chủ đề 

Chủ đề 
Công 

thức 

Số 

bài 
X ± m S 

CV 

(%) 

dTN- 

ĐC 
td 

Cấp độ tế bào 
TN 465 6,55±0,061 1,3 19,84 

1,0 11,524 
ĐC 469 5,55±0,062 1,34 24,08 

Cấp độ cơ thể 
TN 465 6,93±0,061 1,32 19,11 

1,14 13,720 
ĐC 469 5,79±0,056 1,22 21,04 

Cấp độ quần xã – 

Hệ sinh thái 

TN 460 7,14±0,066 1,42 20,12 
1,25 13,181 

ĐC 467 5,79±0,069 1,49 25,66 

Tổng cộng 
TN 463,3 6,87  - 

1,13 - 
ĐC 468,3 5,71 - - 

Có thể biểu diễn kết quả học tập các chủ đề bằng biểu đồ sau: 
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Hình 3.3. Biểu đồ biểu diễn kết quả học tập các chủ đề 

Từ các số liệu tại bảng 3.6 và sơ đồ hình 3.3 có thể thấy: 

Điểm trung bình cộng tổng các bài kiểm tra của khối lớp TN cao hơn so 

với khối lớp ĐC là 1,13 điểm. 

Điểm trung bình cộng của các lớp TN luôn cao hơn lớp ĐC: 6,65 > 5,55; 

6,93 > 5,79; 7,04 > 5,79. 

Kiểm định sự sai khác điểm trung bình cộng giữa các bài kiểm tra trong 

cùng một nhóm ĐC hoặc TN: 

Kết quả ở bảng 3.6 cho thấy:  

Hiệu số (dTN-ĐC) điểm trung bình cộng giữa các khối lớp TN và ĐC Ở của 

các chủ đề đều dƣơng và tăng tiến lần lƣợt là: 1,0; 1,14; 1,25. 

Độ biến thiên (CV%) ở khối lớp TN qua các bài kiểm tra phần lớn luôn 

thấp hơn so với các lớp ĐC và tƣơng đối ổn định ở các mức: 19,84<24,08; 

19,11<21,04; 20,12<25,66 chứng tỏ kết quả ở các khối lớp TN là tƣơng đối chắc 

chắn và ổn định. 

Kiểm tra độ tin cậy về sự chênh lệch giữa hai giá trị trung bình cộng của 

TN và ĐC bằng đại lƣợng kiểm định td cho thấy các giá trị thu đƣợc đều lớn hơn 

0,05, lần lƣợt là: 11,524; 13,720; 13,181 chứng tỏ sự sai khác giữa TN và ĐC là 

có ý nghĩa. 
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Kết quả thống kê tổng hợp các bài kiểm tra của các chủ đề: 

Bảng 3.7. Tần suất (fi %) - Số % học sinh đạt điểm Xi 

Chủ đề 

 

Công 

thức 

Số 

bài 

Số HS đạt điểm Xi 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Cấp độ tế bào 

ĐC 1847 5,2 11,4 23,3 35,2 20,7 3,2 0,9 0 

TN 1847 0 1,1 14,1 27,9 36,1 11,5 7,8 1,5 

Cấp độ cơ thể 

ĐC 1847 2,1 5,7 24,3 38,7 22,8 3,6 2,8 0,2 

TN 1847 0 0,6 8,6 22,5 36,9 20,6 8,4 2,4 

Cấp độ quần xã 

–Hệ sinh thái 

ĐC 1847 1,1 4 20,2 38,9 26 5,5 3 1,3 

TN 1847 0 1,7 7,5 21,2 25,3 26 9,4 8,8 

Bảng 3.8. Tần suất hội tụ tiến (fi↑ %) - Số % học sinh đạt điểm Xi 

Chủ đề 
Công 

thức 

Số 

bài 

Số HS đạt điểm Xi 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Cấp độ tế bào 

ĐC 1847 99,9 94,7 83,3 60 24,8 4,1 0,9 0 

TN 1847 100 100 98,9 84,8 56,9 20,8 9,3 1,5 

 

Cấp độ cơ thể 

ĐC 1847 100 98,1 92,4 68,1 29,4 6,6 3 0,2 

TN 1847 100 100 99,4 90,8 68,3 31,4 10,8 2,4 

Cấp độ quần xã 

–Hệ sinh thái 

ĐC 1847 100 98,9 94,9 74,7 35,8 9,8 4,3 1,3 

TN 1847 99,9 99,9 98,2 90,7 69,5 44,2 18,2 8,8 
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Bảng 3.9. So sánh các tham số đặc trƣng giữa các lớp TN và ĐC 

Chủ đề 
Công 

thức 
n X ± m S CV (%) td 

Cấp độ tế bào 

ĐC 1847 5,68±0,056 1,21 21,37 

13,130 

TN 1847 6,72±0,056 1,20 17,79 

 

Cấp độ cơ thể 

ĐC 1847 5,90±0,052 1,15 19,22 

13,815 

TN 1847 7,23±0,060 1,18 16,72 

Cấp độ quần xã 

–Hệ sinh thái 

ĐC 1847 6,20±0,056 1,17 18,93 

12,921 

TN 1847 7,30±0,064 1,42 19,43 

 Qua bảng số liệu 3.7, 3.8, 3.9 chúng tôi nhận thấy giá trị trung bình điểm 

kiểm tra của các lớp TN ở cả khối lớp 10 và khối lớp 11 đều cao hơn so với các 

lớp ĐC. Từ các số liệu bảng 3.8, xây dựng đƣợc biểu đồ biểu diễn đƣờng tần 

suất hội tụ tiến của hai khối lớp TN và ĐC nhƣ sau: 

 

Hình 3.4. Biểu đồ biểu diễn tần suất hội tụ tiến kết quả kiểm tra các chủ đề 

Tƣơng tự, từ biểu đồ hình 3.4 chúng tôi nhận thấy, ở các lớp đƣờng TN 

phân bố gần đối xứng quanh giá trị mod=7; Đƣờng ĐC phân bố gần đối xứng 

quanh giá trị mod=6. Số HS đạt điểm dƣới giá trị mod=6 của khối TN ít hơn so 
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với ĐC, và điểm trên 6 cao hơn so với lớp ĐC. Đƣờng hội tụ tiến của lớp TN 

luôn nằm bên phải và cao hơn so với lớp ĐC. 

* So sánh kết quả học tập các chủ đề của các khối lớp giữa năm học 

2012-2013 và năm học 2013-2014: 

Bảng 3.10. Các tham số đặc trƣng giữa các khối lớp TN qua các năm 

Khối lớp 
Công 

thức 
X ± m S CV (%) td 

Năm học 2012-2013 
ĐC 5,865±0,044 1,87 27,14 

5,489 
TN 6,670±0,044 1,78 24,62 

Năm học 2013-2014 

ĐC 5,8425±0,044 1,78 24,62 

5,263 
TN 7,030±0,043 1,85 26,32 

Có thể biểu diễn kết quả học tập so sánh ở 3 khối lớp qua 2 năm học 

2012-2013 và năm học 2013-2014 bằng biểu đồ sau: 

 

Hình 3.5. So sánh kết quả học tập của các khối lớp qua 2 năm học 

2012-2013 và năm học 2013-2014 

Từ các số liệu tại bảng 3.10 và biểu đồ hình 3.5 có thể thấy: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Năm học 2012-2013 Năm học2013-2014

ĐC

TN



100 

 

 

 

Điểm trung bình cộng tổng các bài kiểm tra của có sự tăng dần giữa các 

khối lớp qua 2 năm học. Hiệu số (dTN-ĐC) điểm trung bình cộng giữa khối lớp TN 

là dƣơng, tăng 0,33. 

Độ biến thiên (CV%) giữa khối lớp TN là gần tƣơng đƣơng nhau, lần lƣợt 

là: 27,14, 24,62 và 26,32. 

Kiểm tra độ tin cậy về sự chênh lệch giữa hai giá trị trung bình cộng giữa 

khối các lớp năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014 bằng đại lƣợng kiểm 

định td cho thấy giá trị thu đƣợc lớn hơn 0,05 (5,489 và 5,623), chứng tỏ sự sai 

khác giữa TN và ĐC là có ý nghĩa. 

Nhƣ vậy, từ các kết quả nêu trên có thể khẳng định: Biện pháp hình thành 

và phát triển KN mà luận án đã đề xuất là có hiệu quả. 

3.4.1.2. Đánh giá kết quả định tính 

Ngoài việc đánh giá HS thông qua phân tích định lƣợng kết quả khảo sát 

và các bài kiểm tra, chúng tôi cũng tiến hành gặp gỡ trao đổi trực tiếp với GV 

dạy thực nghiệm sƣ phạm, dự một số tiết học của các lớp ĐC và TN để quan sát 

và thu nhận thông tin về tinh thần, thái độ và tính chủ động, tích cực trong học 

tập của HS; đồng thời phân tích một số câu trả lời trong các bài kiểm tra và trong 

khi thực hiện một số nhiệm vụ học tập trên lớp của HS để đánh giá một cách 

định tính về mức độ đạt đƣợc cả về kiến thức lẫn kĩ năng học tập trong khi học 

các chủ đề kiến thức về KN CHVC và NL qua SH 10, SH 11 và SH 12. 

* Tinh thần, thái độ và tính chủ động, tích cực học tập của HS 

Để tăng thêm độ tin cậy về kết quả này, chúng tôi đã tiến hành dự giờ ở 

các lớp ĐC và TN để quan sát trực tiếp HS, đồng thời hƣớng dẫn các GV dạy 

thực nghiệm sƣ phạm theo dõi sự thay đổi về tinh thần, thái độ và tính chủ động, 

tích cực học tập của HS bằng cách thiết kế bảng kiểm quan sát với các tiêu chí 

đánh giá (Phụ lục 6). Với cách làm nhƣ vậy, sau khi gặp gỡ trực tiếp GV dạy 

thực nghiệm sƣ phạm và tổng hợp lại, chúng tôi đã thu đƣợc kết quả nhƣ sau:  

HS ở lớp TN có ý thức học tập cao, luôn chủ động trong việc ôn tập bài cũ 

ở nhà và tham gia xây dựng bài trên lớp hơn ở lớp ĐC, các đặc điểm đó tăng dần 

theo thời gian thực nghiệm, biểu hiện nhƣ: khi kiểm tra bài cũ, ở lớp TN có đến 
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hơn nửa lớp giơ tay xin trả lời câu hỏi, trong khi lớp ĐC thì chỉ lác đác vài em; 

trong hoạt động dạy học trên lớp, khi GV đặt câu hỏi, ở lớp TN có khoảng 2/3 số 

HS của lớp giơ tay xin trả lời câu hỏi, trong khi ở lớp ĐC thì con số này chƣa 

đến 1/3 (Nhận xét của GV Nguyễn Quang Hợp – Trƣờng THPT Quế Võ 3 (Bắc 

Ninh), GV Trần Thiện Hiếu - Trƣờng THPT Thanh Sơn (Phú Thọ) cũng có cùng 

ý kiến). Chất lƣợng trả lời câu hỏi của HS ở lớp TN cũng cao hơn lớp ĐC và 

tăng dần theo thời gian thực nghiệm sƣ phạm, khi bắt gặp một câu hỏi của GV 

yêu cầu nhớ lại kiến thức cũ thì phản ứng thƣờng xảy ra ở HS lớp ĐC là các em 

chỉ chăm chú vào SGK để tìm ý trả lời, còn HS ở lớp TN thì gần nhƣ đã thành 

phản xạ có điều kiện là tập trung suy nghĩ nhớ lại những gì mà các em vừa ôn 

tập lại theo chỉ dẫn của GV nên trả lời chính xác hơn.  

Hầu hết GV dạy thực nghiệm sƣ phạm đều khẳng định rằng khi dạy lớp 

TN, GV không bao giờ bị “cháy giáo án” bởi vì mọi hoạt động dạy học diễn ra 

suôn sẻ, không mất thời gian để nhắc lại kiến thức cũ cho HS; còn ở lớp ĐC, do 

HS không đƣợc đặt trong trạng thái phải huy động kiến thức cũ làm nguyên liệu 

học kiến thức mới nên khi gặp câu hỏi của GV các em rất bị động và phải mất 

nhiều thời gian suy ngẫm lại xem còn nhớ những gì mới đƣa ra câu trả lời.  

Khi dự giờ, ở 2 tiết học đầu tiên, chúng tôi thấy ở cả nhóm TN và ĐC, HS 

rụt rè, trƣớc một KN, HS thƣờng lúng túng chƣa biết xác định vị trị và dấu hiệu 

cơ bản cần khảo sát, không biết phải làm gì khi gặp một KN nếu không có hƣớng 

dẫn bằng các câu hỏi của GV. Tình trạng này không đƣợc cải thiện ở nhóm lớp 

ĐC qua những tiết dạy tiếp theo, tuy nhiên ở nhóm TN chúng tôi nhận thấy HS 

đã bắt nhịp theo cách dạy của GV, không khí lớp học trở nên sôi nổi, HS tích cực 

chủ động hoàn thành các câu hỏi, bài tập GV giao, các em tích cực đặt câu hỏi 

với GV và thảo luận theo nhóm. Đối với lớp 11, đến gần cuối thời điểm TN của 

năm học 2013-2014, nhiều hoạt động trên lớp của nhóm TN gần nhƣ hoàn toàn 

do HS tiến hành, GV chỉ làm nhiệm vụ ra lệnh, quan sát, giải đáp thắc mắc của 

HS và tổng kết lại những gì HS làm đƣợc và chính xác hóa theo mục tiêu hình 

thành KN. 
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Sau các tiết học, chúng tôi chọn ngẫu nhiên vài HS ở mỗi nhóm TN và 

ĐC để phỏng vấn, kết quả cho thấy, ở nhóm lớp TN đa số các em đều bày tỏ sự 

hứng thú đối với môn SH khi đƣợc học theo cách mà GV dạy, HS đã có suy nghĩ 

không coi môn SH là môn phụ nữa; Đối với HS ở nhóm lớp ĐC thì ngƣợc lại, 

vẫn coi môn SH là môn phụ và tỏ ra không hứng thú. 

* Khả năng khái quát hóa kiến thức thông qua kết quả các bài kiểm tra 

ở câu hỏi tự luận  

Qua các câu hỏi yêu cầu HS phải khái quát hóa mới nêu đƣợc kết luận 

kiểu nhƣ các câu hỏi về các chủ đề quang hợp, hô hấp ở tế bào, hô hấp ở thực 

vật,… Kết quả chấm bài, thống kê cho thấy khả năng khái quát hóa ở lớp ĐC và 

lớp TN nhƣ sau: 

Ví dụ, ở câu hỏi 1. “Hô hấp tế bào thuộc mặt nào của chuyển hóa vật 

chất? Vì sao” và câu hỏi 3 “Quang hợp có thuộc CHVC và NL không? Vì sao?” 

em Lê Thị Nhƣ Trang, lớp 10A1, Trƣờng THPT Việt Đức ở lớp TN đã trả lời 

đầy đủ và chính xác câu hỏi: 

“Câu 1: Hô hấp tế bào thuộc mặt nào của chuyển hóa vật chất? Vì sao? 

Hô hấp thuộc mặt dị hóa của KN CHVC và NL. Vì quá trình hô hấp phân 

giải các hợp chất hữu cơ đƣợc tổng hợp trong quá trình đồng hóa (quang hợp) 

tạo thành những hợp chất đơn giản và giải phóng năng lƣợng. Năng lƣợng đƣợc 

giải phóng dùng cho mọi hoạt động sống của tế bào, trong đó có sự tổng hợp các 

chất mới trong quá trình đồng hóa tiếp theo. 

Câu 3: Quang hợp thuộc CHVC và NL. Vì quang hợp là quá trình tổng 

hợp các chất đặc trƣng của tế bào từ các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ đơn giản và 

tích lũy năng lƣợng. Quá trình này đòi hỏi cung cấp năng lƣợng (năng lƣợng mặt 

trời hoặc năng lƣợng lấy từ các quá trình dị hóa). Vật chất đƣợc tổng hợp nên có 

tích lũy năng lƣợng dạng thế năng. 

Trong khi đó ở lớp ĐC, đa số các em lúng túng trong việc giải thích vì sao 

lại coi hô hấp là quá trình dị hóa và quang hợp là quá trình đồng hóa, phần lớn 

nội dung câu trả lời các em đều trình bày nội dung hai KN hô hấp và quang hợp. 
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Ánh sáng 

CO2+H2O 

C6H12O6+O2 

Quang 

hợp 

Hô hấp 

ATP 

Sơ đồ mối quan hệ giữa Quang hợp và Hô hấp 

Điều này cho thấy, HS ở các lớp ĐC đã không nắm đƣợc những dấu hiệu đặc 

trƣng trong chủ đề quang hợp và hô hấp ở tế bào. 

Câu 4: Có thể lập sơ đồ nhƣ thế nào để diễn đạt quan hệ của KN: Hô hấp, 

CHVC và NL ở tế bào thực vật, Quang hợp. 

Đa số HS ở các lớp TN đều lập đƣợc sơ đồ sơ lƣợc diễn đạt đƣợc mối 

quan hệ của quang hợp và hô hấp trong quá trình CHVC và NL ở tế bào thực vật 

cũng nhƣ giải thích đƣợc mối quan hệ giữa các quá trình. Ví dụ em Nguyễn Thị 

Phƣơng Thảo, lớp 10A3, Trƣờng THPT Quế Võ 3 đã trình bày nhƣ sau: 

 

   

 

 

 

 

 

Quang hợp tạo sản phẩm là nguyên liệu cho hô hấp. 

 Hô hấp cung cấp nguyên liệu, năng lƣợng cho quá trình quang hợp. 

 Hô hấp và quang hợp là hai quá trình có quan hệ mật thiết với nhau, cụ 

thể nhƣ sau: 

 Quang hợp tích lũy năng lƣợng trong các chất hữu cơ và oxi - nguyên liệu 

của quá trình hô hấp. 

 Hô hấp giải phóng năng lƣợng, cung cấp cho các hoạt động sống trong đó 

có quá trình quang hợp. 

 Tuy nhiên, ở các lớp ĐC, đa số HS đã không lập đƣợc sơ đồ hoặc lập 

đƣợc sơ đồ nhƣng không giải thích đƣợc quan hệ giữa các quá trình, các sự kiện 

trong sơ đồ, hoặc nêu đƣợc nhƣng chƣa đầy đủ. 

Câu 5: Đặc điểm chung hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men là gì? 

 Đối với câu hỏi này, đòi hỏi HS phải nắm đƣợc các dấu hiệu đặc trƣng 

của hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men, trên cơ sở đó có khái quát hóa 
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thành các đặc điểm chung, đó là: là quá trình dị hóa, sử dụng nguyên liệu đƣờng 

đơn để phân giải sinh năng lƣợng cung cấp cho hoạt động sống và đều trải qua 

giai đoạn đƣờng phân. Điểm khác nhau cơ bản giữa các quá trình này ở chỗ: 

Trong hô hấp hiếu khí, chất hữu cơ bị phân giải hoàn toàn, chất nhận điện tử là 

oxi phân tử, sản phẩm cuối cùng là H2O, CO2, ATP; Trong hô hấp kị khí: Chất 

nhận điện tử: NO3
-, SO4

2-, CO2,...và tạo ra các sản phẩm trung gian nhƣ muối vô 

cơ,..; Trong lên men: chất nhận điện tử là chất hữu cơ trung gian - etylic, axit 

lactic, ... thực tế kết quả đánh giá cho thấy, đa số HS các lớp TN trả lời đầy đủ và 

chính xác yêu cầu của câu hỏi (ví dụ em Đặng Thị Hậu, lớp 10A1, Trƣờng 

THPT Thanh Sơn - Phú Thọ), trong khi đó HS các lớp ĐC, nhiều em nêu không 

đầy đủ hoặc nêu không chính xác, hoặc không biết chắt lọc các ý chính, còn trình 

bày dài dòng và chƣa lôgic. 

Câu 6: Có thể diễn đạt quan hệ của các KN: Dị hóa ở vi sinh vật, hô hấp 

hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men bằng sơ đồ nhƣ thế nào? 

Đây là một câu hỏi khó, đòi hỏi HS phải nắm chắc kiến thức, các dấu hiệu 

đặc trƣng về hoạt động CHVC và NL, trên cơ sở đó tổng hợp và khái quát hóa 

mới có thể làm đƣợc. Trong câu hỏi này, tỷ lệ HS ở khối lớp TN đã làm bài tốt 

hơn HS ở khối lớp ĐC. Ví dụ, trong câu hỏi này, HS Đoàn Hải Long, lớp 10A3 

đã trình vẽ các sơ đồ và giải thích nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nguồn năng luợng được sử dụng bởi vi sinh vật. 

Hóa dƣỡng hữu cơ Hóa dƣỡng vô cơ Quang dƣỡng 

Chất hữu 

cơ khử 

Chất 

hữu cơ 

oxy hóa 

Chất hữu 

cơ khử 

Chất 

hữu cơ 

oxy hóa 

 

 

ASMT 

Chất 

hữu 
cơ 

Hóa năng 

Công 
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Chất cho e
-
 hữu cơ Chất cho e- vô cơ 

Lên men 

Chất nhận 

electron 

hữu cơ nội 

sinh 

O2 

Hô  hấp 

 hiếu  khí 

NO3
-
, 

SO4
2-

, 

CO2, 

Fumarat 

Hô hấp kị khí Hóa tự dƣỡng 

O2, SO4
2-

, 

CO2, NO3
-
 

Hầu hết vi sinh vật sử dụng 1 trong 3 nguồn năng luợng. Các vi sinh vật 

quang dƣỡng thu nhận năng luợng bức xạ từ mặt trời nhờ các sắc tố nhƣ bacterio 

chlorophyll và chlorophyll. Các vi sinh vật hóa dƣỡng oxy hóa các chất dinh 

dƣỡng hữu cơ và vô cơ khử để giải phóng và thu nhận năng luợng. Hóa năng dẫn 

xuất từ 3 nguồn này sẽ đƣợc dùng để sản ra công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các kiểu giải phóng năng luợng 

Lên men là quá trình giải phóng năng luợng trong đó một chất cho 

electron hữu cơ chuyền các electron cho một chất nhận nội sinh thƣờng là một 

chất trung gian bắt nguồn từ sự phân giải chất dinh dƣỡng. Trong hô hấp, các 

electron đƣợc chuyền cho một chất nhận từ bên ngoài (ngoại sinh) nhƣ O2 (hô 

hấp hiếu khí) hay NO3
-, SO4

2- (hô hấp kị khí). Các hợp chất khử vô cơ cũng có 

thể đƣợc dùng nhƣ các chất cho electron trong việc tạo thành năng luợng (sự hóa 

dƣỡng vô cơ). 
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Hô hấp của các đại phân tử 

Sơ đồ tổng quát của sự dị hóa hiếu khí trong 1 vi sinh vật hóa dị dƣỡng 

hữu cơ chỉ ra 3 giai đoạn trong quá trình này và vị trí trung tâm của chu trình axit 

tricarboxylic. Mặc dù có nhiều protein, polisaccarid và lipit nhƣng chúng bị phân 

giải chỉ qua hoạt tính của 1 vài con đƣờng trao đổi chất phổ biến (các đƣờng ở 

đây chỉ dòng các electron mang bởi NADH và FADH2 tới chuỗi vận chuyển 

electron.  

Trong khi phần lớn HS ở các lớp ĐC không thể hiện đƣợc các mối quan 

hệ của các KN theo yêu cầu của câu hỏi bằng sơ đồ. Số khác vẽ đƣợc sơ đồ 

nhƣng còn nhầm lẫn các đặc trƣng hoặc không nêu đầy đủ các dấu hiệu, các sự 

kiện trong sơ đồ. 

Câu 8: Cây xanh lấy đƣợc nƣớc và muối khoáng bằng cơ quan nào? Theo 

cơ chế nhƣ thế nào? Hoạt động thu nhận nƣớc, muối khoáng thuộc giai đoạn nào 

của quá trình CHVC và NL ở cây xanh? 

Trong SGK SH 11, quá trình hấp thụ nƣớc và muối khoáng ở TV đƣợc 

trình bày tƣơng đối chi tiết, tuy nhiên diễn biến của quá trình hấp thụ nƣớc và 

Cacbonhidrat 

Glucôzơ 

Đƣờng phân 

Axit Piruvic 

Axetyl CoA 

 

Chu trình Crep 

Prôtêin 

Axit amin 

Lipit 

Glyxerol Axit béo 
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muối khoáng không theo một trình tự lôgic, do đó việc xác định các dấu hiệu 

chung, bản chất của KN CHVC và NL đối với HS là rất khó khăn. Tuy nhiên, 

điều này không gây khó khăn đối với HS khối lớp TN, ngƣợc lại HS khối lớp 

ĐC gặp nhiều lúng túng, việc trình bày và sắp xếp các sự kiện lộn xộn không 

theo lôgic, ví dụ, ở khối lớp TN: em Nguyễn Thái Ngọc, lớp 11A3, Trƣờng 

THPT Thanh Sơn- Phú Thọ, Em Đỗ Thị Huệ, lớp 11A3, Trƣờng THPT Quế Võ 

3 - Bắc Ninh đã biết xác định các dấu hiệu chung và bản chất của KN CHVC và 

NL ở thực vật nhƣ sau: 

Để có vật chất (nƣớc, muối khoáng,…) cho tế bào đồng hóa, cây xanh hút 

nƣớc và ion khoáng từ đất. Cụ thể nhƣ sau: 

Dạng vật chất thu nhận theo cơ quan: Nƣớc và ion khoáng. 

 Dạng thu nhận: hấp thụ nƣớc (sự xâm nhập của nƣớc từ đất vào tế bào 

lông hút theo cơ chế thụ động (cơ chế thẩm thấu), đi từ nơi có thế nƣớc cao hơn 

đến nơi có thế nƣớc thấp hơn. Dịch của tế bào biểu bì rễ (lông hút) ƣu trƣơng so 

với dung dịch đất do hai nguyên nhân: quá trình thoát hơi nƣớc ở lá và nồng độ 

các chất tan (các axit hữu cơ, đƣờng xacarozo, các ion khoáng…); hấp thụ 

khoáng theo hai cơ chế là thụ động (đi từ nơi nồng độ ion cao đến nơi có nồng 

độ ion thấp) và chủ động (đi ngƣợc chiều gradient nồng độ, tiêu tốn năng lƣợng). 

Con đƣờng thu nhận: con đƣờng gian bào và con đƣờng tế bào chất. 

Cơ chế thu nhận: khuyếch tán, thẩm thấu 

Kết quả kiểm tra cho thấy, HS ở khối lớp TN rất dễ dàng trả lời đƣợc câu 

hỏi này, trong khi ở khối lớp ĐC, HS rất lúng túng.  

Ở các câu hỏi còn lại cũng cho kết quả tƣơng tự. 
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3.4.2. Sự phát triển năng lực học tập 

Bảng 3.11. Kết quả đánh giá sự phát triển năng lực học tập qua các chủ đề qua 2 năm học 2012-2013, 2013-2014. 

Năng lực học tập khái niệm 

chuyển hoá vật chất và năng lƣợng 

Tỉ lệ % HS đạt mức năng lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Stt Tiêu chí Chỉ báo 
Kiểm 

tra 1 

Kiểm 

tra 2 

Kiểm 

tra 1 

Kiểm 

tra 2 

Kiểm 

tra 1 

Kiểm 

tra 2 

1. 

Nhận ra đƣợc biểu 

hiện của hoạt động 

trao đổi chất 

Nhận ra đƣợc hoạt động thuộc trao đổi chất 

trong các hoạt động sinh lí. 

TN 13,48 7,06 26,24 25,14 60,28 67,8 

ĐC 15,11 15,97 43,96 51,98 40,93 32,05 

Chỉ ra đƣợc các đặc điểm diễn biến chung của 

trao đổi chất 

TN 11,23 7,99 24,93 22,44 63,84 69,57 

ĐC 13,86 15,11 45,3 54,79 40,84 30,1 

Phân tích, chỉ ra đƣợc các đặc điểm cơ bản của 

mỗi giai đoạn diễn biến của trao đổi chất 

TN 10,14 8,31 27,81 20,24 62,05 71,45 

ĐC 14,4 12,07 42,94 52,41 42,66 35,52 

2. 

Xác định đƣợc dấu 

hiệu bản chất của 

hoạt động trao đổi 

chất 

Xác định đƣợc bản chất của trao đổi chất 
TN 12,36 8,66 29,39 25,97 58,25 65,37 

ĐC 15,33 17,32 45,8 47,16 38,87 35,52 

Xác định đƣợc quan hệ của các dấu hiệu bản 

chất của trao đổi chất 

TN 12,69 8,21 34,77 28,44 52,54 63,35 

ĐC 19,9 9,53 45,7 51,49 34,4 38,98 
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Xác định đƣợc nội dung diễn đạt của KN trao 

đổi chất 

TN 20,48 9,7 27,07 21,53 52,45 68,77 

ĐC 23,12 27,89 46,51 41,74 30,37 30,37 

3. 

Xác định đƣợc dấu 

hiệu bản chất của 

KN CHVC và NL 

từ các dấu hiệu của 

trao đổi chất 

Chỉ ra đƣợc một trong 3 dấu hiệu của của trao 

đổi chất là chuyển hóa 

TN 20,48 8,71 26,31 18,52 53,21 72,77 

ĐC 22,74 25,55 41,64 52,57 35,62 21,88 

Xác định đƣợc đặc điểm bản chất của chuyển 

hóa 

TN 16,57 14,58 25,36 21,47 58,07 63,95 

ĐC 26,1 21,49 45,43 52,9 28,47 25,61 

Xác định đƣợc tế bào – đơn vị chuyển hóa 
TN 19,27 21,98 23,64 15,96 57,09 62,06 

ĐC 24,36 19,65 27,67 51,49 47,97 28,86 

Xác định đƣợc nội dung diễn đạt của CHVC và 

NL 

TN 16,27 12,57 23,64 23,43 60,09 64 

ĐC 33,68 20,3 41,96 50,84 24,36 28,86 

4. 

Diễn đạt đƣợc KN 

CHVC và NL 

trong sinh giới 

Diễn đạt bằng liệt kê dấu hiệu 
TN 20,9 10,9 27,97 27,27 51,13 61,83 

ĐC 32,05 17,82 44,72 49,21 23,23 32,97 

Diễn đạt bằng mệnh đề 
TN 14,13 11,44 26,63 28,02 59,24 60,54 

ĐC 19,8 12,18 42,19 51,87 38,01 35,95 

5. 
Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL qua 

Xác định đƣợc biểu hiện cụ thể của KN CHVC 

và NL ở vi sinh vật 

TN 20,3 12,24 25,66 18,44 54,04 69,32 

ĐC 19,8 12,18 38,01 51,87 42,19 35,95 
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biểu hiện trong giai 

đoạn thu nhận ở 

dạng sống 

Xác định đƣợc biểu hiện cụ thể của KN CHVC 

và NL ở thực vật 

TN 14,6 12,27 25 19,58 60,4 68,15 

ĐC 14,83 14,46 57,99 53,44 27,18 32,1 

Xác định đƣợc biểu hiện cụ thể của KN CHVC 

và NL ở động vật 

TN 20,47 16,06 27,92 29,25 51,61 54,69 

ĐC 13,37 17,6 51,11 51,92 35,52 30,48 

6. 

Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL qua 

biểu hiện trong giai 

đoạn chuyển hóa ở 

các dạng sống 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn chuyển hóa ở vi sinh vật 

TN 16,73 9,78 30,14 32,83 53,13 57,39 

ĐC 12,83 17,6 45,02 51,92 42,15 30,48 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn chuyển hóa ở thực vật 

TN 16,57 14,8 26,78 26,94 56,65 58,26 

ĐC 26,1 21,49 45,43 52,9 28,47 25,61 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn chuyển hóa ở động vật 

TN 15,48 12,36 26,24 29,39 58,28 58,25 

ĐC 17,18 15,33 41,9 45,8 40,92 38,87 

7. 

Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL qua 

biểu hiện trong giai 

đoạn đào thải ở các 

dạng sống 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn đào thải ở vi sinh vật 

TN 18,23 12,69 25,93 34,77 55,84 52,54 

ĐC 12,86 19,9 50,3 45,7 36,84 34,4 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn đào thải ở thực vật 

TN 8,14 9,48 29,81 28,07 62,05 62,45 

ĐC 13,4 23,12 43,94 46,51 42,66 30,37 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn đào thải ở động vật 

TN 17,56 16,48 29,2 26,31 53,24 57,21 

ĐC 15,38 22,74 45,8 41,64 38,82 35,62 
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8. 

Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL qua 

biểu hiện trong giai 

đoạn thu nhận ở 

các cấp độ tổ chức 

sống 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn thu nhận ở cấp độ tế bào 

TN 21,69 16,57 27,8 25,36 50,51 58,07 

ĐC 19,9 20,9 44,7 27,97 35,4 51,13 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn thu nhận ở cấp độ cơ thể 

TN 18,18 18,57 29,07 21,43 52,75 60 

ĐC 23,12 27,05 46,51 44,72 30,37 28,23 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn thu nhận ở cấp độ quần thể 

TN 19,48 14,13 27,31 26,63 53,21 59,24 

ĐC 22,14 16,8 41,24 42,19 36,62 38,01 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn thu nhận ở cấp độ quần xã 

TN 16,57 14,3 21,36 25,66 62,07 60,04 

ĐC 26,1 19,8 45,43 38,01 28,47 42,19 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn thu nhận ở cấp độ hệ sinh thái 

TN 11,27 4,6 33,64 35 55,09 60,4 

ĐC 22,36 14,83 29,67 57,99 47,97 27,18 

9. 

Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL qua 

biểu hiện trong giai 

đoạn chuyển hóa ở 

các cấp độ tổ chức 

sống 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn chuyển hóa ở cấp độ tế bào. 

TN 16,27 10,47 23,64 27,92 60,09 61,61 

ĐC 30,68 13,37 41,96 51,11 27,36 35,52 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn chuyển hóa ở cấp độ cơ thể. 

TN 24,9 16,73 23,97 30,14 51,13 53,13 

ĐC 28,05 16,67 44,72 43,22 27,23 40,11 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn chuyển hóa ở cấp độ quần thể. 

TN 17,13 11,51 26,63 26,88 56,24 61,61 

ĐC 15,8 13,4 42,19 43,94 42,01 42,66 
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Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn chuyển hóa ở cấp độ quần xã. 

TN 13,28 9,56 26,24 29,2 60,48 61,24 

ĐC 17,11 15,38 41,96 45,8 40,93 38,82 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn chuyển hóa ở cấp độ hệ sinh 

thái. 

TN 17,23 11,69 22,03 22,8 60,74 65,51 

ĐC 13,86 19,9 50,3 44,7 35,84 35,4 

10. 

Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL qua 

biểu hiện trong giai 

đoạn đào thải ở các 

cấp độ tổ chức 

sống 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn đào thải ở cấp độ tế bào 

TN 16,14 13,18 26,81 29,07 57,05 57,75 

ĐC 10,4 23,12 46,94 46,51 42,66 30,37 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn đào thải ở cấp độ cơ thể 

TN 12,36 9,48 27,39 27,31 60,25 63,21 

ĐC 15,33 22,14 45,8 41,24 38,87 36,62 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn đào thải ở cấp độ quần thể 

TN 12,69 16,57 32,77 21,36 54,54 62,07 

ĐC 19,9 26,1 45,7 45,43 34,4 28,47 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

trong giai đoạn đào thải ở cấp độ quần xã 

TN 20,48 11,27 27,07 33,64 52,45 55,09 

ĐC 23,12 22,36 46,51 29,67 30,37 47,97 

11. 

Cụ thể hóa KN 

CHVC và NL qua 

biểu hiện giữa hai 

giai đoạn nối tiếp 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện 

giữa hai giai đoạn nối tiếp ở thực vật 

TN 20,48 16,27 28,31 23,64 51,21 60,09 

ĐC 32,74 30,68 31,64 41,96 35,62 27,36 

Cụ thể hóa KN CHVC và NL qua biểu hiện TN 16,57 4,9 21,36 23,97 62,07 71,13 
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các dạng sống giữa hai giai đoạn nối tiếp ở động vật ĐC 26,1 28,05 45,43 44,72 28,47 27,23 

12. 

Xác định đƣợc dấu 

hiệu chung, bản 

chất của mỗi KN 

cụ thể mới xuất 

hiện 

Phân tích hiện tƣợng để xác định các dấu hiệu 
TN 9,27 14,13 33,64 26,63 57,09 59,24 

ĐC 25,36 15,8 27,67 42,19 46,97 42,01 

Xác định các dấu hiệu chung, bản chất từ các 

dấu hiệu đã nhận ra 

TN 16,27 13,28 23,64 26,24 60,09 60,48 

ĐC 27,68 15,11 42,96 41,96 29,36 42,93 

Nêu tên KN 
TN 20,9 17,23 27,97 22,63 51,13 60,14 

ĐC 32,05 19,9 44,72 45,7 23,23 34,4 

13. Hệ thống hóa KN 

Diễn đạt hệ thống hóa KN phù hợp 
TN 16,16 10,48 26,63 30,07 57,21 59,45 

ĐC 19,8 23,12 42,19 46,51 38,01 30,37 

Cách diễn đạt thể hiện sự mở rộng từng dấu 

hiệu bản chất của KN CHVC và NL trong sinh 

giới 

TN 14,13 15,9 26,73 25,97 59,14 58,13 

ĐC 11,8 32,05 45,19 44,72 43,01 23,23 
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Qua kết quả ở bảng 3.11 cho thấy: 

Khả năng nhận ra đầy đủ và chính xác đƣợc các biểu hiện của hoạt động 

trao đổi chất trong các hoạt động sinh lý (đặc điểm diễn biến chung của trao đổi 

chất,…); Khả năng phân tích, chỉ ra đƣợc các đặc điểm cơ bản của mỗi giai đoạn 

diễn biến của trao đổi chất, cũng nhƣ xác định đƣợc dấu hiệu bản chất của hoạt 

động trao đổi chất ở nhóm TN cao hơn hẳn so với nhóm ĐC, thể hiện qua tỷ lệ HS 

đạt mức 3 ở nhóm TN lớn hơn nhiều so với nhóm ĐC. Ở chiều ngƣợc lại, tỷ lệ SH 

đạt mức 1 ở cả hai nhóm HS là TN và ĐC là gần tƣơng đƣơng nhau (hơn 10%). 

Điều đó chứng tỏ tỷ lệ HS ở nhóm TN nắm vững các dấu hiệu bản chất, các mối 

quan hệ của các dấu hiệu của KN trao đổi chất tốt hơn so với HS nhóm ĐC. 

Dấu hiệu bản chất của KN CHVC và NL từ các dấu hiệu của trao đổi chất 

chính là dấu hiệu Chuyển hóa. Trong cơ thể sống, hoạt động chuyển hóa đƣợc 

diễn ra trong các đơn vị chuyển hóa - tế bào. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, tỷ 

lệ HS đạt mức 1 ở cả hai nhóm TN và ĐC cũng gần tƣơng đƣơng nhau (khoảng 

gần 20%), tuy nhiên, tỷ lệ HS đạt mức 3 ở nhóm TN có sự khác biệt rất lớn so 

với nhóm ĐC, khoảng gần 60% so với hơn 30% ở HS nhóm ĐC. 

Tỷ lệ HS từ việc xác định đƣợc dấu hiệu chung, bản chất của KN CHVC 

và NL khái quát và trình bày KN dƣới dạng một mệnh đề ở HS nhóm TN là cao 

hơn rất nhiều so với nhóm ĐC, sấp sỉ khoảng gần 60% HS ở nhóm TN so với tỷ 

lệ HS ở nhóm ĐC (khoảng hơn 30%). Ngƣợc lại tỷ lệ HS đạt mức 1 ở nhóm ĐC 

cao hơn một chút so với nhóm TN. Từ kết quả thống kê các bài kiểm tra của HS 

cũng cho thấy, các câu hỏi về các dấu hiệu bản chất trong diễn biến của quá trình 

quang hợp, hô hấp ở tế bào, trao đổi vật chất trong quần xã hay câu hỏi trong bài 

Quang hợp ở thực vật,… đƣợc HS nhóm TN lƣu trữ tốt hơn so với HS ở nhóm 

ĐC, trong khi tỷ lệ này ở HS nhóm ĐC thấp hơn, HS chƣa xác định đƣợc các 

dấu hiệu chung, bản chất hoặc còn nhầm lẫn giữa các đặc điểm, các sự kiện,… 

CHVC và NL là một khái niệm đại cƣơng, kết quả thống kê cho thấy, từ 

các biểu hiện cụ thể trong từng giai đoạn của quá trình CHVC và NL (Thu nhận, 

Chuyển hóa và Đào thải) ở các cấp độ tổ chức sống khác nhau (Cấp độ tế bào, 

cấp độ cơ thể, cấp độ trên cơ thể), HS ở nhóm TN có khả năng cụ thể hóa (phát 
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triển khái niệm CHVC và NL) tốt hơn so với HS ở nhóm ĐC. Cụ thể: Tỷ lệ HS 

đạt mức 3 ở nhóm TN dao động trong khoảng từ 50% đến hơn 60%, cao hơn hẳn 

so với nhóm ĐC, kết quả dao động trong khoảng từ 25% đến gần 50% (phổ biến 

khoảng từ 30% đến dƣới 40%). Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy, trong cùng chỉ 

báo, tỷ lệ HS đạt mức 1 ở nhóm TN về cơ bản đều thấp hơn so với nhóm ĐC. 

Trong quá trình phân tích, đánh giá các bài kiểm tra của HS cũng cho 

thấy, từ các câu hỏi kiểm tra về các sự kiện riêng lẻ, các dấu hiệu bản chất diễn 

ra trong hô hấp, quang hợp,… HS đã biết khái quát hóa khi trả lời các sự kiện 

này thuộc giai đoạn chuyển hóa, ở cấp độ tổ chức tế bào. Hay ở câu hỏi về lập sơ 

đồ để diễn đạt quan hệ của KN: Hô hấp, CHVC và NL ở tế bào thực vật, Quang 

hợp, HS ở nhóm TN đã biết khái quát hóa thành dạng sơ đồ nhƣ ở Hình 1.1, 

1.2,… Hay ở câu hỏi về diễn đạt quan hệ của các khái niệm Dị hóa ở vi sinh vật, 

hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men bằng sơ đồ nhƣ thế nào; lập sơ đồ hệ 

thống KN CHVC và NL ở cơ thể thực vật; lập sơ đồ phát triển KN CHVC và NL 

từ giai đoạn thu nhận, vận chuyển ở động vật có xƣơng sống nhƣ thế nào thì 

phần lớn HS nhóm TN đều vẽ đƣợc các sơ đồ thể hiện đƣợc mối quan hệ và sự 

phát triển. 

Từ việc phân tích các hiện tƣợng để xác định các dấu hiệu và khái quát 

hóa các dấu hiệu chung, bản chất của KN từ những sự kiện, các dấu hiệu riêng 

lẻ, gọi tên KN và hệ thống hóa KN của HS ở nhóm TN luôn cao hơn so với 

nhóm ĐC. Tỷ lệ HS đạt mức 3 ở nhóm TN thƣờng dao động trong khoảng từ 

50% đến 60% so với nhóm ĐC, dao động trong khoảng từ 30% đến 40%. Tỷ lệ 

HS đạt mức 1 ở nhóm TN cũng thƣờng thấp hơn so với nhóm ĐC. 

Việc xác định đƣợc quan hệ của KN mới hình thành và các KN đã biết có 

liên quan và lập đƣợc sơ đồ phát triển KN trong mỗi giai đoạn trong mỗi cấp độ 

tổ chức sống có vai trò rất quan trọng, điều đó thể hiện khả năng nắm vững kiến 

thức ở HS. Trong quá trình dạy thực nghiệm và tổng hợp kết quả các bài kiểm 

tra của HS cho thấy, đối với những câu hỏi nhƣ: lập sơ đồ hệ thống KN CHVC 

và NL ở cơ thể thực vật? Lập sơ đồ hệ thống hoá kiến thức về tiêu hoá ở động 

vật? Lập sơ đồ phát triển KN CHVC và NL từ giai đoạn thu nhận, vận chuyển ở 
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động vật có xƣơng sống,… cho thấy, khả năng xác định đƣợc các mối quan hệ 

giữa KN mới và KN cũ để từ đó lập đƣợc các sơ đồ thể hiện sự liên quan, sự 

phát triển (mở rộng nội hàm của KN) ở HS nhóm TN cao hơn rất nhiều so với 

nhóm ĐC, cụ thể: tỷ lệ HS đạt mức 3 ở nhóm TN đạt xấp xỉ 60% trong khi đó ở 

nhóm ĐC chỉ đạt hơn 30%. Ngoài ra, kết quả thống kê cũng cho thấy, tỷ lệ HS 

đạt mức 1 ở HS nhóm TN cũng rất thấp, dƣới 20%, đặc biệt ở một số kỹ năng, tỷ 

lệ này chỉ xấp xỉ 10%. Điều đó cho thấy có sự khác biệt rất lớn trong từng kĩ 

năng đạt đƣợc ở HS giữa hai nhóm TN và ĐC. 

Phần lớn HS ở nhóm TN nhận ra đƣợc đặc điểm đặc trƣng của hoạt động 

CHVC và NL trong mỗi giai đoạn trong mỗi cấp độ tổ chức sống nhƣ: Nêu đƣợc 

chức năng của hoạt động CHVC và NL liên quan đến KN cũng nhƣ xác định 

đƣợc những hoạt động đang xét thuộc hoạt động CHVC và NL ở cấp độ tổ chức 

sống cụ thể, trong khi đó ở nhóm ĐC, tỷ lệ HS không xác định đƣợc các đặc 

điểm và hoạt động đặc trƣng của CHVC và NL là tƣơng đối nhiều, cụ thể: tỷ lệ 

HS đạt mức 1 ở nhóm ĐC là xấp xỉ khoảng 30% so với nhóm TN là xấp xỉ 20%. 

Trong khi đó, tỷ lệ HS đạt mức 3 ở nhóm TN lại cao hơn nhiều so với nhóm ĐC, 

khoảng 60% so với 30%. Chẳng hạn ở câu hỏi: Vật chất từ môi trƣờng ngoài 

đƣợc quần xã thu nhận nhƣ thế nào? Đƣợc vận chuyển và chuyển hóa nhƣ thế 

nào từ sinh vật sản xuất đến sinh vật tiêu thụ bậc n? phần lớn HS ở nhóm TN xác 

định đƣợc: các quần thể sinh vật tiêu thụ các bậc trong quần xã thông qua hệ tiêu 

hóa để thu nhận và hệ tuần hoàn để vận chuyển đến nơi sử dụng trong từng quần 

thể tiêu thụ và giữa các quần thể liền kề trong chuỗi và lƣới thức ăn. Bản chất 

quá trình trao đổi chất trong quần xã thực chất là quá trình chuyển hóa của sinh 

vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ các bậc, sinh vật phân giải. Quá trình đào thải 

trong quần xã thực chất là quá trình đào thải ở sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ 

và sinh vật phân giải đào thải chất dƣ thừa, chất độc hại ra môi trƣờng ngoài qua 

cơ quan bài tiết. Ngoài ra, vật chất và năng lƣợng trong quần xã còn đƣợc đào 

thải ra môi trong chính các hoạt động của các quần thể sinh vật trong quần xã 

nhƣ: quá trình thải chất thải, hô hấp,… 

Tỷ lệ HS đạt mức 3 ở nhóm TN chỉ ra đƣợc chính xác và đầy đủ các dấu 

hiệu chung, dấu hiệu bản chất của KN và nêu đƣợc nội dung KN ở nhóm TN 
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cũng cao hơn nhiều so với nhóm ĐC, xấp xỉ đạt 60% ở nhóm TN so với xấp xỉ 

20% ở nhóm ĐC. Thống kê kết quả từ câu trả lời của HS cũng cho thấy, từ các 

nội dung câu hỏi về quan hợp, hô hấp ở tế bào, hô hấp ở thực vật, tiêu hóa ở 

động vật hay quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật,… cho thấy 

HS ở nhóm TN phần lớn đều xác định đƣợc các dấu hiệu đặc trƣng của CHVC 

và NL ở các cấp độ tổ chức sống cụ thể.  

Tỷ lệ HS xác định đƣợc dấu hiệu chung, bản chất của CHVC và NL mà cụ 

thể là xác định đƣợc vị trí diễn ra phản ứng sinh hoá là trong hay ngoài tế bào và 

vai trò của các sản phẩm đƣợc tạo ra đối với hoạt động sống của tế bào để phân 

biệt CHVC và NL ở mỗi cấp độ tổ chức sống cơ bản ở HS nhóm TN cao hơn so 

với nhóm ĐC, cụ thể: tỷ lệ HS đạt mức 3 ở nhóm TN đạt gần 60% trong khi ở 

nhóm ĐC là gần 40%. Ngƣợc lại tỷ lệ HS đạt mức 1 ở nhóm ĐC cao hơn so một 

chút so với nhóm TN. Từ kết quả thống kê các bài kiểm tra của HS cũng cho 

thấy, các câu hỏi về quang hợp, hô hấp ở tế bào, trao đổi vật chất trong quần xã 

hay câu hỏi trong bài Quang hợp ở thực vật, nội dung nào thuộc KN CHVC và 

NL ở cấp độ tế bào? Nội dung nào thuộc KN CHVC và NL ở cấp độ cơ thể? 

phần lớn HS ở nhóm TN đã xác định đƣợc những dấu hiệu chung, dấu hiệu bản 

chất từ vị trí diễn ra các phản ứng sinh hóa cũng nhƣ từ các sản phẩm của các 

phản ứng sinh hóa nói trên trong khi tỷ lệ này ở HS nhóm ĐC thấp hơn, HS chƣa 

xác định đƣợc các dấu hiệu chung, bản chất hoặc còn nhầm lẫn giữa các đặc 

điểm, các sự kiện,… 

Từ kết quả thống kê, phân tích ở trên có thể rút ra một số kết luận sau: 

1. Điểm trung bình mỗi năng lực thành phần cấu thành năng lực học tập ở 

nhóm TN luôn cao hơn nhóm ĐC ở mỗi bài kiểm tra và sự sai khác này là có ý 

nghĩa thống kê toán học. Điều đó chứng tỏ đã có hiệu quả tác động của việc sử 

dụng hệ thống biện pháp hình thành và phát triển KN CHVC và NL trong dạy 

học. 

2. Tỷ lệ HS đạt kết quả mức 3 ở tất cả nhóm các tiêu chí và chỉ báo về 

năng lực học tập trong 2 năm học đều cao hơn hẳn so với nhóm ĐC, ngƣợc lại tỷ 

lệ HS đạt mức 1 HS nhóm TN cũng thấp hơn so với HS nhóm ĐC. 

3. Kết quả đánh giá lần 2 (năm học 2013-2014) đạt mức 3 cao hơn hẳn so 
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với kết quả đánh giá lần 1 (năm học 2012-2013) đạt mức 1 về cơ bản cũng thấp 

hơn so với HS nhóm ĐC. Từ đây có thể khẳng định biện pháp tổ chức hình thành 

và phát triển KN theo lôgic đã xác định là có hiệu quả, đã hình thành đƣợc năng 

lực học tập ở HS, chất lƣợng lĩnh hội kiến thức và năng lực học tập của HS đƣợc 

cải thiện rõ rệt. 

4. Kết quả cho thấy, số học sinh có mức điểm từ 1 đến 4 chiếm số lƣợng 

nhiều. Hay nói cách khác, số học sinh yếu ở 2 năng lực này chiếm tỉ lệ cao. Kết 

quả này cho phép định hƣớng giáo viên sử dụng nhiều hơn các các biện pháp 

hình thành và phát triển KN CHVC và NL theo lôgic vận động và phát triển của 

KN này. 

Để có thêm cơ sở khẳng định điều này, chúng tôi tiến hành so sánh kết 

quả khảo sát ở các nhóm tiêu chí trong 2 năm học 2012-2013 và năm học 2013-

2014, trong đó chú trọng đến tỷ lệ HS đạt mức 1 và mức 3 theo thang tiêu chí đã 

đề xuất. Kết quả đƣợc thể hiện ở hình 3.6. 

Hình 3.6. Biểu đồ so sánh kết quả đánh giá năng lực học tập qua 2 lần đánh giá  

(năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014). 

 Từ biểu đồ 3.6 cho thấy: 

 Ở các nhóm tiêu chí đánh giá, tỷ lệ HS đạt mức 1 ở nhóm TN và ĐC về cơ 

bản không có sự biến động lớn trong hai năm học, tuy nhiên, đối với mức 3 thì 

có sự khác biệt rất rõ, tỷ lệ HS đạt mức 3 ở một số nhóm tiêu chí không có sự 
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thay đổi lớn nhƣ ở nhóm các tiêu chí 4, tiêu chí 7 nhƣng ở các tiêu chí còn lại có 

sự biến động rất lớn, theo đó tỷ lệ HS đạt mức 3 trong năm học 2013-2014 có sự 

tăng lên rõ rệt so với năm học 2012-2013. 

 Từ những kết quả phân tích nêu trên có thể kết luận: các biện pháp tổ 

chức hình thành KN CHVC và NL cho HS đã đề xuất trong Luận án là có hiệu 

quả tích cực. 

 

Kết luận chƣơng 3 

3.1. Từ lí thuyết về năng lực học tập và lôgic vận động và phát triển của 

KN CHVC và NL, cho phép xác định nội dung đánh giá trong thực nghiệm là đo 

kết quả học tập và năng lực tự khám phá kiến thức KN “CHVC và NL” qua dạy 

học một số chủ đề ở THPT. Đặc biệt, cũng từ lí thuyết về năng lực học tập và 

lôgic vận động và phát triển của KN CHVC và NL xây dựng các tiêu chí (13 tiêu 

chí), mỗi tiêu chí chia các mức độ khác nhau, từ số liệu thu đƣợc ở từng tiêu chí 

và từng mức độ đạt kiến thức của HS mà chứng minh cho tính đúng đắn của giả 

thuyết khoa học đã đề ra trong luận án. 

3.2. Từ số liệu thu đƣợc đã xử lí định lƣợng và định tính cho thấy, bằng 

dẫn dắt HS đi theo con đƣờng vận động và phát triển của KN CHVC và NL theo 

quá trình từ Thu nhận vật chất → Vận chuyển vật chất từ nơi thu nhận đến nơi 

sử dụng → Vật chất và năng lượng được chuyển hóa ở nơi sử dụng → Đào thải 

vật chất dư thừa theo từng cấp độ tổ chức sống cơ bản, HS ở lớp TN đã nắm 

vững kiến thức, đồng thời năng lực học tập cũng đƣợc phát triển. 
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PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.1. KẾT LUẬN 

3.1.1. Nội dung cơ bản của chƣơng trình SHPT là hệ thống các KN, do đó, 

dạy học thực chất là dạy hệ thống KN, nắm vững kiến thức là nắm vững bản chất 

của KN, đồng thời nắm vững tính hệ thống của các KN đó. Vì vậy, xác định đƣợc 

lôgic vận động và phát triển của các KN CHVC và NL qua từng lớp, cấp học, 

từng cấp độ tổ chức sống là nội dung, là mục tiêu cần cải tiến, hoàn thiện phƣơng 

pháp DHSH. 

 3.1.2. Kiến thức về KN CHVC và NL là loại kiến thức về hoạt động sống 

cơ bản của sinh giới, đƣợc biểu hiện ở mọi cấp độ tổ chức sống, mỗi cấp độ lại 

đƣợc biểu hiện theo nhiều dạng khác nhau. Cần nghiên cứu xác định đƣợc các 

hƣớng mở rộng nội hàm của KN CHVC và NL bằng việc phân tích lôgic vận 

động và phát triển qua các cấp độ tổ chức sống để hiểu đƣợc bản chất và vận 

động khách quan của nó. 

 3.1.3. Nhận thức về sự phát triển một cách lôgic của KN CHVC và NL cần 

dựa vào các luận cứ nhƣ: KN, KN SH, KN CHVC và NL để xác định sự phát triển 

của KN CHVC và NL và cuối cùng là chỉ ra đƣợc hệ thống các KN thuộc KN 

CHVC và NL từ SH 6 đến SH 12. 

 3.1.4. Trong tổ chức hoạt động học tập nhằm giúp cho HS nắm vững hệ 

thống KN, cần dựa vào các nguyên tắc, quy trình và những biện pháp hoạt động 

học tập theo hƣớng đi từ KN CHVC và NL đại cƣơng đến biểu hiện cụ thể từ 

cấp độ tế bào, cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào, quần thể và hệ sinh thái – sinh 

quyển. 

 3.1.5. Thực hiện đúng cách tiến hành thực nghiệm, các tiêu chí đo trong 

thực nghiệm, công cụ đo trong thực nghiệm đã thu đƣợc hệ thống các số liệu, 

đƣợc xử lí khoa học đã chứng minh đƣợc giả thuyết nghiên cứu là đúng, nghĩa là 

HS ở lớp TN nắm vững hệ thống KN, nắm vững quá trình phát triển của hệ 

thống KN; cùng với nắm vững kiến thức thì các năng lực học tập ở HS đƣợc 

hình thành, phát triển. 
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3.2. KIẾN NGHỊ 

 Xác định lôgic phát triển của nội dung là năng lực dạy học rất cơ bản, 

thực tế nhiều GV còn lúng túng. Riêng xác định sự phát triển của KN CHVC và 

NL, đa số GV dạy SH còn quá lúng túng, do đó cần có tài liệu bồi dƣỡng hoặc có 

lớp tập huấn để GV có năng lực này, giúp cho việc cải tiến dạy học nói chung, 

dạy học KN SH nói riêng. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Phiếu số 1: Quan niệm của GV về nội hàm KN CHVC và NL trong 

DHSH ở THPT. 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Thầy/cô vui lòng đánh dấu (X) và các ô tƣơng ứng với mỗi phƣơng án lựa chọn. 

Stt Nội dung 
Kết quả 

SL % 

1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng được hiểu là 

A. Vật chất và năng lƣợng đƣợc biến đổi.   

B. Vật chất đƣợc biến đổi và hấp thụ.   

C. Là quá trình đồng hóa và dị hóa.   

D. 
Là quá trình biến đổi từ chất vô cơ thành hợp chất hữu cơ và 

tích lũy năng lƣợng. 
  

Đ. 
Quá trình tổ chức sống thu nhận, biến đổi thành vật chất đặc 

trƣng, năng lƣợng và thải các chất ra ngoài. 
  

E. Thể hiện ở mọi cấp độ tổ chức sống.   

G. 
Thể hiện hoạt động quyết định tồn tại của mỗi cấp độ tổ chức 

sống 
  

2. KN CHVC và NL nên được nghiên cứu theo tiêu chí nào sau đây? 

A. Theo từng dạng sống cụ thể.   

B. 
Theo quá trình thu nhận, chuyển hóa, đào thải gắn với đối tƣợng 

cụ thể.   

C. 
Theo quá trình thu nhận, chuyển hóa, đào thải chung cho mọi 

cấp độ tổ chức sống.   

 

Xin cảm ơn! 
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Phụ lục 2. Phiếu số 2: GV tổ chức dạy học KN CHVC và NL ở trƣờng phổ thông. 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Thầy/cô vui lòng đánh dấu (X) và các ô tƣơng ứng với mỗi phƣơng án lựa chọn. 

Stt Nội dung 
Kết quả 

SL % 

1. Khi chuẩn bị dạy bài mới trong chương trình SHPT, thầy/cô đã chú ý đến: 

A. Vị trí bài trong chƣơng.   

B. Số lƣợng KN cơ bản HS cần lĩnh hội trong bài.   

C. Sự hình thành và phát triển của từng KN cơ bản trong bài.   

2. Khi soạn bài, thầy/cô đã chú ý đến: 

A. Tính lôgic của KN trong bài.   

B. Nội hàm của mỗi KN.   

C. Quan hệ của KN trong bài và các KN đã có.   

3. Khi dạy CHVC và NL ở cấp độ tế bào, cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào, cấp độ 

trên cơ thể, thầy/cô đã sử dụng cách nào sau đây? 

A. Dạy theo trật tự nội dung nhƣ trong SGK.   

B. 
Dạy từng bài nhƣ nội dung SGK, khi củng cố mới rút ra kết 

luận, dấu hiệu của CHVC và NL. 
  

C. 
Dạy từng nội dung nhƣ SGK, cuối chƣơng rút ra dấu hiệu bản 

chất của CHVC và NL ở bài tổng kết. 
  

D. 
Nhắc lại dấu hiệu về KN CHVC và NL đã học, vận dụng từng 

dấu hiệu đã học để suy luận bổ sung những nội dung mới. 
  

4. Khi dạy CHVC và NL trong SH 11, thầy/cô đã sử dụng cách nào sau đây? 

A. Dạy theo trình tự nhƣ nội dung SGK.   

B. 
Dạy xong CHVC và NL ở TV, ĐV rồi rút ra kết luận: dấu hiệu 

bản chất của CHVC và NL ở cấp độ cơ thể. 
  

C. 

Dạy xong nội dung các bài CHVC và NL ở TV, rút ra kết luận 

về dấu hiệu bản chất của CHVC và NL ở TV rồi cụ thể hóa sự 

thể hiện từng dấu hiệu ở ĐV 

  

D. 
Nhắc lại dấu hiệu tổng quát về CHVC và NL ở sinh giới và cụ 

thể hóa từng dấu hiệu ở TV, ĐV. 
  

Xin cảm ơn! 
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Phụ lục 3. Phiếu số 3: Ý thức và hiểu biết của HS về KN CHVC và NL trong 

chƣơng trình SHPT. 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Họ và tên học sinh (không nhất thiết phải ghi):…………………………………... 

Lớp:……………………Trƣờng………………Tỉnh/ thành phố:......................... 

Em hãy vui lòng đánh dấu (X) vào 01 phƣơng án lựa chọn trong mỗi câu sau: 

Stt Nội dung 
Kết quả 

SL % 

1. Thái độ học tập của em đối với bộ môn sinh học: 

A. Yêu thích.   

B. Bình thƣờng.   

C. Học đối phó.   

2. Kết quả học tập bộ môn sinh học của em: 

A. Loại giỏi   

B. Loại khá   

C. Loại trung bình   

D. Loại yếu, kém   

3. Theo em, nắm vững kiến thức KN là 

A. nhớ tên KN.   

B. thuộc định nghĩa   

C. nhớ nội dung cơ bản.   

D. nắm vững dấu hiệu bản chất của KN.   

4. Theo em, CHVC và NL là nội dung nào sau đây? 

A. Vật chất đƣợc biến đổi qua hô hấp, tiêu hóa.   

B. 

Vật chất và năng lƣợng đƣợc lấy vào từ môi trƣờng, chuyển hóa 

thành chất đặc trƣng của tế bào, năng lƣợng đƣợc tích lũy trong 

các liên kết hóa học, đào thải chất cặn bã, chất thừa, nhiệt ra môi 

trƣờng. 

  

C. Hấp thu các chất và đào thải ra ngoài.   

D. Biến đổi, thích nghi với môi trƣờng sống.   

5. Khái niệm chuyển hóa vật chất ở các cấp độ tổ chức sống phản ánh 
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A. 
Cấp độ tế bào: Thu nhận, vận chuyển các chất qua màng; hô hấp tế 

bào, quang hợp. 
  

B. 

Cấp độ cơ thể: 

- Thực vật: Hấp thụ nƣớc, muối khoáng, vận chuyển các chất trong 

cây, thoát hơi nƣớc, dinh dƣỡng khoáng, quang hợp, hô hấp. 

- Động vật: Tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết. 

  

C. 
Cấp độ quần xã: Các chất dinh dƣỡng từ môi trƣờng ngoài vào 

SVSX, SVTT các bậc→SVPG→Môi trƣờng theo vòng tuần hoàn. 
  

D. Cấp độ sinh quyển: Qua chu trình sinh – địa – hóa.   

6. Chuyển hóa vật chất và năng lượng là KN cơ bản nhất vì 

A. Tạo điều kiện cho tất cả các hoạt động sinh lí của tổ chức sống.   

B. Tạo ra chu kỳ tuần hoàn của vật chất trong tổ chức sống và sinh sản.   

7. Bản chất của KN chuyển hóa vật chất và năng lượng trong sinh giới là 

A. Đồng hóa và dị hóa.   

B. Thu nhận, chuyển hóa, đào thải.   

C. Quang tự dƣỡng, hóa tự dƣỡng.   

D. Quang hợp và lên men.   

8. Khi học về KN CHVC và NL trong tế bào, em thường ghi nhớ dấu hiệu nào 

sau đây? 

A. Đồng hóa.   

B. Dị hóa.   

C. Quang hợp.   

D. Hô hấp.   

9. Nội dung nào sau đây thuộc KN CHVC và NL ở cấp độ tế bào? 

A. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.   

B. Phân giải ngoại bào.   

C. Quang tự dƣỡng ở vi sinh vật.   

D. Đồng hóa, dị hóa   

 

Xin cảm ơn! 
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Phụ lục 4. Hệ thống các khái niệm CHVC và NL trong chƣơng trình SHPT 

1. Hệ thống KN CHVC và NL trong chƣơng trình Sinh học 6 

STT Hệ thống KN CHVC và NL Chƣơng 

1.  

- Sự hút nƣớc và muối khoáng của rễ: 

 Rễ là cơ quan thu nhận vật chất từ dung dịch đất. 

 Dạng vật chất mà rễ hấp thụ: nƣớc, muối khoáng và 

O2. 

 Rễ là cơ quan vận chuyển (chất thu nhận từ môi 

trƣờng tự nhiên đƣa lên thân và nhận chất hữu cơ từ 

thân đƣa đến). 

 Miền hút có tế bào lông hút: thu nhận nƣớc, muối 

khoáng. 

 Thịt vỏ: chuyển các chất từ tế bào lông hút vào trụ 

giữa. 

 Trụ giữa: gồm mạch gỗ và mạch rây, có chức năng 

vận chuyển các chất. 

 Lông hút: là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút 

nƣớc và muối khoáng hòa tan.  

 Mạch rây: vận chuyển chất hữu cơ. 

 Mạch gỗ: vận chuyển nƣớc và muối khoáng từ rễ 

lên thân. 

 Hấp thụ nƣớc và muối khoáng: nƣớc và muối 

khoáng đƣợc lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ, 

chuyển qua các mạch gỗ đi lên các bộ phận của 

cây. 

 Rễ thở: là cơ quan thực hiện trao đổi chất.  

 Các yếu tố sinh thái tác động đến hút nƣớc của rễ. 

Chƣơng 2. Rễ 

2.  

- Vận chuyển các chất trong thân. 

- Vận chuyển nƣớc, muối khoáng hòa tan và vận 

chuyển các chất hữu cơ. 

- Chất hữu cơ vận chuyển theo mạch rây từ cơ quan 

tạo thành đến cơ quan sử dụng, nƣớc và muối khoáng 

Chƣơng 3. 

Thân 
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vận chuyển theo mạch gỗ từ rễ lên các bộ phận của 

cây. 

3.  

- Lá là cơ quan thu nhận ánh sáng. 

- Lá là cơ quan chứa và trao đổi chất khí. 

- Tế bào thịt lá chứa lục lạp thu nhận ánh sáng. 

- Tế bào khí khổng điều hòa đóng, mở luồng khí. 

- Lá thực hiện chức năng quang hợp. 

- Lỗ khí, Trao đổi khí, Thoát hơi nƣớc: Trên biểu bì 

(chủ yếu ở mặt dƣới lá) có nhiều lỗ khí giúp lá trao 

đổi khí và thoát hơi nƣớc 

- Lá thực hiện chức năng tổng hợp chất hữu cơ khác 

mà mọi tế bào non của cây đều thực hiện. 

- Quang hợp: là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, 

sử dụng nƣớc, khí cacbonic và năng lƣợng ánh sáng 

mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi. 

- Hô hấp: là quá trình dị hóa diễn ra trong lá và các cơ 

quan khác của cơ thể. Trong quá trình hô hấp cây lấy 

oxi để phân giải các chất hữu cơ, sản sinh ra năng 

lƣợng cần thiết cho các hoạt động sống, đồng thời 

thải ra khí cacbonic và hơi nƣớc. 

- Thoát hơi nƣớc ở lá: nƣớc do rễ cây hút vào cây đƣợc 

lá thải ra môi trƣờng bằng hiện tƣợng thoát hơi nƣớc 

qua các lỗ khí. 

Chƣơng 4. Lá 

4.  

- Tự dƣỡng: khả năng tự tạo ra chất dinh dƣỡng cho cơ 

thể. 

- Dị dƣỡng: không tự chế tạo đƣợc chất hữu cơ, phải 

sống bằng các chất hữu cơ có sẵn trong xác động vật, 

thực vật đang phân hủy hoặc sống nhờ trên cơ thể 

sống khác. 

- Hoại sinh: sống bằng các chất hữu cơ có sẵn trong 

xác động vật, thực vật đang phân hủy. 

- Kí sinh: sống nhờ trên cơ thể sống khác. 

- Cộng sinh: hiện tƣợng sống chung giữa một số loại 

Chƣơng 10. Vi 

khuẩn - nấm 

và địa y 
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tảo và nấm để tạo thành chất hữu cơ nuôi sống cả hai 

bên, mỗi bên đều có những vai trò nhất định, không 

bên nào lệ thuộc bên nào. 

2. Hệ thống KN CHVC và NL trong chƣơng trình Sinh học 7 

STT Hệ thống KN CHVC và NL Bài/ Chƣơng 

1. 

Dạng vật chất là mẩu hợp chất hữu cơ. 

Cơ quan thu nhận: màng tế bào, không bào, miệng giả. 

Cách thu nhận: nuốt. 

Hình thức: tiêu hóa nội bào. 

Cơ quan đào thải: Không bào co bóp và không bào tiêu 

hóa. 

Chƣơng 1. 

Ngành động vật 

nguyên sinh 

2. 

Cơ quan thu nhận: túi tiêu hóa, da. 

Cách lấy mồi: bắt, nuốt qua miệng vào khoang. 

Cơ quan tiêu hóa: không bào tiêu hóa. 

Hình thức tiêu hóa: ngoại bào, nội bào. 

Cơ quan đào thải: túi tiêu hóa. 

Chƣơng 2. 

Ngành ruột 

khoang 

3. 

Giun dẹp: 

Cơ quan thu nhận: miệng có giác bám, ruột phát triển 

(chƣa có hậu môn). 

Cách lấy mồi: mút thức ăn vào ruột. 

Cơ quan tiêu hóa: ruột. 

Cơ quan dẫn truyền thức ăn: ruột. 

Cơ quan đào thải: ruột, thận (nguyên đơn thận). 

Giun tròn: 

Cơ quan thu nhận: miệng có giác bám, ruột phát triển, 

có hậu môn. 

Các bộ phận còn lại tƣơng tự giun dẹp (có chiều hƣớng 

phát triển hơn). 

Giun đốt: 

Cơ quan thu nhận: Hệ tiêu hóa, da. 

Cơ quan tiêu hóa: dạ dày, ruột. 

Hình thức tiêu hóa: ngoại bào. 

Chƣơng 3. Các 

ngành giun 
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Cơ quan vận chuyển chất dinh dƣỡng: Hệ tuần hoàn. 

Cơ quan đào thải: Hệ tiêu hóa, Hệ bài tiết. 

4. 

Cơ quan thu nhận: Hệ tiêu hóa. 

Cơ quan tiêu hóa: dạ dày và ruột. 

Cơ quan hô hấp: mang. 

Hình thức tiêu hóa: ngoại bào là chính, vẫn còn tiêu 

hóa nội bào. 

Cơ quan vận chuyển chất dinh dƣỡng: Hệ tuần hoàn. 

Cơ quan đào thải: tiêu hóa, hô hấp, bài tiết. 

Chƣơng 4. 

Ngành thân 

mềm 

5. 

Chân khớp: tƣơng tự thân mềm về dinh dƣỡng, hô hấp 

có cơ quan riêng là ống khí. 

Chƣơng 5. 

Ngành chân 

khớp 

6. 

Cơ quan thu nhận chất dinh dƣỡng: Hệ tiêu hóa, Hệ hô 

hấp ngày càng phát triển từ lớp cá đến lớp thú làm cho 

hiệu suất thu nhận chất dinh dƣỡng ngày càng cao. 

Cơ quan tiêu hóa: Hệ tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa. 

Hình thức tiêu hóa: ngoại bào. 

Cơ quan hấp thu: ruột. 

Cơ quan vận chuyển chất dinh dƣỡng: tuần hoàn (từ 

tim 2 ngăn đến 4 ngăn). Từ 1 vòng tuần hoàn máu pha 

tiến đến 2 vòng tuần hoàn máu phân biệt (hiệu suất vận 

chuyển cao). 

Cơ quan đào thải: Hệ tiêu hóa, Hệ hô hấp, Hệ bài tiết. 

Chƣơng 6. 

Ngành động vật 

có xƣơng sống 

 3. Hệ thống KN CHVC và NL trong chƣơng trình Sinh học 8 

STT Hệ thống KN CHVC và NL Bài/ Chƣơng 

1.  

Chức năng của các bộ phận trong tế bào; 

Hoạt động sống của tế bào. 

Chƣơng 1. Khái 

quát về cơ thể 

ngƣời 

2.  

Máu; 

Môi trƣờng trong cơ thể. 

Tuần hoàn máu; 

Lƣu thông bạch huyết. 

Chƣơng 3. Tuần 

hoàn 
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Sự vận chuyển máu qua hệ mạch. 

3.  

KN hô hấp; 

Cơ quan trao đổi khí 

Trao đổi khí ở phổi 

Trao đổi khí ở tế bào 

Cơ chế vận chuyển máu 

Cơ chế trao đổi khí ở phổi 

Cơ chế trao đổi khí ở tế bào 

Chƣơng 4. Hô 

hấp 

4.  

Thức ăn và sự tiêu hóa; 

Các cơ quan tiêu hóa. 

Tiêu hóa ở khoang miệng. 

Tiêu hóa ở dạ dày. 

Tiêu hóa ở ruột non. 

Hấp thụ chất dinh dƣỡng; 

Con đƣờng vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò 

của gan; 

Thải phân. 

Chƣơng 5. Tiêu 

hóa 

5.  

Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trƣờng ngoài; 

Trao đổi chất giữa tế bào và môi trƣờng trong; 

Mối quan hệ giữa TĐC ở cấp độ cơ thể với TĐC ở 

cấp độ tế bào. 

Chuyển hóa vật chất và năng lƣợng; 

Chuyển hóa cơ bản; 

Điều hòa sự chuyển hóa vật chất và năng lƣợng. 

Thân nhiệt; 

Sự điều hòa thân nhiệt; 

Phƣơng pháp chống lạnh. 

Vitamin; 

Muối khoáng. 

Chƣơng 6. Trao 

đổi chất và 

năng lƣợng 

6.  

Bài tiết. 

Các chất bài tiết. 

Cấu tạo của hệ bài tiết nƣớc tiểu. 

Quá trình tạo thành và bài tiết nƣớc tiểu: 

Chƣơng 7. Bài 

tiết 
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+ Quá trình lọc máu; 

+ Quá trình hấp thụ lại; 

+ Quá trình bài tiết tiếp. 

4. Hệ thống KN CHVC và NL trong chƣơng trình Sinh học 9 

KN CHVC và NL Bài/ Chƣơng 

- Chuỗi và lƣới thức ăn: biểu hiện mối quan hệ dinh dƣỡng 

giữa các loài trong quần xã. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt 

xích chung tạo thành một lƣới thức ăn. 

+ Sinh vật sản xuất: là thực vật. 

+ Sinh vật tiêu thụ: gồm có động vật ăn thực vật và động vật  

    ăn thịt. 

+ Sinh vật phân giải: nhƣ thực vật, nấm... 

Chƣơng 2. Hệ 

sinh thái 

5. Hệ thống KN CHVC và NL trong chƣơng trình Sinh học 10 

Stt Khái niệm Nội hàm khái niệm 

1.  Khuếch tán đơn giản 
Các chất qua màng từ nơi có nồng độ cao đến 

nới có nồng độ thấp. 

2.  Khuếch tán xúc tiến 

Các chất đi qua màng đƣợc liên kết với phân 

tử vận chuyển gọi là Pecmeaza có bản chất 

protein. 

3.  Vận chuyển thụ động 
Các chất vận chuyển qua màng không tiêu tốn 

năng lƣợng của tế bào.  

4.  Vận chuyển chủ động 
Vận chuyển các chất qua màng tế bào cần tiêu 

tốn năng lƣợng. 

5.  Nhập bào 

Phƣơng thức tế bào đƣa các chất từ bên ngoài 

tế bào vào bên trong tế bào bằng cách biến 

dạng màng sinh chất. 

6.  Xuất bào 

Phƣơng thức tế bào đƣa các chất từ bên trong 

ra ngoài tế bào bằng cách biến dạng màng sinh 

chất. 

7.  Ẩm bào 
Phƣơng thức tế bào lõm màng sinh chất bao 

lấy giọt dịch vào trong túi màng rồi đƣa vào 
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bên trong tế bào. 

8.  Thực bào 

Phƣơng thức tế bào dùng để “ăn” các tế bào 

nhƣ vi khuẩn, các mảnh vỡ tế bào, các hợp 

chất có kích thƣớc lớn. 

9.  Năng lƣợng Là khả năng sinh công 

10.  Động năng Dạng năng lƣợng sẵn sàng sinh ra công 

11.  Thế năng Năng lƣợng dự trữ, có khả năng sinh công 

12.  Hóa năng Năng lƣợng tồn tại trong các liên kết hóa học 

13.  Nhiệt năng Phần nhiệt năng dƣ thừa. 

14.  Điện năng 
Do dòng ion chuyển động qua màng, tạo điện 

thế màng tế bào. 

15.  ATP 

Dạng năng lƣợng đặc biệt (Hợp chất cao năng 

- đồng tiền năng lƣợng của tế bào), năng lƣợng 

đƣợc tích lũy trong các liên kết cao năng. 

16.  Chuyển hóa vật chất 

Là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên 

trong tế bào. Nhờ chuyển hóa vật chất, tế bào 

thực hiện các đặc tính đặc trƣng khác của sự 

sống nhƣ sinh trƣởng, cảm ứng và sinh sản. 

Chuyển hóa vật chất luôn kèm theo chuyển 

hóa năng lƣợng. 

17.  Chuyển hóa năng lƣợng 
Biến đổi từ dạng năng lƣợng này sang dạng 

khác cho các hoạt động sống 

18.  Enzim Chất xúc tác sinh học, có bản chất là protein 

19.  Hô hấp tế bào 

Quá trình phân giải chất hữu cơ trong tế bào 

để tạo thành CO2 và H2O giải phóng NL dƣới 

dạng ATP 

20.  
Các giai đoạn của quá trình 

hô hấp tế bào 

Đƣờng phân, Chu trình Crep, Chuỗi chuyền 

electron hô hấp 

21.  Đƣờng phân  
Quá trình biển đổi phân tử glucôzơ xảy ra ở tế 

bào chất. 

22.  Chu trình Crep  

Tại ti thể, 2 phân tử axit piruvic bị oxi hoá 

thành 2 axêtyl côenzim A và giải phóng 2 

NADH. Axêtyl – côenzimA đi vào chu trình 
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Crep.  

Mỗi vòng chu trình Crep, 1 phân tử axêtyl – 

côenzimA sẽ bị ôxi hoá hoàn toàn tạo ra 1 

phân tử ATP, 1 phân tử FAD, 3 phân tử 

NADH.  

23.  
Chuỗi chuyền electron hô 

hấp 

Chuỗi chuyền electron hô hấp diễn ra trong ti 

thể. Sự chuyển giữa chất cho điện tử 

(VD: NADH) và một chất nhận điện tử 

(VD: ôxi) dẫn đến sự trung chuyển 

của proton H+ qua lớp màng sinh chất.  

Trong giai đoạn này, các phân từ NADH và 

FADH2 đƣợc tạo ra ở những giai đoạn trƣớc sẽ 

bị oxi hóa thông qua một chuỗi các phản ứng 

oxi hóa khử, trong phản ứng cuối cùng, oxi sẽ 

bị khử tạo ra nƣớc. 

Năng lƣợng đƣợc giải phóng từ quá trình oxi 

hóa các phân tử NADH và FADH2 đƣợc dùng 

để tổng hợp các phân tử ATP. 

24.  Quang hợp 

Quá trình thu nhận năng lƣợng ánh sáng Mặt 

trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để 

tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ 

25.  
Các giai đoạn của quang 

hợp trong tế bào 

Pha sáng và pha tối 

26.  Pha sáng 

Pha chuyển hoá năng lƣợng của ánh sáng đã 

đƣợc diệp lục hấp thu thành năng lƣợng của 

các liên kết hoá học trong ATP và NADPH.  

27.  Pha tối 

Pha tối (pha cố định CO2) diễn ra trong chất 

nền strôma của lục lạp. Sử dụng năng lƣợng 

đƣợc tích lũy trọng ATP và NADPH để khử 

CO2 thành glucozo (C6H12O6). 

28.  Hô hấp hiếu khí 

Quá trình ô xi hóa các phân tử hữu cơ, mà chất 

nhận electron cuối cùng là ô xi phân tử. Chuỗi 

chuyền electron diễn ra trên màng sinh chất. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/NADH
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94xy
http://vi.wikipedia.org/wiki/Proton
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0ng_t%E1%BA%BF_b%C3%A0o
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81nh_s%C3%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_Tr%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_Tr%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A3o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_khu%E1%BA%A9n
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%A5c_l%E1%BA%A1p
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29.  Hô hấp kị khí 

Quá trình phân giải cacbonhidrat để thu năng 

lƣợng cho tế bào, chất nhận electron cuối cùng 

của chuỗi chuyền electron là một phân tử vô 

cơ không phải là oxi phân tử. 

30.  Lên men 

Quá trình chuyển hóa kị khí diễn ra trong tế 

bào chất, trong đó chất cho electron và chất 

nhận electron là các phân tử hữu cơ. 

31.  Đồng hóa  
Đồng hóa là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ 

chất đơn giản kèm theo sự tích lũy năng lƣợng. 

32.  Dị hóa  

Dị hóa là quá trình phân giải các chất hữu cơ 

thành các chất đơn giản, kèm theo giải phóng 

năng lƣợng. 

33.  Quang tự dƣỡng 

Kiểu dinh dƣỡng trong đó nguồn năng lƣợng 

cần cho sự tổng hợp chất hữu cơ đầu tiên từ 

các chất vô cơ là ánh sáng. 

34.  Hoá tự dƣỡng 

Kiểu dinh dƣỡng mà nguồn năng lƣợng hoá 

học để tổng hợp các hợp chất hữu cơ lấy từ 

quá trình oxi hoá các hợp chất vô cơ. 

35.  Quang dị dƣỡng 

Kiểu dinh dƣỡng trong đó năng lƣợng cần cho 

sự tổng hợp các phân tử hữu cơ từ các chất 

hữu cơ đầu tiên là ánh sáng. 

36.  Hóa dị dƣỡng 
Kiểu dinh dƣỡng trong đó nguồn cacbon cơ 

bản là cacbon hữu cơ lấy từ các sinh vật khác. 

6. Hệ thống KN CHVC và NL trong chƣơng trình Sinh học 11 

Stt Khái niệm Nội hàm khái niệm 

1.  Hấp thụ nƣớc 

Hút nƣớc chủ yếu ở rễ của TV. Trong quá trình 

này, nƣớc vận chuyển từ đất vào lông hút, qua tế 

bào nhu mô vỏ, tế bào nội bì, vào tời mạch gỗ của 

rễ. 

2.  Áp suất thẩm thấu 

Lực đẩy của các phân tử dung môi từ dung dịch có 

nồng độ thấp đến dung dịch có nồng độ cao qua 

màng.  
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3.  Áp suất rễ 

Là lực gây ra do các tế bào rễ chủ động bơm nƣớc 

và các chất khoáng và nƣớc lên các mạch gỗ ở 

thực vật có mạch.  

4.  Ứ giọt 

Sự ứ các giọt nƣớc trên các mép lá trong điều kiện 

không khí bão hoà hơi nƣớc, trong khi nƣớc vẫn 

đƣợc đẩy từ rễ lên lá nhƣng không thoát ra dƣới 

dạng hơi.         

5.  Dòng mạch gỗ 
Là dòng vận chuyển nƣớc, ion khoáng từ mạch gỗ 

của rễ đến thân, lá và các phần khác của cây.  

6.  Dòng mạch rây 

Là dòng vận chuyển các chất hữu cơ từ cơ quan 

tổng hợp tới các cơ quan cần sử dụng: đỉnh, cành 

hoặc dự trữ ở rễ, hạt. 

7.  Thoát hơi nƣớc 
Sự vận động của các phân tử nƣớc từ cơ thể thực 

vật ra ngoài không khí (chủ yếu qua lá).  

8.  Cân bằng nƣớc 
Là sự tƣơng quan giữa quá trình hấp thụ nƣớc và 

quá trình thoát hơi nƣớc 

9.  

Nguyên tố dinh 

dƣỡng khoáng thiết 

yếu 

Là nguyên tố: Mà thiếu nó cây không hoàn thành 

chu trình sống; Không thay thế; Tham gia trực tiếp 

vào quá trình CHVC VÀ NL. 

10.  Nguyên tố đa lƣợng 
Là nguyên tố chiếm tỷ lệ ≥ 100mg/kg chất khô của 

cây. 

11.  Nguyên tố vi lƣợng 
Là nguyên tố chiếm tỷ lệ ≤ 100mg/kg chất khô của 

cây. 

12.  Quá trình khử nitrat 
Là sự biến đổi từ dạng nito oxi hóa (NO3-) thành 

dạng nito khử (NH4
+). 

13.  
Quá trình đồng hóa 

NH3 

Là quá trình kết hợp giữa các axit (R-COOH) đƣợc 

tạo ra trong hô hấp với gốc NH2 để tạo thành các 

axit amin. 

14.  Hình thành amit 
Là con đƣờng liên kết phân tử NH3 vào axit 

đicácboxilic 

15.  
Quá trình cố định 

nito phân tử 

Quá trình liên kết N với H để hình thành nên NH3 

16.  Bón phân hợp lí Bón dúng loại, đủ, tỷ lệ cân đối, phù hợp với giai 
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đoạn phát triển của cây. 

17.  Quang hợp 
Là quá trình tổng hợp hidratcacbon từ CO2 và H2O 

dƣới tác dụng của ánh sáng mặt trời. 

18.  Sắc tố quang hợp 

Các sắc tố hấp thụ năng lƣợng ánh sáng sử dụng 

cho quá trình quang hợp. Chúng ở trong lục lạp 

của thực vật hoặc phân tán trong tế bào chất. 

19.  Pha sáng 

Là pha chuyển hóa năng lƣợng của ánh sáng đã 

đƣợc DL hấp thu thành năng lƣợng của các liên kết 

hóa học trong ATP và NADPH.  

Diễn ra quá trình oxi hóa nƣớc để sử dụng H+ và 

điện tử cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng 

thời giải phóng oxi 

20.  Quang phân ly Quang xúc tác phân ly nƣớc tạo O2 và H+và e-. 

21.  Pha tối 

Quá trình khử CO2 diễn ra trong chất nền của lục 

lạp, nhờ ATP và NADPH đƣợc hình thành trong 

pha sáng để tạo glucozo (C6H12O6). 

22.  Điểm bù ánh sáng 
Thời điểm cƣờng độ ánh sáng có cƣờng độ quang 

hợp cân bằng với cƣờng độ hô hấp. 

23.  
Điểm bão hòa ánh 

sáng 

Cƣờng độ ánh sáng để cƣờng độ quang hợp đạt 

cực đại. 

24.  Điểm bù CO2 
Nồng độ CO2 để cƣờng độ quang hợp cân bằng với 

cƣờng độ hô hấp. 

25.  Điểm bão hòa CO2  
Nồng độ CO2 trong không khí để cƣờng độ quang 

hợp đạt cao nhất. 

26.  Năng suất sinh học 

Tổng lƣợng chất khô t́ch lũy đƣ ợc trong đơn vị 

thời gian/đơn vị diện tích trong suốt thời gian sinh 

trƣởng. 

27.  Năng suất kinh tế 
Là một phần của năng suất sinh học chứa trong các 

cơ quan có giá trị kinh tế nhƣ:hạt, củ, quả, lá. 

28.  Hệ số kinh tế 
Là tỷ số chất khô tích lũy đƣợc trong cơ quan kinh 

tế và tổng số chất khô quang hợp đƣợc. 

29.  Hô hấp sáng 
Là quá trình hô hấp xảy ra đồng thời với quang 

hợp, hấp thụ O2 xảy ra cùng với sự thải CO2 phụ 
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thuộc vào ánh sáng. 

30.  Cƣờng độ hô hấp 

Đại lƣợng đo khả năng hô hấp của thực vật, tính 

bằng số mg CO2 thoát ra hay số mg O2 đƣợc hấp 

thụ trong một đơn vị thời gian và một đơn vị khối 

lƣợng 

31.  Tiêu hóa nội bào 
Là sự phân giải các chất hữu cơ xảy ra trong tế bào 

tại những bào quan riêng biệt (lizôxôm)  

32.  Tiêu hóa ngoại bào 
Là quá trình biến đổi thức ăn ở ngoài tế bào trong 

những bào quan riêng biệt. 

33.  Hô hấp ở thực vật 

Quá trình chuyển đổi năng lƣợng của tế bào sống. 

Trong đó, các phân tử cacbohyddrat bị phân giải 

đến CO2 và H2O, giải phóng năng lƣợng và một 

phần năng lƣợng đó đƣợc t́ch lũy trong ATP. 

34.  Hô hấp ở động vật 

Tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ 

bên ngoài để oxi hóa các chất trong tế bào và giải 

phóng NL cho các hoạt động sống, đồng thời thải 

CO2 ra ngoài. 

35.  Bề mặt trao đổi khí 

Là nơi diễn ra quá trình trao đổi khí O2 khuếch tán 

từ môi trƣờng ngoài vào cơ thể và khí CO2 từ cơ 

thể ra ngoài. 

36.  Tuần hoàn đơn Chỉ có 1 vòng tuần hoàn 

37.  Tuần hoàn kép 
Có 2 vòng tuần hoàn, gồm vòng tuần hoàn nhỏ và 

vòng tuần hoàn lớn. 

38.  Tuần hoàn hở 

Là đƣờng đi mà máu đƣợc tim bơm vào động 

mạch, tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế 

bào, sau đó trở về tim. 

39.  Tuần hoàn kín 
Là đƣờng đi mà máu đƣợc tim bơm đi lƣu thông 

liên tục trong mạch kín sau đó trở về tim. 

40.  Chu kì tim 
Là hoạt động của tim mang tính chu kỳ gồm: Pha 

tâm nhĩ co, pha tâm thất co, pha giãn chung. 

41.  Huyết áp 
Áp lực máu tác dụng lên thành mạch trong quá 

trình di chuyển 

42.  Vận tốc máu Quãng đƣờng máu chảy trong 1 giây khi di chuyển 
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trong mạch (m/s). 

43.  Cân bằng nội môi 

Là sự cân bằng của môi trƣờng trong cơ thể. Sự 

cân bằng này đạt đƣợc khi có sự ổn định của các 

yếu tố lí hóa của môi trƣờng trong. 

7. Hệ thống KN CHVC và NL trong chƣơng trình Sinh học 12 

STT Chủ đề Nội dung cơ bản 

1.  

Vòng tuần hoàn 

vật chất trong 

Hệ sinh thái 

Trong hệ sinh thái, chu trình của vật chất đi từ môi 

trƣờng bên ngoài vào quần xã sinh vật (qua hệ thống 

chuỗi thức ăn), rồi lại phân hủy thành các chất vô cơ 

đi ra môi trƣờng (Vòng tuần hoàn sinh - địa - hóa). 

2.  

Các dòng năng 

lƣợng trong Hệ 

sinh thái 

- Hệ sinh thái nhận năng lƣợng từ ánh sáng Mặt Trời: 

Thảm thực vật (rừng, biển, đồng cỏ tự nhiên,…). 

- Hệ sinh thái nhận NL tự nhiên khác bổ sung: nhƣ hệ 

sinh thái cửa sông đƣợc bổ sung từ nhiều nguồn nƣớc. 

Hệ sinh thái vùng trũng cũng vậy. 

- Hệ sinh thái nhận năng lƣợng ánh sáng Mặt Trời và 

nguồn năng lƣợng do con ngƣời bổ sung: nhƣ hệ sinh 

thái nông nghiệp, đồng cỏ chăn nuôi, vƣờn cây lâu 

năm, cây ăn quả, cây công nghiệp: chè, cao su, cà phê, 

dâu tằm... 

- Hệ sinh thái nhận năng lƣợng chủ yếu là năng lƣợng 

công nghiệp nhƣ: điện, nguyên liệu... 

  

Sau khi đƣợc chuyển hóa từ NLAS Mặt trời (quang 

năng), năng lƣợng ở dạng hóa năng trong cơ thể thực 

vật (dạng năng lƣợng khởi đầu của quần xã) có thể đi 

qua HST bởi mạng lƣới thức ăn và chuỗi thức ăn; Nó 

có thể tích lũy trong HST nhƣ năng lƣợng hóa học 

trong nguyên liệu động vật hoặc thực vật; Nó có thể đi 

khỏi HST ở dạng nhiệt hoặc sản phẩm nguyên liệu; 

Càng lên bậc dinh dƣỡng cao hơn thì năng lƣợng càng 

giảm. Trong hệ sinh thái, năng lƣợng đƣợc truyền một 

chiều từ SVSX qua các bậc dinh dƣỡng, tới môi 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81nh_s%C3%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_Tr%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C4%83n_nu%C3%B4i
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2y_%C4%83n_qu%E1%BA%A3
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2y_c%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_su
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_ph%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2u_t%E1%BA%B1m
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
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trƣờng, còn vật chất đƣợc trao đổi qua chu trình dinh 

dƣỡng. 

3.  
Hiệu suất sinh 

thái 

- Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ % chuyển hoá năng lƣợng 

qua các bậc dinh dƣỡng trong hệ sinh thái. Hiệu suất 

sinh thái của bậc dinh dƣỡng sau tích luỹ đƣợc thƣờng 

là 10% so với  

bậc trƣớc liền kề 

4.  

Các dạng năng 

lƣợng trong hệ 

sinh thái 

 

- Quang năng: Năng lƣợng ánh sáng. 

- Hóa năng: Năng lƣợng tồn tại trong các liên kết hóa 

học của các chất. 

- Động năng: Năng lƣợng hoạt động, có thể nhận biết 

dễ dạng. 

- Thế năng: Năng lƣợng ở dạng tiềm tang, chƣa đƣợc 

bộc lộ. 

- Nhiệt năng làm cho các thành phần hệ sinh thái có 

nhiệt độ nhất định: nhiệt độ môi trƣờng, nhiệt độ cơ 

thể. 

5.  Năng suất 

- Năng suất sơ cấp: năng suất của sinh vật sản xuất 

- Năng suất thứ cấp: năng suất của sinh vật tiêu thụ 

- Năng suất thƣờng đƣợc tính là: Gam chất 

khô/m²/ngày 

6.  
Chu trình tuần 

hoàn 

Môi trƣờng → Sinh vật sản xuất → Sinh vật tiêu thụ 

→ Sinh vật phân hủy → Môi trƣờng. 

7.  
Sinh vật sản 

xuất 

Sinh vật sản xuất (sinh vật tự dƣỡng) là những sinh 

vật mà thông qua phản ứng hóa tổng hợp và quang 

hợp có thể chuyển hoá các thành phần vô cơ thành các 

chất hữu cơ.  

8.  Sinh vật tiêu thụ 

Sinh vật tiêu thụ (sinh vật dị dƣỡng) là những sinh vật 

không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô 

cơ. Những sinh vật này tồn tại dựa vào nguồn thức ăn 

ban đầu do sinh vật tự dƣỡng tạo ra. 

9.  
Sinh vật phân 

huỷ 

Sinh vật phân huỷ là sinh vật dị dƣỡng sống hoại sinh, 

chúng sử dụng chất hữu cơ từ môi trƣờng (chất hữu cơ 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinh_v%E1%BA%ADt_ti%C3%AAu_th%E1%BB%A5&action=edit&redlink=1
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này có thể là xác sinh vật hoặc sản phẩm bài tiết của 

sinh vật và bẻ gãy các phân tử hữu cơ để tồn tại và 

phát triển. Sinh vật phân huỷ thải vào môi trƣờng 

những chất đơn giản hoặc những nguyên tố hoá học 

mà lúc đầu các sinh vật sản xuất sử dụng để tổng hợp 

các chất hữu cơ. 

10.  
Sự chuyển hoá 

vật chất 

Trong một hệ sinh thái luôn xảy ra sự trao đổi vật chất 

và năng lƣợng trong nội bộ quần xã, giữa các quần xã 

với sinh cảnh: 

Trong một hệ sinh thái luôn xảy ra sự trao đổi vật chất 

và năng lƣợng trong nội bộ quần xã, giữa các quần xã 

với các thành phần bên ngoài của nó. 

Chuỗi thức ăn tổng quát có dạng: SVSX→ SVTT bậc 

1→SVTT bậc 2→ SVTT bậc 3→ ... → SV phân huỷ 

- Chuỗi thức ăn; 

- Lƣới thức ăn; 

- Bậc dinh dƣỡng; 

- Chu trình sinh-địa-hoá. 

Chu trình vật chất của hệ sinh thái có 3 quá trình vận 

động cơ bản: tạo thành, tích tụ và phân hủy. Các quá 

trình này có quan hệ qua lại mật thiết với nhau, chính 

đặc tính của các mối quan hệ đó quyết định khả năng 

tạo ra chất sống, chiều hƣớng phát triển của hệ sinh 

thái. Sự chuyển hóa vật chất trong hệ sinh thái có liên 

quan chặt chẽ với sự chuyển hóa năng lƣợng trong hệ.  

11.  Chuỗi thức ăn 

Một dãy bao gồm nhiều loài sinh vật, mỗi loài là một 

mắt xích thức ăn, mỗi mắt xích thức ăn tiêu thụ mắt 

xích trƣớc nó và lại bị mắt xích phía sau tiêu thụ. Một 

chuỗi thức ăn điển hình gồm 3 thành phần: Sinh vật 

sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. 

12.  Lƣới thức ăn 

Tổng hợp những chuỗi thức ăn có quan hệ với nhau 

trong hệ sinh thái. Mỗi loài trong quần xã không chỉ là 

mắt xích của một chuỗi thức ăn mà có thể là mắt xích 



xx 

 

 

 

của nhiều chuỗi thức ăn. 

13.  Bậc dinh dƣỡng 

Bao gồm những mắt xích thức ăn trong cùng một 

nhóm sắp xếp theo các thành phần của cùng một 

chuỗi thức ăn bao gồm SVSX, SVTT bậc 1, SVTT 

bậc 2, ... 

14.  

Chu trình vật 

chất (chu trình 

sinh -địa - hoá) 

Chu trình vật chất: Vật chất trong HST đƣợc trao đổi 

có tính tuần hoàn từ môi trƣờng ngoài vào quần xã 

sinh vật rồi từ quần xã sinh vật lại chuyển ra môi 

trƣờng bên ngoài tạo nên chu trình Sinh – Địa – Hóa. 

Trong sinh quyển có hai loại chu trình chính: 

Chu trình các chất khí có nguồn dự trữ trong khí 

quyển hoặc thủy quyển: chu trình đạm, chu trình 

cacbon, chu trình nƣớc. 

Chu trình lắng đọng (trầm tích) có nguồn gốc dự trữ 

nằm trong vỏ quả đất, điển hình là chu trình phốt pho. 

15.  Tháp sinh thái 

Tháp sinh thái đƣợc xây dựng trên cơ sở chuỗi thức ăn 

và bậc dinh dƣỡng nhằm mô tả quan hệ dinh dƣỡng 

giữa các loài trong quần xã. Độ lớn của các bậc dinh 

dƣỡng đƣợc xác định bằng số lƣợng cá thể, sinh khối 

hay năng lƣợng ở mỗi bậc dinh dƣỡng.  

- Có ba loại tháp sinh thái: 

+ Tháp số lƣợng: xây dựng dựa trên số lƣợng cá thể ở 

mỗi bậc dinh dƣỡng. 

+ Tháp sinh khối: xây dựng dựa trên tổng khối lƣợng 

của tất các sinh vật trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích 

ở mỗi bậc dinh dƣỡng. 

+ Tháp năng lƣợng: xây dựng dựa trên số năng lƣợng 

đƣợc tích lũy trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích, 

trong 1 đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dƣỡng,… 

Tháp năng lƣợng là hoàn thiện nhất. 

  

  

http://sinhhocphothong.come.vn/
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Phụ lục 5. Tiêu chí đánh giá tinh thần, thái độ và tính chủ động, tích cực của HS 

 

Tiêu 

chí 
Biểu hiện 

Lớp 

TN ĐC 

1.  
HS chủ động ôn tập trƣớc những kiến thức có liên quan 

đến bài mới. 

  

2.  HS tích cực xung phong khi GV kiểm tra bài cũ.   

3.  HS tích cực độc lập nghiên cứu SGK.   

4.  HS tích cực tham gia thảo luận nhóm.   

5.  
HS tích cực tranh luận, phát biểu ý kiến khi GV đƣa ra 

câu hỏi. 

  

6.  
HS chủ động đặt ra các câu hỏi chứa đựng sự mâu thuẫn 

giữa kiến thức đã học và kiến thức mới đang học. 

  

7.  
HS chủ động đƣa ra câu hỏi khi chƣa hiểu một vấn đề nào 

đó. 

  

8.  HS trả lời đúng và nhanh các câu hỏi của GV.   

9.  
HS lấy đƣợc các ví dụ thể hiện việc vận dụng KN để giải 

thích các hiện tƣợng liên quan. 

  

10.  
HS có thể đƣa ra cách học một KN hoặc chủ đề bất kỳ mà 

không có sự hƣớng dẫn của GV. 

  

Ghi chú: (A) Không bao giờ hoặc rất ít; (B) Thỉnh thoảng; (C) Khá thƣờng 

xuyên; (D) Thƣờng xuyên. 

Hướng dẫn: Sử dụng các chữ cái (A, B, C, D) để đánh dấu vào các ô ứng 

với thái độ học tập của HS mà GV quan sát đƣợc theo các mức độ từ thấp đến 

cao. GV có thể đƣa thêm các minh chứng cụ thể cho thái độ học tập quan sát 

đƣợc của HS. 
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Phụ lục 6. Giáo án thực nghiệm 

Chủ đề: CHVC VÀ NL Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO 

HÔ HẤP TẾ BÀO 

I. Mục tiêu 

Sau khi học xong hô hấp tế bào, học sinh có khả năng: 

1. Kiến thức 

- Xác định đƣợc các biểu hiện của KN CHVC và NL trong trƣờng hợp hô 

hấp tế bào. Vai trò của hô hấp tế bào đối với hoạt động sống của tế bào. 

- Trình bày đƣợc các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào. 

- Giải thích đƣợc hô hấp tế bào thuộc giai đoạn chuyển hóa trong quá trình 

CHVC và NL. 

2. Kỹ năng 

Vận dụng KN CHVC và NL để phát hiện những dạng cụ thể của KN 

CHVC và NL trong hô hấp tế bào. 

3. Thái độ 

Có ý thức phát hiện nguồn gốc nảy sinh các KN thuộc CHVC và NL 

thuộc hô hấp tế bào. 

II. Đồ dùng dạy học 

- Các hình vẽ 16.1, 16.2, 16.3 phóng to. 

- Máy chiếu projector. 

- Phiếu học tập. 

III. Phƣơng pháp dạy học 

- Sử dụng hỏi đáp gợi mở. 

- Tổ chức nghiên cứu SGK và hoạt động nhóm 

IV. Tiến trình dạy học 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Tìm hiểu KN hô hấp tế bào 
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GV: Nghiên cứu SGK, mục I. “Khái niệm hô hấp tế bào” và cho biết hô hấp tế 

bào thuộc giai đoạn nào của quá trình CHVC và NL? 

HS: Nghiên cứu SGK và trả lời: Là dị hóa thuộc giai đoạn chuyển hóa của KN 

CHVC và NL. 

GV: Treo hình 16.1, yêu cầu HS quan sát, trả lời câu hỏi: Hô hấp tế bào đƣợc 

thực hiện nhƣ thế nào? Nhờ bào quan nào? 

HS:  

- Hô hấp tế bào: Là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu là 

glucozo) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lƣợng 

cho các hoạt động sống. 

- Ở TB nhân thực: Xảy ra ở ti thể, tế bào chất. 

- Ở TB nhân sơ: Xảy ra tại TB chất. 

- Phƣơng trình tổng quát: NLOHCOOOHC  2226126 666  

GV: Tổng kết. 

- Bản chất: Là 1 chuỗi các phản ứng oxi hóa – khử. Nguồn nguyên liệu là 

các chất hữu cơ (chủ yếu là glucôzơ). 

- Năng lƣợng đƣợc giải phóng ra từ từ để sử dụng cho hoạt động sống và 

tổng hợp ATP. 

- Sản phẩm hô hấp cuối cùng là CO2 và H2O. 

- Cơ quan thực hiện là tế bào chất, ti thể. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu các giai đoạn chính của hô hấp tế bào 

GV: Cho HS quan sát tranh hình 16.1. Quá trình hô hấp gồm các giai đoạn nào? 

Mỗi giai đoạn có đặc điểm gì? 

HS: Đƣờng phân, chu trình Crep, chuỗi vận chuyển electron. 

GV: Chia nhóm HS, làm việc thông qua phiếu học tập. Để nắm đƣợc nội dung 

kiến thức của các giai đoạn chính của hô hấp tế bào, GV yêu cầu HS nghiên cứu 

hình 16.1 SGK, 16.2 và 16.3 hoàn thành vào phiếu học tập sau: 
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Các giai đoạn Vị trí xảy ra Nguyên liệu Sản phẩm 

Đƣờng phân    

Chu trình Crep    

Chuỗi chuyền electron hô hấp    

 

HS: Hoàn thành phiếu học tập: 

Các giai đoạn Vị trí xảy ra Nguyên liệu Sản phẩm 

Đƣờng phân Tế bào chất 
 Glucozơ, ATP, 

ADP, NAD+ 

Axit pyruvic, 

ATP, NADH 

Chu trình Crep 

- Tế bào nhân thực: 

Chất nền ti thể 

- Tế bào nhân sơ: TBC 

Axit pyruvic, 

ADP,  

NAD+, FAD,  

ATP,  

NADH, 

FADH2, CO2 

Chuỗi chuyền 

electron hô hấp 

Tế bào nhân thực: 

Màng trong ti thể 

Tế bào nhân sơ: Màng 

tế bào chất 

NADH, 

FADH2, O2 

ATP, H2O 

 

GV: Tổng kết. 

4. Củng cố: 

 Củng cố với hai câu hỏi sau: 

 - Phân giải hoàn toàn phân tử guluco, tạo ATP diễn ra qua những giai 

đoạn nào? Các giai đoạn này có quan hệ nhƣ thế nào? 

 - Chất tham gia và sản phẩm tạo thành của mỗi giai đoạn là gì? 

5. Hướng dẫn về nhà 

- Trả lời các câu hỏi 2,3 SGK Sinh học 10, trang 66. 

- Hãy dùng những KN về hô hấp tế bào điền tiếp vào mũi tên của sơ đồ sau 

cho phù hợp. 
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CHVC và NL ở tế bào 

Thu nhận Chuyển hóa Đào thải 

? 

Đƣờng 

phân 
? ? 

? 

? Nguyên 

liệu 
? 

CO2 ? ? Đồng hóa 
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QUANG HỢP 

I. Mục tiêu 

Sau khi học xong quang hợp, học sinh cần: 

1. Kiến thức 

-  Xác định đƣợc khái niệm quang hợp, vai trò của quang hợp với các quá 

trình CHVC và NL. 

- Trình bày đƣợc diễn biến, các thành phần tham gia, kết quả của 2 pha của 

quang hợp và mối liên quan giữa 2 pha. 

- Giải thích đƣợc quang hợp là giai đoạn chuyển hóa trong quá trình CHVC 

và NL. 

2. Kỹ năng 

- Phân tích từ KN quang hợp, phát triển những KN nhỏ hơn thuộc CHVC 

và NL. 

- Khái quát hóa để xác định đƣợc các giai đoạn của quang hợp. 

- Xác định đƣợc các chất tham gia và sản phẩm tạo thành ở mỗi giai đoạn. 

3. Thái độ 

Có ý thức bảo vệ cây xanh trong tự nhiên. 

II. Đồ dùng dạy học 

- Tranh vẽ hình 17.1 và 17.2 SGK phóng to. 

- Máy chiếu projector. 

- Phiếu học tập. 

III. Phƣơng pháp dạy học 

- Sử dụng hỏi đáp gợi mở. 

- Tổ chức tự học theo SGK. 

IV. Tiến trình dạy học 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Hoạt động dạy học: 
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Đặt vấn đề: Nhƣ đã biết quang hợp có vai trò cực kỳ quan trọng đối với tự nhiên 

và đời sống con ngƣời. Vậy bản chất của quang hợp là gì? Nó diễn ra nhƣ thế 

nào? Ta vào bài hôm nay. 

Hoạt động 1: Tìm hiểu KN quang hợp 

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, mục I. “Khái niệm quang hợp” và cho biết 

thế nào là quang hợp? Quang hợp thuộc giai đoạn nào của quá trình CHVC và 

NL ở cấp độ tế bào? 

HS: Nghiên cứu SGK và trả lời: 

- Quang hợp là quá trình sử dụng năng lƣợng ánh sáng để tổng hợp chất 

hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ đơn giản nhờ năng lƣợng ánh sáng với sự tham 

gia của hệ sắc tố. 

- Chuyển đổi quang năng thành năng lƣợng hóa học.  

- Phƣơng trình tổng quát: CO2 + H2O+ NL ánh sáng  (CH2O)n + O2 

- Quang hợp thuộc giai đoạn chuyển hóa – đó là đồng hóa. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu các pha của quá trình quang hợp. 

GV: Đặt vấn đề: Giai đoạn đầu của đồng hóa trong tế bào thực vật là quang hợp. 

vậy đồng hóa hay quang hợp đƣợc diễn ra nhƣ thế nào? 

 Gợi ý: Quan sát hình 17.1 và cho biết: 

 - Quang hợp diễn ra theo những giai đoạn nào? Các giai đoạn này có quan 

hệ với nhau nhƣ thế nào? 

HS: Quang hợp diễn ra theo hai pha (2 giai đoạn): pha sáng và pha tối. Pha sáng 

diễn ra khi có ánh sáng, tại màng tilacoit; Pha tối diễn ra cả khi có ánh sáng và 

không có ánh sáng, diễn ra ở chất nền lục lạp. 

 Pha sáng chuyển quang năng thành ATP cung cấp cho pha tối tổng hợp 

đƣợc từ CO2. 

GV: hỏi tiếp: ở mỗi pha, chất tham gia, chất tạo thành là gì? 

HS: Pha sáng nhờ có ánh sáng, nƣớc, diệp lục NADP+, ATP, (P) tạo ra ATP, O2, 

NADPH; Pha tối nhờ có ATP, NADPH, CO2 tạo ra đƣờng. 
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GV: Bằng kiến thức đã biết về pha sáng, pha tối hãy hoàn thành phiếu học tập 

sau: 

* Nội dung của phiếu học tập: 

Các pha 

Nội dung 

Pha sáng Pha tối 

Điều kiện   

Nơi diễn ra   

Nguyên liệu   

Sản phẩm   

HS: Thảo luận và hoàn thành phiếu học tập  

* Đáp án Phiếu học tập 

Các pha 

Nội dung 

PHA SÁNG PHA TỐI 

Điều kiện Cần ánh sáng Không cần ánh sáng 

Nơi diễn ra Tilacôit( hạt grana) Chất nền (Strôma) 

Nguyên liệu 
Sắc tố quang hợp, ánh sáng 

H2O, NADP+, ADP, Pi 

Các enzim, RiDP,CO2 

ATP, NADPH 

Sản phẩm ATP, NADPH, O2 Glucôzơ, ADP, NADP+ 

GV: Tổng kết và cho ghi: 

* Pha sáng: 

- Diễn ra ở màng tilacôit (hạt grana trong lục lạp) cần ánh sáng. 

- NLAS đƣợc các sắc tố quang hợp hấp thu qua chuỗi truyền êlectron 

quang hợp để tổng hợp ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2 (có nguồn gốc từ 

nƣớc). 

  H2O → 2 H+ + 2e- + ½ O2  

  2 H+ + 2e- + NADP+ → NADPH + H+ 

  ADP + Pi → ATP 

- Phƣơng trình rút gọn pha sáng của quang hợp 
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  H2O + NADP+ + ADP + Pi → NADPH + ATP + O2 

* Pha tối: 

- Diễn ra tại chất nền của lục lạp (Strôma) và không cần ánh sáng. 

- Sử dụng ATP và NADPH của pha sáng để khử CO2 (cố định) thành 

cacbohyđrat. 

- Cố định CO2 qua chu trình Canvin (C3). 

  - Chất nhận CO2 là RiDP và sản phẩm tạo thành đầu tiên là APG (hợp 

chất có 3C). 

GV: Hỏi tiếp: Quá trình quang hợp tế bào cần thu nhận những gì? Tạo ra những 

sản phẩm gì? 

HS:  Chất thu nhận: Quang năng, nƣớc, diệp lục, CO2. 

 Sản phẩm tạo thành: Đƣờng, O2 (O2 thải ra môi trƣờng). 

4. Củng cố: 

 - Ứng với mỗi giai đoạn của quá trình CHVC và NL thì quang hợp: chất 

thu nhận là gì? Chuyển hóa là gì? Đào thải là gì? 

- Em có thể lập sơ đồ phát triển KN quang hợp nhƣ thế nào? 

5. Hướng dẫn về nhà 

Trả lời các câu hỏi: 1, 2, 3, 5, 6 - SGK sinh học 10, trang 70. 
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Chủ đề: CHVC VÀ NL Ở CẤP ĐỘ CƠ THỂ ĐA BÀO 

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY 

I. Mục tiêu 

Học xong bài này, HS có khả năng: 

1. Kiến thức 

- Xác định đƣợc dấu hiệu bản chất của KN: dòng mạch gỗ dòng mạch rây. 

- Nêu đƣợc mối quan hệ giữa mạch gỗ và mạch rây trong quá trình vận 

chuyển các chất trong cây. 

- Từ dòng mạch gỗ dòng mạch rây khái quát thành KN dòng vận chuyển các 

chất trong cây: “Vận chuyển các chất từ nơi thu nhận đến nơi sử dụng”. 

- Giải thích đƣợc chức năng CHVC và NL của dòng vận chuyển. 

2. Kỹ năng 

- Phân biệt KN dòng mạch gỗ và dòng mạch rây. 

- Phát triển kỹ năng khái quát hóa: từ mạch gỗ, mạch rây thành dòng vận 

chuyển các chất trong cây. 

3. Thái độ 

Có ý thức bảo vệ thân cây. 

II. Đồ dùng dạy học 

- Các hình vẽ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 phóng to. 

- Máy chiếu projector. 

- Hình động về dòng vận chuyển các chất trong cây. 

- Phiếu học tập. 

III. Phƣơng pháp dạy học 

 Sử dụng phƣơng pháp hỏi đáp gợi mở. 

IV. Tiến trình dạy học 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Hoạt động dạy học: 
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GV nêu vấn đề: Các chất đƣợc hấp thụ từ rễ và các chất đƣợc tạo thành ở lá sẽ 

đƣợc vận chuyển đến các cơ quan sử dụng bằng con đƣờng nào? Theo cơ chế 

nào? Ta nghiên cứu bài hôm nay. 

Hoạt động 1: Xác định dấu hiệu bản chất của KN dòng mạch gỗ 

GV: Nghiên cứu SGK, mục I. Dòng mạch gỗ và cho biết nƣớc và các chất dinh 

dƣỡng từ rễ lên lá bằng con đƣờng nào? Theo cơ chế nào? 

HS: Thảo luận, nêu ý kiến:  

GV: Chỉnh sửa và tóm tắt để HS ghi: 

- Con đƣờng vận chuyển: Mạch gỗ, gồm các tế bào chết nối áp vào nhau. 

Bằng mạch gỗ, nhờ 3 lực đó là: lực đẩy ở rễ, lực mao dẫn giữa các phân tử 

nƣớc với nhau và thành mạch gỗ, lực hút ở lá. 

- Lực tạo dòng vận chuyển: lực hút từ thoát hơi nƣớc ở lá, lực mao dẫn và 

lực liên kết, lực đẩy do áp suất rễ. 

- Các chất trong dòng mạch gỗ: nƣớc, muối khoáng. 

GV: Em có thể khái quát dấu hiệu bản chất của KN dòng mạch gỗ là gì? 

 Yêu cầu HS nêu đƣợc 3 vấn đề: 

- Mạch gỗ: gồm tế bào chết nối thông với nhau. 

- Chất lỏng trong mạch gỗ: khoáng, nƣớc. 

- Lực tạo dòng: lực hút từ lá, lực đẩy từ rễ, lực liên kết trong mạch. 

GV: Hãy cho biết ở thực vật, vật chất đƣợc thu nhận từ rễ, đƣa đến cơ quan sử 

dụng bằng con đƣờng nào? 

HS: Thảo luận và trả lời: Dòng mạch gỗ. 

GV: Chính xác hóa KN: Mạch gỗ là cơ quan vận chuyển các chất đƣợc thu nhận 

từ rễ đến cơ quan sử dụng. 

GV: Hỏi tiếp, trong CHVC và NL ở thực vật, dòng mạch gỗ thực hiện chức năng 

gì? (Yêu cầu HS nêu đƣợc: vận chuyển các chất từ nơi thu nhận đến nơi tiêu 

thụ). 

Hoạt động 2: Xác định dấu hiệu bản chất của dòng mạch rây. 
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GV: Nghiên cứu SGK, mục II. Dòng mạch rây và cho biết các chất hữu cơ đƣợc 

tạo thành từ lá vận chuyển đến nơi tiêu thụ bằng con đƣờng nào? Theo cơ chế 

nào? 

HS: HS dựa vào cách trả lời ở mục “Dòng mạch gỗ”, tìm ý trả lời tƣơng tự mục I 

và suy luận tƣơng tự cho mục này. 

GV: Chính xác hóa và bổ sung: 

- Đặc điểm cấu tạo: Gồm những tế bào sống ghép nối tiếp thành mạch dẫn. 

- Thành phần của dịch: các chất hữu cơ đƣợc đồng hóa ở TB lá (chủ yếu là 

xacarozo, axit amin, ATP, K+,…) chuyển đến các cơ quan sử dụng và dự 

trữ. 

- Động lực: Do chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ 

quan tích lũy. 

GV: Từ các dấu hiệu nêu trên, em có thể phát biểu thế nào là dòng mạch rây? 

HS: Thảo luận và trả lời câu hỏi. 

GV: Tổng kết để HS ghi: Dòng mạch rây là dòng mạch đƣợc tạo nên bởi các tế 

bào sống nằm ở lớp vỏ của cây, chuyển các chất hữu cơ đƣợc tế bào lá tạo ra đến 

cơ quan sử dụng nhờ chênh lệch áp suất giữa nguồn tạo ra và nơi sử dụng. 

GV: Theo em, KN dòng mạch gỗ và dòng mạch rây có điểm gì giống và khác 

nhau? Giữa mạch gỗ và mạch rây có quan hệ với nhau nhƣ thế nào? 

HS: Yêu cầu nêu đƣợc: 

- Giống nhau: Vận chuyển các chất. 

- Khác nhau: Đặc điểm cấu tạo; Lực vận chuyển; Thành phần của dịch. 

GV: Bổ sung thêm: sự thống nhất trong chức năng của mạch gỗ và mạch rây 

đƣợc gọi là Dòng vận chuyển - đƣa các chất từ nơi thu nhận hoặc tạo ra đến nơi 

sử dụng. 

GV: Các KN Dòng mạch gỗ, dòng mạch rây, dòng vận chuyển thuộc giai đoạn 

nào của quá trình CHVC và NL ở cơ thể thực vật. 

4. Củng cố: 

 1. Dòng vận chuyển có chức năng nhƣ thế nào? 
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 2. Em có thể lập sơ đồ thể hiện mối quan hệ phát sinh giữa dòng vận chuyển 

với các giai đoạn của quá trình CHVC và NL nhƣ thế nào và từ dòng vận chuyển 

sẽ phát triển thành những KN nhỏ nào? 

5. Hướng dẫn về nhà 

- Trả lời các câu hỏi 1,2,3,4 SGK. 

- Làm thí nghiệm sau quan sát hiện tƣợng và giải thích: Lấy bao polyetilen 

trắng bao quanh 1 cành nhỏ có lá của cây trồng trong chậu hoặc ngoài vƣờn 

rồi cột miệng bao lại, để 1 ngày sau đó quan sát và giải thích. 
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THOÁT HƠI NƢỚC 

I. Mục tiêu bài học 

Học xong bài này, HS có khả năng : 

1. Kiến thức 

- Xác định đƣợc thoát hơi nƣớc thuộc giai đoạn đào thải của CHVC và NL 

(là cơ quan đào thải). 

+ Chứng minh đƣợc lá là cơ quan thoát hơi nƣớc của cây. 

+ Nêu đƣợc vai trò của quá trình thoát hơi nƣớc đối với đời sống của thực vật. 

+ Giải thích đƣợc con đƣờng thoát hơi nƣớc ở lá và các tác nhân ảnh 

hƣởng đến quá trình thoát hơi nƣớc.  

- Giải thích đƣợc hiện tƣợng cân bằng nƣớc và nêu đƣợc ứng dụng việc 

tƣới tiêu nƣớc hợp lí để tiết kiệm nƣớc, đảm bảo cây trồng có năng suất cao. 

2. Kĩ năng  

Hệ thống hóa kiến thức: lập đƣợc sơ đồ thể hiện “thoát hơi nƣớc” là giai 

đoạn đào thải của quá trình CHVC và NL, đồng thời từ thoát hơi nƣớc xuất hiện 

một số KN nhỏ thuộc CHVC và NL. 

3. Thái độ 

Có ý thức tƣới tiêu nƣớc hợp lí cho cây trồng, từ đó có ý thức quan tâm, 

tìm hiểu và vận dụng kiến thức lý thuyết trong sản xuất nông nghiệp. 

II. Đồ dung học tập 

 + Tranh vẽ phóng to hình 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 sách giáo khoa. 

+ Thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nƣớc. 

+ Phiếu học tập. 

III. Phƣơng pháp dạy học 

- Sử dụng hỏi đáp gợi mở. 

- Nêu và giải quyết vấn đề. 

IV. Tiến trình dạy học 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 
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Động lực nào giúp dòng nƣớc và các muối khoáng di chuyển đƣợc từ rễ lên lá? 

3. Hoạt động dạy học: 

Đặt vấn đề: Lƣợng nƣớc mà cây hấp thụ, vận chuyển đến các cơ quan đƣợc cây 

sử dụng nhƣ thế nào? Ta sẽ xét bài hôm nay. 

Hoạt động 1. Chứng minh cây có thoát hơi nƣớc 

GV nêu vấn đề: Bằng cách nào xác định đƣợc cây có thoát hơi nƣớc? 

GV gợi ý: Nghiên cứu thí nghiệm của Garo trong SGK và cho biết kết quả thí 

nghiệm chứng minh đƣợc điều gì? 

HS: Cây thoát hơi nƣớc qua lá, mặt trên và mặt dƣới đều có thể thoát hơi nƣớc. 

GV: Bổ sung, tổng kết, cho HS ghi.  

1. Lá là cơ quan thoát hơi nước 

- Con đƣờng thoát hơi nƣớc: 

+ Qua khí khổng (là chủ yếu). 

+ Qua lớp cutin. 

- Cơ chế: chủ yếu do độ mở của khí khổng. 

GV hỏi: Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lƣợng ở thực vật (Hấp thụ - 

Chuyển hóa - Đào thải) thì thoát hơi nƣớc thuộc giai đoạn nào? 

HS: Giai đoạn đào thải. 

GV: Các bài Hấp thụ nƣớc, Vận chuyển nƣớc và Thoát hơi nƣớc, em hãy cho 

biết hoạt động chuyển hóa nƣớc ở thực vật đƣợc diễn ra nhƣ thế nào và mỗi quá 

trình đó đƣợc thực hiện nhờ cơ quan nào? 

HS: Hấp thụ → Vận chuyển → Đào thải. Quá trình đƣợc thực hiện nhờ Rễ, 

Thân, Lá. 

GV tổng kết và cho ghi: Quá trình chuyển hóa nƣớc 
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GV nêu vấn đề: Từ số liệu 98% nƣớc mất đi do thoát hơi nƣớc nêu ở mục I của 

bài, vậy lƣợng lớn nƣớc mất đi có quá lãng phí không? 

Hoạt động 2. Tìm hiểu vai trò của thoát hơi nƣớc 

GV yêu cầu: Nghiên cứu mục I. SGK và cho biết, thoát hơi nƣớc có lợi ích hay 

lãng phí? 

HS: Có ích vì: 

- Là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ; 

- Làm tế bào khí khổng mở, nên CO2 vào đƣợc để quang hợp. 

- Giảm nhiệt độ của cây. 

GV tổng kết và cho HS ghi: 

2. Vai trò của thoát hơi nước 

- Là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ, có vai trò: vận chuyển nƣớc, 

ion khoáng và các chất tan, tạo môi trƣờng liên kết các bộ phận của 

cây, tạo độ cứng cho thực vật thân thảo. 

- Làm tế bào khí khổng đủ nƣớc nên mở cho khí CO2 khuếch tán vào 

cung cấp cho quá trình quang hợp; 

- Giảm nhiệt độ của cây. 

GV hỏi: Em nào hệ thống lại các lực trong cây đƣa đƣợc nƣớc từ rễ, qua thân, 

lên lá? (Áp suất rễ, lực liên kết trong mạch gỗ, lực hút từ thoát hơi nƣớc ở lá). 

Hoạt động 3. Nghiên cứu các tác nhân ảnh hƣởng đến quá trình thoát hơi 

nƣớc 

Hấp thụ               Nhờ rễ 

     ↓ 

Vận chuyển               Nhờ thân 

     ↓ 

Chuyển hóa              Trong tế bào 

     ↓ 

Đào thải                Nhờ lá 
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GV: cho HS nghiên cứu mục III. SGK và hỏi: Quá trình thoát hơi nƣớc ở cây 

chịu ảnh hƣởng của những nhân tố nào? Vì sao? 

HS: giải thích và nêu đƣợc các yếu tố: Nƣớc, ánh sáng, nhiệt độ. 

GV: chốt kiến thức. 

- Ánh sáng, vì: làm tăng nhiệt độ của lá nên làm tăng tốc độ thoát hơi nƣớc. 

- Nhiệt độ: Ảnh hƣởng đến hoạt động hô hấp của rễ, rễ hút nhiều nƣớc; 

Nhiệt độ không khí ảnh hƣởng đến độ ẩm không khí → ảnh hƣởng đến 

quá trình thoát hơi nƣớc của lá. 

- Độ ẩm và không khí: Độ ẩm đất cao → sự hấp thụ nƣớc càng tốt; Độ ẩm 

không khí càng thấp → sự thoát hơi nƣớc càng mạnh. 

- Dinh dƣỡng khoáng: Hàm lƣợng chất dinh dƣỡng trong đất ảnh hƣởng đến 

sự sinh trƣởng của hệ rễ và áp suất thẩm thấu của dung dịch đất, nên ảnh 

hƣởng đến quá trình hấp thụ nƣớc và chất khoáng của rễ; Sau khi các chất 

khoáng vào rễ thì cây hút nƣớc một cách dễ dàng. 

Hoạt động 4. Nghiên cứu sự cân bằng nƣớc và tƣới nƣớc hợp lý cho cây 

trồng 

GV: Nếu lƣợng nƣớc hấp thụ ít hơn lƣợng nƣớc thoát ra thì cây sẽ thế nào? 

HS dựa vào SGK và những hiểu biết của mình để trả lời: cây héo. 

GV: Lƣợng nƣớc hút vào và thoát ra nhƣ thế nào thì cây vẫn xanh tƣơi? 

HS: Lƣợng nƣớc hút vào bằng hoặc nhiều hơn lƣợng nƣớc thoát ra. 

GV: Thế nào là cân bằng nƣớc? 

HS: Lƣợng nƣớc hút và thoát ra bằng nhau. 

GV: Theo em tƣới, tiêu nƣớc thế nào để cây đủ nƣớc và không lãng phí? 

HS: Tự nêu và giải thích. 

4. Củng cố 

 1. Hoàn thành sơ đồ: 
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2. Từ sơ đồ hãy nêu nhận xét 

- Quá trình chuyển hóa nƣớc ở cây trồng diễn ra qua những giai đoạn nào? 

- Thoát hơi nƣớc thuộc giai đoạn nào của chuyển hóa nƣớc? 

- Thoát hơi nƣớc gồm những khái niệm nhỏ nào? 

5. Bài tập về nhà 

 - Vì sao quá trình thoát hơi nƣớc ở rễ, vận chuyển nƣớc ở mạch gỗ, thoát 

hơi nƣớc ở lá lại là quá trình trao đổi hay còn gọi là chuyển hóa nƣớc? 

 - Những khái niệm nào sau đây thuộc chuyển hóa vật chất, hút nƣớc qua 

rễ, vận chuyển nƣớc, nƣớc bay hơi, áp suất rễ, lực liên kết giữa các phân tử 

nƣớc, lực liên kết giữa nƣớc và mạch gỗ, thoát nƣớc qua khí khổng? Có thể xếp 

các khái niệm trên thành hệ thống nhƣ thế nào? 

Trao đổi nƣớc 
(chuyển hóa nƣớc) 

Hấp thụ nƣớc   

Cơ quan Con đƣờng Yếu tố ảnh hƣởng 

       

Chuyển hóa 
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TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (tiết 1) 

I. Mục tiêu 

 Qua bài tiêu hoá ở động vật, HS phải: 

1. Kiến thức 

 - Nhận ra đƣợc tiêu hóa là giai đoạn thu nhận vật chất của quá trình 

chuyển hóa vật chất và năng lƣợng ở động vật. 

 - Trình bày đƣợc đặc điểm tiêu hóa ở động vật chƣa có cơ quan tiêu hóa, 

có túi tiêu hóa và có ống tiêu hóa. 

 - Phân biệt tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào, tiêu hóa cơ học và tiêu 

hóa hóa học; Hấp thụ và thải bã. 

2. Kỹ năng 

 - Xác định đƣợc vị trí xuất phát của tiêu hóa trong qus trình CHVC và NL 

ở động vật và cụ thể hóa KN này bằng những KN nhỏ hơn thuộc CHVC và. 

3. Thái độ 

 Có ý thức cho vật nuôi ăn uống tốt để tạo quá trình chuyển hóa vật chất và 

năng lƣợng tốt, góp phần vật nuôi sinh trƣởng, phát triển nhanh. 

II. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học : Vấn đáp, tìm tòi. 

2. Phương tiện dạy học : 

- Tranh phóng to các hình từ 15.1 đến 16.2 sách giáo khoa 

- Bảng 15, 16 trang 63, 69 sách giáo khoa 

- Phiếu học tập 

III. Tiến trình dạy học 

1.Ổn định tổ chức : 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Tổ chức hoạt động học tập: 

GV đặt vấn đề: Thu nhận vật chất ở động vật biểu hiện nhƣ thế nào, ta nghiên 

cứu bài hôm nay (Ghi đầu bài). 

  



xl 

 

 

 

Hoạt động 1. Xác định dấu hiệu bản chất của KN tiêu hóa 

GV hƣớng dẫn: Thực hiện bài tập trong mục I. và cho biết vì sao chọn nhƣ vậy? 

HS: Phát biểu và giải thích. 

GV: Tổng kết và cho HS ghi: 

1. Tiêu hóa là gì 

- Quá trình biến đổi thức ăn thành chất dinh dƣỡng đơn giản. 

- Chất đơn giản đƣợc hấp thụ (qua lông ruột vào mao mạch). 

- Chất bã đƣợc thải ra ngoài. 

GV nêu vấn đề: Quá trình thu nhận vật chất ở ĐV đƣợc diễn ra nhƣ thế nào? 

Hoạt động 2. Tìm hiểu quá trình tiêu hóa ở ĐV 

GV: Hãy nghiên cứu SGK và tìm nội dung thích hợp điền vào ô trống ở bảng sau: 

Quá trình tiêu hóa ở ĐV 

Loại ĐV 

 

Quá trình thu nhận 

ĐV chƣa có cơ 

quan tiêu hóa 

ĐV có túi 

tiêu hóa 

ĐV có ống 

tiêu hóa 

Cách lấy thức ăn    

Biến đổi thức ăn    

Hấp thụ thức ăn    

Thải bã    

 

HS: Tự lực hoàn thành thành phiếu học tập. 

GV: Chỉnh sửa, khắc sau kiến thức bằng các câu hỏi: 

- Dạng vật chất thu nhận ở ĐV là gì? Khác TV thế nào? 

- Cơ quan thu nhận vật chất ở ĐV là gì? Khác TV thế nào? 

- Ở động vật, quá trình biến đổi vật chất sau khi thu nhận diễn ra thế nào? 

Vì sao? 

4. Củng cố 
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5. Bài tập về nhà 

 Nghiên cứu nội dung các bài đã học thuộc về giai đoạn thu nhận vật chất 

ở TV và ĐV, rồi nêu ra những điểm chung của chúng. 

  

Tiêu hóa ở động vật 

Dạng vật 

chất 

Biến đổi 

vật chất 

Vật chất 

hấp thụ 

Vật chất 

đào thải 

 

Chất bã 
Chất dinh 

dƣỡng đơn giản 

Biến đổi 

cơ học 

Biến đổi 

hóa học 

 

Nƣớc 
Chất 

hữu cơ 

 

Khoáng 
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Chủ đề: CHVC VÀ NL TRONG HỆ SINH THÁI  

TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ 

I. Mục tiêu 

 Qua chủ đề trao đổi vật chất trong quần xã, HS phải: 

1. Kiến thức 

- Giải thích đƣợc vật chất và năng lƣợng đƣợc thu nhận, chuyển hóa và 

đào thải diễn ra nhƣ thế nào trong quần xã. 

- Hình thành đƣợc KN chuỗi, lƣới thức ăn và bậc dinh dƣỡng, lấy ví dụ. 

- Phát triển các KN về vật chất, năng lƣợng đƣợc thu nhận, chuyển hóa ở 

từng quần thể trong quần xã. 

- Phát triển các KN CHVC và NL trong từng quần thể của quần xã. 

- Giải thích đƣợc nguyên nhân thất thoát vật chất, năng lƣợng qua các bậc 

dinh dƣỡng. 

2. Kỹ năng 

 Rèn luyện khả năng phân tích các thành phần của quần xã và kĩ năng vận 

dụng kiến thức đã học ở SH 11 để nhận ra CHVC và NL trong từng mắt xích 

trong chuỗi thức ăn. 

3. Thái độ 

Nâng cao ý thức phát triển quần xã. 

II. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học : Vấn đáp - tìm tòi. 

2. Phương tiện dạy học : 

- Tranh phóng to các hình 43.1-43.3 sách giáo khoa 

- Chuẩn bị phim về lƣới và chuỗi thức ăn 

III. Tiến trình dạy học 

1.Ổn định tổ chức : 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Tổ chức hoạt động học tập: 
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GV: Nhƣ đã biết cấu trúc của quần xã, vậy vật chất và năng lƣợng từ môi trƣờng 

ngoài đƣợc thu nhận, chuyển hóa, đào thải ở quần xã diễn ra nhƣ thế nào? 

Hoạt động 1. Tìm hiểu quá trình trao đổi chất trong quần xã sinh vật. 

GV: Vẽ sơ đồ khái quát diễn đạt CHVc và NL ở quần xã (vẽ chuỗi thức ăn) và 

nêu câu hỏi: CHVC và NL từ môi trƣờng ngoài vào quần xã từ mắt xích nào? Ở 

dạng nào? 

HS: Nghiên cứu hình 43.1 SGK và nêu đƣợc: vật chất thu nhận đƣợc vào trong 

quần xã qua sinh vật sản xuất (thực vật, vi sinh vật tự dƣỡng,…), cơ quan thu 

nhận là rễ, lá, màng thế bào. 

GV hỏi tiếp: vật chất vô cơ, quang năng đƣợc hấp thụ vào thực vật bằng cơ quan 

nào? Theo cơ chế nào? 

HS: nghiên cứu SGK kết hợp với kiến thức đã học chỉ ra đƣợc: 

 - Cơ chế: Khuếch tán thụ động hoặc sử dụng năng lƣợng chủ động. 

 - Cơ quan: Rễ, lá (ở thực vật ). 

GV nêu vấn đề tiếp: Vật chất và năng lƣợng đƣợc hấp thụ qua rễ, lá đƣa đến cơ 

quan sử dung qua con đƣờng nào? Theo cơ chế nào? (Nội dung này HS đã đƣợc 

học ở SH11 nên HS tự xác định đƣợc): qua mạch dẫn, chênh lệch áp suất hoặc 

nồng độ. 

GV nêu vấn đề tiếp: Vật chất đƣợc chuyển hóa, đào thải ở sinh vật sản xuất thực 

hiện nhƣ thế nào? 

HS: Tự nêu đƣợc: Quang hợp, hô hấp. Thải nƣớc, Oxi (đã học ở SH 11). 

GV: nêu vấn đề tiếp: Vật chất và năng lƣợng trong sinh vật sản xuất, một phần 

đƣợc chuyển vào sinh vật tiêu thụ bậc 1 diễn ra nhƣ thế nào? 

HS: Tự nêu đƣợc diễn ra nhƣ ở cơ thể động vật: một phần vật chất và năng 

lƣợng ở thực vật chuyển thành vật chất và năng lƣợng của sinh vật tiêu thụ bậc 1, 

đào thải dƣới dạng nhiệt, một phần vật chất vào sinh vật tiêu thụ bậc 1, đào thải 

dƣới dạng phân, nƣớc tiểu, mồ hôi,… 
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GV: gợi ý: Sinh vật tiêu thụ bậc 1 có ăn hết sinh vật sản xuất không? Giả sử ăn 

hết thì khối lƣợng vật chất của sinh vật tiêu thụ bậc 1 có bằng khối lƣợng của 

sinh vật sản xuất không? Vì sao? 

GV: Em có nhận xét thế nào về CHVC và NL từ sinh vật tiêu thụ bậc 1 đến sinh 

vật tiêu thụ bậc n? 

HS: Nhƣ quá trình CHVC và NL ở động vật. 

GV: Tổng kết và cho HS ghi: 

 Vật chất vô cơ và quang năng (hay hóa năng, tùy loại quần thể sinh vật 

sản xuất) đƣợc chuyển thành vật chất và năng lƣợng của thực vật (nhƣ ở cơ thể 

thực vật), oxi, nƣớc, nhiệt đƣợc thải ra môi trƣờng, tiếp đó một phần vật chất và 

năng lƣợng lại đƣợc chuyển thành chất đặc trƣng của sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 

2, bậc n (quá trình diễn ra nhƣ ở động vật). Vật chất và năng lƣợng ở bậc sau 

giảm đi so với bậc trƣớc vì mất đi qua mỗi bậc do thải nhiệt và thải bã. 

Hoạt động 2. Tìm hiểu tháp sinh thái 

4. Củng cố 

Có thể lập sơ đồ quá trình phát triển KN CHVC và NL ở quần xã nhƣ thế 

nào? 

5. Bài tập về nhà: Trả lời các câu hỏi trong SGK. 
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Phụ lục 7. Đề kiểm tra trong thực nghiệm 

Hô hấp tế bào 

1. Hô hấp tế bào thuộc giai đoạn nào của CHVC và NL ở cấp độ tế bào? 

2. KN đƣờng phân thuộc nhóm KN nào trong giai đoạn chuyển hoá ở cấp độ 

tế bào? 

Quang hợp 

3. Quang hợp có thuộc CHVC và NL không? Vì sao? 

4. Có thể lập sơ đồ nhƣ thế nào để diễn đạt quan hệ của KN: Hô hấp, CHVC 

và NL ở tế bào thực vật, Quang hợp. 

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật 

5. Hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men có đặc điểm chung là gì? Đƣợc 

phát triển từ KN nào? 

6. Có thể diễn đạt quan hệ của các khái niệm: Dị hóa ở vi sinh vật, hô hấp 

hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men bằng sơ đồ nhƣ thế nào? 

Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật 

7. Có thể diễn đạt quan hệ của các KN tổng hợp polysacarit, protein, lipit, 

bazơnitơ, phân giải protein, phân giải polysacarit bằng sơ đồ nhƣ thế nào? 

Hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ 

8. Cây xanh lấy đƣợc nƣớc và muối khoáng bằng cơ quan nào? Theo cơ chế 

nhƣ thế nào? Hoạt động thu nhận nƣớc, muối khoáng thuộc giai đoạn nào 

của quá trình CHVC và NL ở cây xanh? 

Quang hợp ở thực vật 

9.  Trong bài Quang hợp ở thực vật, nội dung nào thuộc KN CHVC và NL ở 

cấp độ tế bào? Nội dung nào thuộc KN CHVC và NL ở cấp độ cơ thể? 

10.  Bằng kiến thức đã học, em có thể lập sơ đồ hệ thống KN CHVC và NL ở 

cơ thể thực vật nhƣ thế nào? 

Tiêu hóa ở động vật  
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11. Ở động vật có xƣơng sống, thu nhận chất hữu cơ bằng cơ quan nào và 

thực hiện nhƣ thế nào? Em có thể hệ thống hoá kiến thức về tiêu hoá ở 

động vật bằng sơ đồ nhƣ thế nào? 

Tuần hoàn  

12. Bằng con đƣờng nào, chất dinh dƣỡng đƣợc vận chuyển đến tế bào sử 

dụng? 

13.  Em có thể lập sơ đồ phát triển KN CHVC và NL từ giai đoạn thu nhận, 

vận chuyển ở động vật có xƣơng sống nhƣ thế nào? 

Quần xã 

14. Từ nội dung mục I “Trao đổi vật chất trong quần xã” ở bài “Trao đổi vật 

chất trong Hệ sinh thái”, Sinh học 12, hãy cho biết: Vật chất từ môi 

trƣờng ngoài đƣợc quần xã thu nhận nhƣ thế nào? Đƣợc vận chuyển và 

chuyển hóa nhƣ thế nào từ sinh vật sản xuất đến sinh vật tiêu thụ bậc n? 

 

 

 

 

 

 


